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Nói về sốc NHÀ LÊ: Mà pẾN sau Nu NGUYEN và NHÀ 
TRINH LÊN LAM CHÚA GIÚP các vua NHà LÉ THỂ NAO. 


Nguyên thuở trước Nước An-nam gọi là Giao- 
chi-quân, đến sau cũng cải tên là Hoan-châu 
( Xứ-nghệ ). 

Khi đầu thì có vua riêng ; song: năm trước Chúa 
giáng-sinh 111; đời nhà Hán trị nước Ngô, thì nhà 
Triều mất Hư đó . Mà nước Giao-chi thuộc về nước 
Ngô cho đến khi nhà Ngô làm ngụy mà đặt mình 
lên làm vua trị nước Giao-chi, là năm giáng-sinh 
968. Cho nên nước Ay thuộc về nước Ngô ding 
1079 năm tron. 

Năm 700 dư, thì vua Thượng-vị xây thành Kê- 
Chợ, rày gọi là Hà-Nội. Khi đầu thì đặt tên là 
Thành-Chân; song đến năm 970; vua Tiên-hoàng- 
thái-bình nhà Binh bỏ thành ấy mà xây thành Hoa- 
lô (Hoa-&£) ở nơi khác mà làm kinh-dô. Đoạn, năm 
1012, vua Ly-thai-té là gốc nhà Lý, lại bô thành 
Hoa-lô ( Hoa-á“ ) mà lập lại Thanh-Chan, cing 
cải tên là Hoang-long thành , ( Thdng-long thánh ); 
bởi vì vua ấy ở trong tàu mà nằm ngủ chiêm bao 
thấy một con rồng vàng thì lấy làm điểm lành 

Vậy nhà LE mới khi đấu trị nước chỉ là 

năm 981, Ông Đại-haoh-vượng là gốc nhà LE 
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cũng làm vua trị đặng 24 năm, thì thăng-hà . Boan 
con cái làm loạn cùng giết lộn nhau. 

Nhơn vì sự ấy ; qua năm sáu năm, quan lớn 
kia, tên là Hồ-lý ( Adu- ) làm ngụy; thì nhà Lê- 
đại-hanh mất nước; mà năm 1010 ông Hồ-lý là 
gốc nhà Lý tire vị. Đến sau thì đặt tên ông ấy là 
Thai-t6. Đời ông Lÿ-anh-tông , déa näm 1138, 
thì cải tên Giao-cbi mà gọi là Yén-Nam (An-Nam) 
quac. 

Vay nhà Lý tri nước 215 năm; đoạn ông Lý-huệ- 
tông chẳng có con trai; thì bà Chiéu-hoang, là 
con gái ông ấy ; lên lâm” vua. Mà năm 1226 ba ấy 
kết han với ông Thát-tổ thuộc về nhà Trần: thì 
từ ấy cho đến năm 1402, là 276 năm trọn, nhà 
Trần trị nước An-nam. 


Song bởi nhà ấy làm khốn dân lắm, thì có kể 
đến cáo voi vua Thượng-vị, đời ông Trung-quang 
( Trüng-quang )-dé là năm 1409. Vua Thượng-vị 
sai hai quan lớn cùng nhiều binh si mà đánh vua 
nước Ân-pam, Các quan cùng dân sự chẳng có 
lòng với vua Trung-quang-dé, thì người đã thua 
cùng phải bát sống. Các quan có ý đưa ông ấy 

sang Dắc-kinh cho vua Thượng-vị phạt. Nhung 
mà ông ấy thoát khỏi tay quân canh, thì trầm 
mình mà chết. 

Các quan. nước Ngô đã phá tuyệt dòng nhà Lý 
và nhà Trân, thì chång những là chẳng trả nước 
.An-nam cho nhà Lê, mà lại cũng giữ lấy làm một 
xứ riêng thuộc về nước Ngô. Vốn dân có lòng 
ước ao sùng đã xin cho được người nhà Lê làm 
vua, ma chẳng dang, thì phan nàn lắm, va lai 
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các quan nước Ñgê làm nhiều đều cực long người 
ta; vì đã bát bỏ luật phép người An-nam quen 
giữ xưa nay mà theo những thói phép nước Ngô; 
phải mặc áo cụt và cạo đầu như nước Ngô, và 
chẳng còn được nhuộm răng nửa, vån, vån. 
Nhơn vì sự ấy người ta sinh lòng phiển muộn, 
đến đỗi mống lo dấy loạn. 

Đến năm 1423, có một người thứ dân kia, tên 
là Nguyễn-tiên, tìm được một người thuộc về nhà 
Lê, tên là Lé-loi, thì người tụ tập nhiều quân mà 
đánh quân Ngô. Hai bên đánh nhau nhiều trận, 
mà ông Nguyén-tién khôn ngoan, tôt trí cùng bay 
nghề vö, cho nên dần dân đánh được quân Ngô; 
cùng đuổi nó ra khỏi nước An-nam. Đến năm 
1428, thì ông Nguyễn-tiên đặt ông Lê-lợi làm vua; 
và khi người băng hà, thì các quan theo phép tôn 
Lê-thại-tổ. Ông Nguyễn-tiên lập lại nhà Lê thì 
làm vậy. — Khi ông Lê-lợi còn làm vua thì cũng 
có ý đền ơn trả nghĩa cho ông Nguyễn-tiên, nên 
đã đặt ông ấy làm đầu các quan, và phú các việc 
nhà nước cho người xem sóc, lại phong làm gudc- 
công; cho nên ông ấy là gốc nhà Nguyễn. 

Trong các vua nhà Lê thì chẳng có ông nào danh - 
tiếng cho bằng ông Thánh-tông; gọi là vua Hông- 
đức. Ông ấy tức vị làm vua năm 1460, là năm 
Canh-Thin, và trị nước ding 38 năm tron. Ông 
ấy khôn ngoan lập nhiều lề luật mới thiên hạ phục 
lim. Trong lề luật ấy có nhiều đều người ta còn 
cứ cho dëu ray. Vä lại ông Hồng-đức ấy có tai 
đánh giặc; đã đánh đặng nhiều trận với vu% Xiêm- 
Thành cing lấy hơn nửa phần nướo Xiêm-7hành 
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là hai xử rất lớn mà nhập với nước An-nam. Đời 
ấy gọi hai xứ ấy là Thuận-hóa và Quảng-nam ; 
song đã chia ra năm xứ, vì thuở ấy nước An-nam 
có 13 xứ mà thôi, là kể từ Binh-chinh mà ra. Còn 
từ Bình-chính mà vào thì thuộc về nước Xiêm- 
Thành. Vậy ông Hồng-đức ẩy đã mở nước An-nam 
ra cho rộng. | 
. Gòn ông Nguyén-tién thì giữ lấy chức Qước- 
công mà truyền lại cho con cháu mà giúp nhà Lê. 
Nhung mà năm 1521, là năm Tân-Tị, đời vua 
Chiêu-tông là chắt ông Hồng-đức, thì quan kia ; 
tên là Lé-lam, lại ngụy. Vậy Mạc-đăng-dong; khi 
trước làm nghề thủy cơ (båt sd), mà đến sau đã 
lên làm quan lớn, thì đã đánh được nhà Lê lại. 
Nhơn vi sự ấy vua Chiêu-tông có ý thưởng ông 
Mac-däng-dong, bèn đặt làm quan Qudn-công coi 
các binh sỉ nước An-nam. Nhưng mà qua hai 
nim, ông Mạc-đăng-dong làm ngụy ; cùng ép ông 
Chiêu-tông từ chức vua mà đặt ông Cung-hoang, 
là em ruột ông Chiêu-tông, làm vua. Cách hai 
năm, ông Mac-däng-dong lại chiếm lấy vị vua 
nước An-nam là năm giáng-sinh 1527: song ding 
làm vua hai păm mà thôi; đoạn để cho con đầu 
lòng; là ông Mạc-đăng-đoanh, làm vua. : 


Vốn khi trước ông Mạc-đăng muốn phá tuyệt 
nhà Lê mặc long, song cũng ra dấu thương nhà 
Nguyễn cách riêng ; hoặc là vì nhà Nguyễn chẳng 
_có trupg với vua Lê là bao nhiêu, mà đã ám trợ 
nhà fc, hay là vì lë nào khác chẳng biết. Nha 
Mạc cũng dùng người nhà Nguyễn làm quan lớn ; 
song chẳng còn cho làm Qwác-cóng nữa, một cho 
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làm quan Thdi-su là chức nhỏ hơn mà thôi; cho 
nên nhà Nguyễn chẳng bằng lòng. 

Bởi đó ông Thái-sư, tên là Nguyễn-đô , nghe 
tin có con vua Chiêu-tông đã trốn ån trong nước 
Lao, thì liên sai đi rước về. Đoạn ông Nguyễn-đô 
tụ tập nhiều binh mä mà đánh giặc, nên nhà Mac 
phải thua, Nhơn vì sự dy, năm 1533, là năm Quí- 
Ti, thì nhà Nguyễn lại đặt người Lé-trang-tông 
làm vua, Vua ấy liền trả nghĩa cho ông Nguyén- 
đô, chẳng những là đã phong cho làm quan Quác- 
cổng lại như xưa; song cũng có ý làm chứng ông 
ấy đã lập mình làm vua, nên đã thêm chữ Away 
mà gọi là Hwng-quäc-công. 

Khi ấy ông Nguyén-hirng-quéc-cong có một con 
trai còn trẻ tuối lắm và một con gái đã đến tuổi 
khôn. Vä lại trong các đầy tớ ông ấy thì có một 
người, tên là Trinh-kiéin, tốt trí khôn biết dang - 
lo việc cùng hiển lành nết na ; cho nên ông Hưng- 
` quéc-công thương và đặt làm quan nhỏ. Bén sau 
thấy người đã làm nên nhiều việc trọng cùng có 
tài đánh giặc, thì dân dần đặt làm quan lon. Ñgười 
lại gả con đầu lòng cho ông ấy và đặt lên làm 
Vô-qudn-công nữa. 

Qua ít lâu, khi ông Hưng-quổc-công đã già 
yếu , chẳng còn làm gì ding nữa ; thi phú việc nba 
nước cho ré là Trịnh-kiểm ; lại xin vua ban chire 
Hwng-qudc-công cho ông ấy nữa. — Vua Lê-trang- 
tông có tên vua không mà thôi, còa các.việc nhà 
nước thì mặc ông Ngu yễn-hưng-quốo3jôn g. = 
Ông ấy qua đời đoạn, mà con trai ông ấy, tên là 
Đoan-công ; hãy còn tré tuổi cùng chưa có chức cao 
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trọng là bao nhiêu, thì ông Hưng-quổc-công là 
Trinh-kiém nối quờn ông ấy. 

Ông Trịnh-kiểm muốn lên làm vua lắm; song 
_ sợ e ông Boan-công, là em ruột vợ mình, ngăn 
trở, thì ra sức tìm phương mà giết. Ông Đoan- 
công chẳng biết ý anh rễ thé nào, nên sợ hãi lắm 
cùng bàn các việc với chi, là vợ ông Trịnh-kiểm, 
Hai chi em yêu dấu nhau cách riêng, cho nên em 
cứ lời chị đã bàn mà giả dại cùng làm nhiều điều 
lạ cho ai nấy ngờ là mình ra hodng-hét điên- 
cuồng. Vậy ông Đoan-công giả đò uống thuốc, 
cùng tô ra dấu lành chẳng còn hoảng-hốt như 
trước, song xem hình người ngo-ngân ngây- 
muội chẳng biết gì. Bay giờ ba Hưng-quốc- 
công, là chị Đoan-công , xin chồng lo liệu mà đưa 
em mình vào trong Cữa-Đại, là xứ cuôi nước 
An-nam, để cho xa đi, và cho mình khỏi mang 
tiếng. Ôug Hưng-quốc-công ngờ là em đại đột 
thật thì vui lòng mà cho xuống tàu vào trong ấy, 

Nhưng mà ông Đoan-công vào Đàng-Trong' 
chẳng còn sợ ông Hưng-quốc-công nữa, thì ở 
cách khôn ngoan cùng tụ tập nhiều người văn võ 
bôi Bang-Ngoai mà theo mình. Vào đó, thì dần 
dần đặt minh lên làm vua cai trị các xứ Đàng-Trong. 
Khi đầu thì hãy còn chịu luy ông Hưng-quốc- 
công mà theo tén-công những vua nhà Lê, Đến 
năm 1600, cùng là năm Canh-Tí, thi đặt mình lên 
làm vua gọi là Tiên-vương; song hãy còn nhìn 
_ lấy nhà Lê làm vua cùng đi tién-cóng. Nhưng mà 
chẳng fn biết gì đến nhà Trịnh nữa; mà lại, đến 
khi ông Nguyễn-Đoan-công, là Tiên-vương; gần 
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chết thì tréi mọi sự cho con đẩu lòng, là ông 
Toại-công ; gọi là Tế (Säi)-vương. — Nhà Nguyễn 
lên làm Chua cai các xứ Đàng-Trong thì làm vậy. 

-Ông Trịnh-kiểm, là Hung-quée-céng, thấy em 
là ông Boan-côug, đã lừa mình thể ấy, thì giận 
_ lắm cùng sai nhiều bình si mà đánh phạt. Lại đến 
khi ông Trịnh-kiểm qua đời đoạn, thì ông Trịnh- 
trang ; là con Trịnh-kiểm , càng ra sức đánh nhà 
Nguyễn hơn nữa ; nhưng mà phải thua mãi. Hai 
bên đánh nhau nhiều lần, song nhà Trịnh sai 
quân vào Đàng-Trong lần nào, thì bị trận hay là 
phải trốa đi lần ấy. Cho nên đến sau nhà Trịnh 
chẳng dám làm gì nữa. 

- Từ ấy về sau nhà Nguyén và. nhà Trịnh ghét 
nhau lắm, cùng chỉ ra sức làm hại nhau ; mà bởi 
nhà Nguyễn đã lấy tên vua mà cai trị dân Đàng- 
Trong; nhà Trịnh cũng đã lấy tên vua mà cai trị dân 
Đàng-Ngoài, thì dân Bang-Trong va dân Đàng- 
Ngoài ra như hai dân khác nhau. Vi chưng dân 
Đàng-Trong chẳng ưa dân Bang-Ngoai, mà dân 
Đàng-Ngoài cũng chẳng ưa dân Bang-Trong. Tuy 
rằng nhà Trịnh và nhà Nguyễn thì đều nhận lấy 
Nhà Lê làm vua, song bởi các vua nhà Lê kém tài 
lắm , chẳng biết gì đến việc nhà-nước, một lo sự _ 
ăn uống ; chơi bòi, say sưa mà thôi; cho nên có 
tên vua; các quyền phép thì ở tại hai nhà là nha 
Nguyễn và nha Trịuh hết thay. 

Dân thì quen gọi hai nhà ấy là Chita Nguyễn và 
Chua Trịnh. Nhưng mà khi các vua nhà Lê ban 
sắc phong cho hai nhà ấy thì phong viffng tỏ 
tường, Cho nên Các Chúa ấy ra sắc chỉ hay là 
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làm tờ bồi gi thì xưng mình là Vua. 


Lại dầu các vua nhà Lê chẳng làm gì mà trị 
nước mặc lòng, song bởi quen đi về tại Kê-chợ; 
thì dân Đàng-Ngoài cũng biết các vua nhà Lê it 
nhiều, và các chúa nhà Trịnh cũng tổ ra lòng 
cung kính, Gòn dân Đàng-Trong ở xa thì chẳng 
biết gì đến các vua nhà Lê, một biết nhà Nguyễn 
mà thôi, Cho nên các chúa nhà Nguyễn lấy các 
vua nhà Lê làm nién-hiéu, còn mọi sự khác thi 
mặc ý minh. 

Lại khi đầu; phần đàng nhà Nguyễn cai tri, thì 
còn ít lắm , vì có một xứ Thuận-hòa và xứ Quảng- 
nam là hai xứ khi trước thuộc về Xiêm-thành mà 
vua Hồng-đức đã lấy. Yậy nhà Nguyễn chẳng còn 
đánh giặc với nhà Trịnh nữa, thì chỉ đánh với 
nước Xiêm-thành và xứ Cao-mén; mà dần dần lấy 
cả nước Xiêm-thành và một phần Gao-mên gọi là 
Đồng-nai, ray đã chia làm năm tỉnh. Cho nên 
nước Đàng-Trong là bỡi nước Xiêm-thành và nước 
-Cao-mén mà ra. 

Còn nhà Trịnh chẳng đánh giặc với nhà Nguyễn 
nữa, thì phải đánh với nhà Mạc. Vì chưng trước 
- ông Nguyễn-đô đã đánh được nhà ấy mặc long, 
_ song chưa chịu thua cho dứt, thì còn cai trị xứ 

Bắc và xứ Cao-bằng. Mà năm giáng-sinh 1603, 
là Lé-kinh-tông tam niên cùng là năm Qui-meo, 
thì ông Khang-hi, là vua thượng-vị ; gởi sắc cho 
nhà Mac mà phong vương cai tri xứ Cao-bäng. 
| Sonafua hai ba năm, nhà Mac ấy mất mọi sự 

_eùng trốn sang nước Đại-Minh ; thi từ ấy về sau 
xứ 0ao-bằng thuộc về nước An-nam, 
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Så cic Vua TRI NƯỚC AN-NAM 
TỪ NHÀ LÉ v£ sav. 


Vua Đại-hanh-vương tực vị năm 981 là năm 
Tân-TỊ, trị nước ding 24 năm. Đoạn con cái vua 
ẩy bất thuận cùng sinh bè làm loạn , mà chẳng ai 
làm vua. 

Qua năm sau, ông Trung-tông, là con vua Bai- 
hanh-vương, tức vị được ba ngày . Đoạn phải em 
giết đi, và soán lấy nước làm vua. Thiên hạ gọi 
người là Ngọa-triểu ; vì người hay nằm. 
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Năm 1010, là năm Canh-Tuất , ông Thai-td , là 
đầu nhà Lý, tức vị được 18 năm. . 

Năm 1028, là năm Mậu-Thìn ; ông Thái-tông tire 
vị được 27 nim. 

Năm 1055, là năm Ất-Mùi , ông Thánh-tông tức 
vị được 17 năm. 

Năm 1072, lànăm Nhâm-Tí, ông Nhân-tông tire 
vi được 56 năm, 

Năm 1128, là năm Mậu-Thân, ông Thần-tông , 
là cháu ông Thái-tông, tức vị 11 năm, 

Năm 1139, là năm Kỷ-Mùi, ông Anh-tông tức 
vị được 37 năm , — Bấy làu nước An-nam gọi là 
Giao-chi-quận, thì ông Anh-tông đổi tên ee An- 
Nam quéc. 

Năm 1176, là năm Bính-Thân, ông : one 
tức vi được 35 năm. | 


- 
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Năm 1211 ; là ndm Tân-Mùi , ông Huệ-tông tức 
vị được 14 năm. 

Năm 1225, là păm Ất-Dậu , ông Hué-téng thăng 
ha, mà chẳng có con trai; thi bà Chiêu-hoàng, là 
con gái đầu lòng, tứo vị. Qua một năm, bà ấy 
kết bạn với nhà Trần, thì nhà Lý mất nước, mà 
nhà Trần lên làm vua. 
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Năm 1226, là năm Bính-Tuất, ông Trân-théi- 
tông kết bạn với bà Chiêu-hoàng thì lên làm vua, 
cũng là đầu nhà Trần, trị nước được 32 nim. 

Năm 1258, là năm Mau-Ngo, ông Thánh-tông 
tức vị được 21 năm. 

Năm 1279; là năm K‡-Mẹo, ông Nhân-tông tức 
vị được 14 năm. | 

Năm 1293, là năm Qui-Ti, ông Anh-tông tức 
vị được 21 năm. 

Năm 1314, là năm Giáp-Dân, ông Minh-tông 
tức vị được 15 năm. 

Năm 1329, là năm KỈ-Tị, ông Hiến-tông tức 
vị được 12 năm, 

Năm 1341, là năm Tân-Ti, ông Dũ-tông tức vị 
được 29 năm: ông ấy là em ông Hiën-tông.  - 

Näm 1370, là năm Canh-Tuất, ông Nghé-tông, 
- là em ông Hiến-tông, tức vị. Làm vua ba năm 
đoạn , nhường chức cho em. 

Nang 318 „ là năm Quí-Sửu; ông Duệ-tông ; cũng 
là em bng Hiến-tông, tức vị được 4 năm. 

Năm 1377, là năm Binh-Ti, ông Phé-dé tức vị. 
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Qua 12 năm, ông ấy phải chú , là ông Nghé-tông, 
thất cố mà chết di, cho nên gọi là Phé-dé. 

Năm 1389, là năm Ki-Ti, ông Thuận-tông; là 
con ông Nghé-tông, tire vi. Song le, qua chín 
năm, ông ấy phải nhường lai cho con; đoạn phải 
người ta giết di. 

Năm 1398, là năm Mậu-Dần, ông Thiéu-dé tức 
vị. Làm vua hai năm, đoạn mất nước, là năm 
1400; vì quan lớn kia, tên là Hô-ly, làm ngụy 
lấy nước mà làm vua được một năm mà thôi, 
Đoạn ông Hán-thương, là con ông 8y, làm vua 
trị nước được sáu năm, 

Năm 1407, là năm Đinh-Hợi, ông Giản-tông, 
là con ông Nghệ-tông, đánh được vua ngụy Hán- 
thương thì tire vi được hai nam. 

Năm 1409, là năm Ki-Siru, ông Trung-quang- 
vương ; là cháu ông Nghé-tong, tức vị. Vua ấy 
làm khốn dân lắm, cho nên các quan xin vua 
Thượng-vị nước Ngô cứu giúp nước An-nam, 
Vua Thượng-vị sai hai quan tướng cùng nhiều. 
hình sĩ đánh phạt vua Trung-quang; thì ông ấy 
đã phải bắt sống, đoạn trầm mình mà chết: nên 
nhà Trần mất nước là năm 1414. Song le vua 
Thượng-vị chẳng đặt vua khác, một giữ lấy nước 
An-nam làm xứ riêng nước Ngô. 

Nước An-nam phải thể 4y mà chẳng có vua đã 
mười bổn năm trọn. Vậy người kia, tên là 
Nguyén-tién, là người xứ Thanh-hóa, nghe tin 
còn có một người dòng dõi nhà Lê , tên 1? §Lé-loi, 
thì ra sức lo cho ông ấy làm vua. Ông !yuyển- 
tiên đánh giặc với quân Ngô mười năm trọn ; 
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đoạn , năm giánh-sinh 1428, là năm Mậu-Thân ; 
mới lập lại nhà Lê, đặt ông Lê-lợi gọi là Thái-tỗ 
mà trị nước bảy năm; niên-hiệu là Thuận-thiên „ 

Näm 1445, là năm Ât-Meo, ông Thái-tông; là 
con ông Thái-tổ, trị nước tám năm ; niên-hiệu la 
Thiéu-binh. 

Năm 1453, là năm Qui-Hoi, ông Nhân-tông ; 
là con ông Thái-tông, tức vị làm vua được mười 
bảy nim; niên-hiệu là Thái-hòa. 

Năm 4460, là năm Canh-Thìn, ông Thánh- 
tông, niên-hiệu là Hồng-đức, là con ông Nhân- 
tông, tức vị làm vua được ba mươi tám nim. 
Trong các vua An-nam chẳng có vua nào có danh 
tiếng cho bằng vua dy. i 

Năm 1498, là năm Mau-Ngo, ông Hiën-tông, là 
con ông Thénh-tông, tức vị làm vua mười sáu 
năm, niên-hiệu là Cảnh-thuận ( Kiểng-thống ). 

Năm 1504, là năm Giáp-Tí, ông Túc-tông, là 
con ông Hiën-tông, tức vị làm vua một năm mà 
- thôi; niên-hiệu là Boan-khânh ( Thoai-khanh ). 

Năm 1505, là năm Ât-Siru, ông Muc-dé, là con 
ông Tüc-tông, tức vị được bốn nim. Ông ấy chẳng 
cải niên-hiệu. | 

Näm 1509, là năm Ky-Ti, ông Tương-dực-để, 
là cháu ông Thánh-tông, tức vị làm vua bảy nim. 
Đoạn phải người ta giết đi. Niên-hiệu là Hông-thuân. 

Năm 1546, là năm Bính-Tí, 6ng Ghiếu-tông, là 
ohắt ông Thánh-tông, tức vị cùng làm vua bảy 
năm: đoạn bị nhà Mạc làm ngụy, mà mất nƯỞCs 
+ là Quang-thiệu. | 

Neh 1523, là năm Quí-Mùi, ông Cung-hoàng, 
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là em ông Chiêu-tông, tức vị; vì tuy nhà Mạc đã 
làm ngụy song chưa chiém lấy chức vua. Nhưng 
mà qua bốn năm (1527), ông Mạc-đăng-dong tôn 
mình lên làm vua và trị nước hai năm. Đoạn 
nhường vị cho con đầu lòng là ông Mặc-đăng- 
đoanh. Bây giờ quan Nguyén-cim, hiệu là ông 
Thái-sư, lập lại nhà Lê. 

Năm 1533, là năm Quí-Tị , ông Tran g-tông tức vi 
làm vua mười lăm năm; niên-hiệu là Nguyên-hòa, 

Năm 1549, là nam Đinh-Mùi, Trung-tông tire 
vị làm vua tám năm; niên-hiệu là Thuận-bình. 

Năm 1557, là năm Binh-Ti, ông Anh-tông, là 
chút ông Thái-tông, tire vị làm vua mười läm năm ; 
niên-hiệu là Đại-bựu. 

Năm 1572, lànăm Nhâm-Thân ; ông Thế-tông, là 
con ông Ảnh-tông, tức vị làm vua hai mươi tám 
năm; niên-hiệu là Quang-hưng. 

Năm 1600, là năm (anh-Tí, ông Kính-tông, là 
con ông Thế-tông, tức vị làm vua mười chín 
năm; niên-hiệu là Thân- đức, 

Năm 1619, là năm K¥-Mai, ông Thần-tông, lacon 
ông Kính-tông, tức vị làm vua hai mươi bổn năm; 
niên-hiệu là Vinh-16. Đoạn nhườn g vìcho con.—Bời 
vua ấy thì mới giảng đạo trong nướo An-nam. 

Năm 1643, là năm Qui-Müi, ông Chân-tông, - 
là eon ông Thẩn-tông, tức vị làm vua năm năm ; 
niên-hiệu là Phước-thái. 

Năm 1648, là năm Mau-Ti, ông Thần-tông lại 
lên làm vua; mà còu cai tri nước mười bốn gam; 
niên-hiệu là Khánh-đức. ⁄ 
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Năm 1663, là năm Quí-Mẹo, ông Huyên-tông, 
là con ông Thân-tông, tức vị làm vua mười năm ; 
niên-hiệu là Cânh-tri. 

Năm 1673, là năm Qui-*tru, ông Gia-tông, là 
em ông Huyén-tông, tức vị làm vua ba năm; 
piên-hiệu là Dương-đức. 

Näm 1675, là năm Ât-M Meo, Hi-lông, là con 
ông Thén-tông, sinh ra khi cha đã chết rồi, tire 
vị làm vua được ba mươi năm; niên-hiệu là 
Đức-nguyên . 

Năm 1705, là năm Kt-Dau, Dü-tông, là con ông 
Hi-tông, tirc-vi làm vua hai mươi bổn nim; niên- 
hiệu là Vĩnh-thạnh. 

Năm 1729, là năm Kỷ-Dậu, Vĩnh-khánh tire 
vị. Ông ấy là con nuôi ông Dũ-tông; mà bởi ông 
ấy mê sắc dục qué, thì làm vua ba năm; đoạn chúa 
Trịnh-giang cũng gọi là Uy-vương giết di, ma 
chẳng có niên-hiệu . 

Năm 1732, là năm Nhâm-Tí, ông Thuân-tông, 
là con ông Dü-tông, tức vị làm vua ba năm; niên- 
hiệu là Long-đức. 

Năm 1735, là năm At-Meo, ông Vĩnh-hựu tức 
vi: đời ấy thiên hạ phải nhiều sự khốn lắm. Ông 
Vĩnh-hựu làm vua 5 năm, đoạn nhường cho cháu 
Đồng-tông, là ông Cảnh-hưng, còn trẻ tuổi; liệu 
làm vậy thì có ý cho thiên hạ được bình yên. Vã 
lại ông ấy mới qua đời, Cảnh-hưng nhị thập niên, 
mà chẳng có nién-hiéu. 

Naf 1740, là năm Canh-Thân , ông Cảnh-hưng, 
là c ÝThuận-tông, làm vua bổn mươi sáu năm, 
— Đời ông ấy thì quân Tây-Sơn dấy lên. 
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Năm 1786, là năm Binh-Ngo, ông Chiêu-thống,. 
là con ông Cánh-hưng, tức vị làm vua không 
đẩy hai năm . Đoạn quân Tay-Son chiếm lấy ngôi‹ 
Ông Chiéu-théng trôu sang Đại-Minh, mà khi đã 
già lắm mới qua đời. 

Năm 1796, là năm Biah-Thin, ông Long-nhưỡng 
chiếm lấy ngôi vua cùng lấy tên Quang-trung mà 
xưng mình là hodng-dé và trị xứ Đàng-Ngoài 
nước An-nam 5 năm, 

Năm 1801, là năm Tàn-Dâu, ông Cảnh-thịnh , là 
con ông Quang-trung, làm vua lại cải tên là Bão- 
hưng. Qua một ít lâu thì người ta bắt mà nộp cho 
vua (ia-lỒng, thì phải ngũ mã phân thay. 

Năm 1802, là năm Nhâm-Tuất, ông Gia-long tire 
vị lấy tên hoang-dé cai tri cå nước An-nam, Khi 
quân Tây-Sơn cai tri các xứ Đàng-Ngoài, thì ông 
Gia-long gọi là Nguyễn-anh cai trị các xứ Bàng- 
Trong hai mười ba năm. Bén sau thì lại cai trị cả 
nước An-nam mười tám năm. 

Năm 1820, là năm Canh-Thin, ông Minh-mạng, 
la con ông Gia-long, tức vị làm vua hai mươi mét 
năm, 

Năm 1841, là năm Tân-Sửu, ông Thiéu-tri, là 
con ông Minh-mang, làm vua bảy năm. 

Năm 1848, là năm Mạu-Thân, ông Tự-dức, là 
con ông Thiệu-trị, tức vị làm vua ba mươi sáu 
năm, 

Năm 1883, là năm Quí-Mùi, ông Hiệp-Hòa ture 
vị làm vua một it tháng; đoạn, cũng mô năm 
ấy, ông Kiểng-Phước tức vị làm vua pee (vụ 
một ít tháng mà thôi, 
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Năm 1881, là năm Giáp-Thân, ông Ham-Nghi 
tức vị ° 
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Sổ cic CHÚA NHÀ NGUYEN TRỊ các xứ 
ĐÀNG-TRONG , 


Năm 1600, là năm Canh-Tí, ông Nguyễn-tiên- 
vương tire vị. Ông ấy là con ông Nguyện-đô lập 
lại nhà Lê. Khi đầu thì gọi là Boan-công hay là 
Nguyễn-hoàng, và làm quan trấn mà thôi. Bén sau 
nhà Lê mới phoog vương cho cai tri các Tứ Bàng- 
Trong mười bốn năm. 

Năm 1614, là năm Giáp-Dần, ông Tế (Sai) - 
vương, là con ông Tiên-vương, tức vị làm chúa 
hai mươi mốt năm, 

Năm 1635, là năm At-Hgi, Công-thượng-vương, 
là con ông Tế-vương, tức vi làm chúa 14 năm. _ 

Năm 1649, là năm Ki-Stru, ông Hiển-vương, là 
con ông Thượng-vương, lên làm chúa 37 năm. 

Näm 1686, là năm Bính-Dần; ông Văn-vương; 
là con ông Hiển-vương, lên làm chúa 6 năm, 

Năm 1692 ,lanim Nhâm-Thân, ông Minh-vương, 
là con ông Văn-vương, lên làm chúa 32 nim. 

Năm 1724, là năm Gidp-Thin, Đức-Ninh-vương, 
là con ông Minh-vương, tức vị làm chúa 13 năm. 

Năm 1737, là năm Binh-Ti, Đức-Hiếu-vũ-vương; 
là con Đức-Ninh-vương, lên làm chúa 28 năm. 

Sen 1765, là năm At-Dau, Đức-Thượn g-hoàng 
( cùng là Huệ-vương ) tức vị làm chúa mười hai 
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năm; dcan quân Tây-sơn giết di. | 

Năm 1777, là năm Binh-Dậu, ông Hoàng-tôn, là 
con Đức (Mụ) Mục, tức vị lên làm chúa thay vì 
ông Hué-vuong. Song chẳng khỏi bao lâu phải 
quân Tây-sơn bắt mà giết đi. l 

Ong Hoàng-tôn chết rôi dòng dõi nhà Nguyễn 
gần mất đi, thì ông Nguyễn-anh tức vi. Khi đầu thì 
cai các xứ Đàng-Trong mia thôi. Đến năm 1809, là 
năm Nhâm-Tuất, thì làm vua cai cå và nước An- 
nam và lấy tên Gia-long, Từ ấy về sau trong nước - 
An-nam chẳng còn chúa nữa, có tên vua mà thôi . 


, 
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Năm 1545, là năm At-Ti, ông Trịnh-kiểm, là 
ré ông ÑNguyễn-đô-hưng-quấc-công, làm Hung- 
quấc-công 25 năm, Khi chết rôi thì mới phong 
vương. 

Năm 1570, là năm Canh-Ngo, ông Trịnh-tùng, 
là con ông Trịnh-kiểm, nối quờn cha. Vậy năm 
1598, là năm Mậu-Tuất, nhà LÊ phong vương cho 
ông dy cùng gọi là An-quấc-vương. Người lam 
chúa 25 năm. Từ ấy về sau nhà Trịnh mới lấy tên 
chúa. 

Năm 1623, là năm Qui-Hoi, ông Trịnh-trang, gọi 
là Thanh-đô-vương, làm chúa 28 năm, 

Năm 1651, là năm Tân-Mẹo, ông 2a nh tid gọi 
là Tây-đình-vương tức vị làm chúa 99 năm, ®©- 

Năm 1673, là năm Qui-Stru, ông Trinb-cang gọi. 
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là Dinh-nam-vương tức vị làm chúa 35 năm. — 
Đời ấy các vua nhà LE còn quyển trị nước; song 
ông Trịnh-cang chiếm lấy mọi quyền phép, và lấy 
tên nhà Lê làm niên-hiệu mà thôi, Còn mọi sự khác 
thì mặc chúa Trịnh định héu. Vua thì biết sự ăn 
uống, chơi bòi, dưỡng nhàn, ngao du mà thôi. 

. Nim 1708, là năm Mậu-Tí, ông Trịnh-cương 
(cang ), hiệu là Yén-quéc-virong , là cháu ông Dinh- 
nam-vương, tức vị làm chúa 25 năm, 

- Năm 1733, là năm Quí-Sửu, ông Trịnh-giang gọi 
là Uy ( Oai )-vương tức vị làm chúa 16 năm. 

Năm 1749, là năm Ki-Ti, Trịnh-danh gọi là 

Minh-vương tức vị, tần oán... ` 


PHAN THỨ NHUT. 


DoÄN TÍCH TỪ HIẾU-VŨ-VƯƠNG cuo BËN KHI Bc- 
THẦY VÊ-RÔ VỀ MÀ XIN VUA NƯỚC PHA-LANG-SA GIÚP NHÀ 
NGUYÊN PHỤc Quốc. 
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-Hiểu-vũ-vương thuộc về nhà Nguyén cùng là 
con ông Minh-vương làm chúa cai trị các xứ 
Đàng-Trong 28 năm tron, là từ năm 1137 cho đến 
năm 1765, là từ năm Binh-tj cho đến năm At-dau, 
cùng là từ Vinh-hiru tam niên cho đến Lê-Cảnh- 
hưng nhị thập lục niên , Khi ấy nhà LE đang làm 
vua cai tri cå nước An-nam, quen ở nơi gọi là 
Thăng-long-thành , mà Lê-Cảnh-hưng làm vua trị 
#6 năm, là từ năm 1740 cho đến năm 1786. Cảnh- 
hưng thăng hà, đoạn thì Chiéu-théng tức vị cũng 
cứ lấy niên-hiệu Cânh-hwng. 


§. 1 — Vua HIỂU-VŨ GÂY CÁC SỰ KHON NAN LOẠN LẠC 
TRONG NƯỚC AN-NAM. 


Vậy vì Hiểu-vũ-vương ma đã sinh ra mọi sự khốn 
khó loạn lạc, và làm cho nước An-nam mắc phải 
triều ngụy Tây-sơn; vì ông ấy phần thì sống lâu, 
phần thì độc dir làm khốn cho người ta 

ching có ai thoát khỏi tay able a 
` ấy có lòng tham cùng xấu tính nët, cho đến đổi 
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hë biết ai có của gì, hay là sån vật gi qui trong, 
như chó, ngựa, chim, vườn, hay là hoa quả cây 
cổi, như cam, quít, mít, hồng, cùng những 
giống khác thé dy; hay là vợ con đẹp dé xinh tôt, 
thì cướp lấy ; cùng bắt nộp những của trọng vật 
lạ ấy nữa. Dầu ai ở xa thể nào cũng phải lo mà 
đưa đến nơi. Có nhiều lần, vì xa đàng, chưa kịp 
đến nơi mà các giống vật ấy, và các gidng hoa 
quả chết đi hay là hư đi, thì bắt tìm kiếm lại 
cho có nhiều hơn. Bằng chẳng kiếm đặng vì 
hoặc đã quá mùa, hay là bỡi khó kiểm lám , thì 
phải đòn, phái gông, phải bỏ vào ngục, cùng 
phải mất nhiều của, rồi mới khỏi tội. Con các việo 
quan nặng nề; Vũ-vương bắt người ta chịu; thì 
chẳng biết đâu mà kẻ cho xiết đặng. Cho nên 
thiên bạ khốn nạn cay đắng, vì ông ấy chẳng 
biết thương, một yêu mình mà thôi, và chỉ muốn 
cho người ta đói kbát khốn cực hết thay: vì Vå- 
vương ăn ở thé y nèn chẳng còn phép tắc gì. 
Trong nhà nước các quan mado lam sao thì lam, | 
ai nấy cũng bắt chước Ÿũ-vương mà hiếp dân sự. 
Sau nữa, ông ấy mê sắc dục, ra như chẳng còn 
tính loài người, chẳng những là có nhiều vợ kå 
chẳng xiết, lại cũng lấy con và chị em làm vợ, 
mà đã sinh nhiều con lắm, 


§. 2 — VUA BÅT pao THỂ NÀO. 
Ông Ay lại ghét đạo cách riêng, nên đã cấm đạo 


thái độn Các thầy cá bất luận Tây Nam đều - 
phải fu mình kỉ lám , Cac nhà thờ đã phải tr ạt hạ ˆ 
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hết. Các bổn dao không đám hiệp lại dockinh xemlễ 
nữa. Vì các quan thấy ai có đạo thì bát khóa quá 
xuất giáo cùng lạy ma qui bụt thần; bằng chẳng 
chiu thì phải bao phong gia tài, cùng phải đòn hay 
là bỏ vào ngục. Song chẳng luận xử tử mấy người 
vì đạo; có năm ba người chẳng chịu bỏ đạo thì 
dạy giam cho chết đói, còn ké khác thì phải khảo 
tượng; hay là làm nô ti trọn đời. Vậy những kê 
đã phải luận thé ấy vi dao, thì chẳng có bao nhiêu ; 
song những kẻ khóa quá xuất giáo thì nhiều hơn 
_ bội phần. Cũng có nhiều kẻ khi đầu thì ra dấu sốt 
sắng sẵn lòng chịu khó vì đạo; dầu quan nói làm 
sao, hay là tra khảo thể nào ; cũng chẳng chịu bỏ 
dao. Nhung mà bỡi chẳng chém tứ thì, mà lại phải 
nhiều sự khô sở lâu dài thì dân dần ngã lòng mà 
xuất giáo, 


§. 3 — VŨ-vương Từ Đức-Mụ MÀ TON CHƯỜNG-vŨ 


LAM BONG-CUNG. 


Con đầu lòng Hiểu-vũ-vương, tên là Đức My- 
(Mục), có nết na cùng khác tính cha lắm. Ai ai 
cũng khen ông ấy khoan nhơn, hiền lành, hay 
thương dân và có nhơn đức cùng đã đặt làm Đông- 
cung. Chẳng hay ông Dirc-Mu qua đời khi mới 
dang một con trai tên là Hoàng-tôn mà thôi. 

Con thứ hai ông Vũ-vương; tên là Chuéng-vit, 
chẳng khác tính cha là bao nhiêu. Trong các vợ 
ông ấy có một đứa con hát sinh được nhiều con 
trai; ma trong những con trai ấy , thì con @sir hai, 
lên là Đức-Hoàng-Nguyễn-anh ; có danh tiếng; vì 
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đến sau được nổi đòng cùng tôn lên làm vua gọi 
là Gia-long. 

Vậy béi ông Dire-Mu là con đầu lòng đã qua đời, 
thì Hiếu-vũ-vương đặt con thứ hai, là Chưỡng-vũ, 
làm Bông-cung dé sau làm chúa thay vì minh. Cáo 
quan cùng cả và dân đã biết sự ấy, thì ai ai cũng 
đều tin thật sau ông ấy sẽ nối quờn cha. Hiếu-vũ- 
vương lấy em làm vợ và đã sanh đặng một con trai 
là Hoàng-thượng. Vũ-vương yêu Hoàng-thượng | 
cách riêng, và có ý cho lên làm chúa; song đã dat . 
ông Chuëng-vü làm Bông-cung rồi, mà cả triểu 
đình đều thuận hết. 


§. 4 — VŨ-~VƯƠNG pine MUU HÀ TON H0ÀNG-THƯỢNG 


LEN LAM VUA. 


Năm 1765, là năm Cảnh-Hưng nhị thập ngũ niên 
cùng là năm At-Dau, Vũ-vương chẳng dám từ ông 
Chuông-vü tỏ tường ; ; song trôi cho hai ông quan 
đại thần dầu triều mà rằng. « Bao giờ mình qua 
« đời rồi; thì phải lo liệu cho Hoàng-thượng lên 
«làm vua. » Hai quan ấy lấy đều ấy làm mừng 
lim. Vốn đã biết ông ấy ít trí khôn cùng mê ăn 
uống, chơi boi, xem trò; xem hát cùng ham săn 
bắn; cho nên các quan ấy có ý tim ích riêng mình, 
vì tin thật ông Hoàng-(hượng mê chơi bòi làm 
vậy, thì sẽ có tên là chúa mà thôi; còn quờn thé 
chỉ thời tai minh. Boi vay, hai ông ấy bàn tính 
với nhan mà lập một phe kín và cir lời Vũ-vương 
mà giù ông Hoàng-thượng. Bao nhiêu quan 
chẳng hi¢p một lòng một ý với mình; hay là có ý 
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binh ông Chuéng-vi, thì tim lé no lễ kia mà bắt 
tội cất chức; kẻ thi phải giam, có kẻ phải chết 
chém. Khi đầu hai ông ấy chưa dám bắt tội ông 
Chưỡởng-vũ; song cũng có ý tứ mà canh giữ lam. 
Hai ông ấy đã lập phe mạnh lắm, kbông còn ai 
dám chống trä, vì chính mình Hiếu-vũ-vương đã 
bày cho, 


LR un er (A <<" UN A E a RLE ee RTE TED 
DOAN THỨ HAI. 


ÔNG nug (Dug) - VƯƠNG . 


Ông Hiếu-vũ-vương chết nội năm ấy, 1765, là 
năm Gảnh-hưng nhị thập ngũ niên ; đoạn hai quan 
lớn phong vương cho Hoang-tbhugng cùng đặt 
Hué-vurong . Con Chưởag-vũ, là cha Đức-Hoàng- 
Nguyén-anh, thì phải giam trong ngục ; qua năm 
ba tháng đã phải bịnh mà chết trong ấy. Cho nên. 
có kẻ nghi rằng: da phái thuốc déc. Lại có kè nghỉ 
rằng : phdi mât, Khi ấy Nguyễn-anh mới nên ba 
tuổi ma thôi. Ông Chưởng-vũ còn để lại hai cm 
đồng một mẹ là ông Chuëng-vän va Chuông-hién, 
Vay ông Huệ-vương còn trẻ tuổi cùng mê chơi bời, 
xem trò xem hat, chẳng biết gì đến việc nhà nước, 
một để mọi sự mặc quan triều thần mà thôi, 

Trong hai ông đã đặt người lên làm chúa, thì 
có một quan chiểm lấy quyền phép cùng gọi là 
quôc-phô, mà ra như làm vua. Cho nên#dân sự 
phải khốn nạn quá hơn đời Hiếu-vũ-vương nhiều. 
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phần . Bởi đó đầu các quan, đầu dan sự ai ai đều 
no chán chẳng chịu được nửa. Mọi nơi đều tự 
tập mà làm ngụy . Quan quéc-phé thấy vậy thì lấy 
làm lo; mà bởi tin ông Chưỡng-văn ; nên sai ông 

ấy đi mà dep loạn. Ông Chưởng-văn đến đâu thì - 
các quan cùng thiên hạ rước và thết đãi trọng thể, 
vì ông ấy có danh tiếng nhơn đức và hay thương 
dan chẳng kém ông Đức-Mụ. Cũng có nhiều kẻ lo 
mưu kë cho ding đặt ông ấy lên làm chúa thay vì 


ông Huệ-vương › 


§. 1 — ÔNG Nuac Lo mu'u CHO ÔNG CHƯỠỞNG-VĂN 
_ LÊN LAM VUA. 


Trong những kẻ phục ông Chưỡng-văn và giuc 
ông ấy lên làm vua, thì nhứt là ông Nhạc là người 
xứ Qui-nhơn. Ñguyên trước là tướng kẻ cướp 
cùng hay cờ-bạo lắm, song bạo dan gan đãm va 
tốt trí khôn khéo liệu cdc việc. Ong ấy làm đây tớ | 
hầu ba riêng ông Chưỡng-văn ; những thật long 
mến thầy cùng chỉ làm hết sức cho ding giúp lên 
bậc cao. Song ông Qhưỡng-văn chẳng nghe, một. 
giữ lòng trung với ông Huộ-vương mà thôi . 

Vậy ông Nhạc lấy tên ông Chuëng-vän mà viết, 
thơ cho năm ba ông quan triểu để rủ theo mình 
mà đánh Huệ-vương. Ông Nhạc ngờ là phô ông 
ấy có lòng với ông Ghưỡng-văn, và sẵn lòng bé: 
ông quốc-phó cùng ông Huệ-vương. Nhưng mà 
thô nd chẳng biết việc sé ra làm sao, thi lấy - 
làm sA chẳng ai chiu ; lại giác cử ông Chuëng- 
yao lam ngụy. Vay khi ông Chưởng-văn đã liệu ` 
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các việc dan vừa rồi, mà chẳng biết ông Nhạc lo 
mưu chước thể nào, thì về Phú-xuân liên phải bỏ 
vào ngục. Vì chưng trong triều ai ai cũng tin ông 
ấy toan làm ngụy. Dầu ông ấy nói làm sao mà 
chữa mình, thì quốc-phó cũng chẳng nghe. 

Qua hai năm, có đờn bà kia quen ra vào trong 
nguc ông Chưỡởng-văn phải giam, lo mưu cho ông 
“y trốn đi dang. Khi đầu thì vào ån mình trong 
chùa kia, mà các sư có lòng thương thì giấu đi 
cùng nuôi đã lâu. Bën sau ông quôc-phé6 tìm bat 

dang thì đã trấn nước di. 


§. 2 — One NHẠC DÂY LOẠN. 


Khi ông Nhạc thấy thầy mình, là ông Chưởng- 
văn, phải bỏ vào ngục làm vậy; thì lién hop với 
anh em cùng nhiều người anh em bạn hữu ở xứ 
Qui-nhơn mà làm giặc, Nguyên quân dy khi đi ăn 
cướp thì đã quen Ân mình trên núi kia ở hướng 
tây xứ Qui-nhon;'nên đã gọi quân ấy là quân Tây- 
Sơn. Vậy ông Nhạo đã biết thiên hạ chẳng phục 
ông Huệ-vương, cùng ghét ông quéc-phd; người 
lại có ý đỗ người taˆtheo mình, thì trách ông Hug- 
vương chẳng phải là vua chính, vì là con vợ mon. 
Vốn khi trước ông Đức-Mụ làm Đông-cung, cho 
nên ông Hoang-tén là vua chính , Nhược bằng ông 
Hoàng-tôn chẳng được làm vua, thì còn có ông 
Chưỡng-văn. Ông Nhạc lại xưng rằng: — « Mình 
uchäng có ý đánh giặc mà tim ích riêng đệu , một 
«có ý cứu lấy vua chính mà thôi, » —Cho Rèn bao 
nhiêu quân kể cướp cùng quan Ngô ở xứ Qui-nhon 


ne 
đều nhận ông Nhạc làm tướng. 

Vay trước hết quân ấy bắt được quan trấn cùng 
các quân thành Qui-nhơn, và cất chức mà lấy lé 
rằng: — « Chẳng có lòng trung với vua chính, 
«cing chẳng có lòng thương dân.»—N gười ta thấy 
làm vậy thì mầng lắm, vì ngờ quân ấy thật lòng 
cứu giúp Hoàng-tôn hay là ông Chưởng-văn. Lại 
cũng có ý trông cho sau nay ra nhẹ việc quan, nên 
đua nhau theo ông Nhạc. Vậy chẳng khỏi bao lâu 
đã thêm được nhiều quân lám. Những quân lính 
Đàng-Ngoài giữ lấy xứ Quảng-Nam, cùng gọi là xứ 
Chăm, thì ông Nhạc đuổi ra hết; đoạn thì đem xứ 
Qüds Nam về xứ Qui-nhon, và cứ việc đánh giặc 
một ngày một thắng, — Ấy là gốc giặc li: 
thì làm vậy. 


8, 3 — NHÀ Taina vào DANc-Trone nim LÂY Huf. 


Khi ấy dao sự một ngày một khén cực, vì ông 
Quóc-phó bắt việc quan cùng tre hiếp quá lë, chẳng 
ai chịu được nữa. Cho nên, năm 1774, là năm 
Cảnh-hưng tam thập tam niên , cùng là năm Giáp- 
Ngo, thì các quan đồng tình với nhau mà sai ké 
đến với ông Trinh-minh, là chúa cai Bang-Ngoai, 
xin cứu giúp dan Bang-Trong vì khốn nan lắm. 
Các quan cũng bàn cho lính Bang-Ngoai đặng vào 
trong Huế. Ông Trịnh-tông-vương chẳng ưa Đàng- 
Trong là bao nhiêu, cho nên khi được dịp mà vào 
lấy xứ ấy thì mầng lim, cùng toan đem dân sự 
quân vn vào Bang-Trong. 

Dân Đàng-Trong trông cho đượs nhờ; thì cũng 
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lấy làm mắng. Song bỡi ông Trinh-tông chưa biết 
tỏ ông Quốc-phó khôn ngoan và có tài đánh giặc 
thẻ nào, nên chẳng dám lấy sức lực mà đánh vuổi, 
một lập mưu ké cho dé bắt ông ấy mà thôi. Khi 
đầu thì đồn tiếng ra cho chúa Hué-vwong, cùng 
cả và dân Đàng-Trong hay rằng: « Chẳng có việc 
« gì mà sợ, vì chẳng có ý đến đánh giặc làm chi; 
«môt có ý đển cứu giúp dân cho khỏi phải ông 
« Quéc-phé hà hiếp và làm khốn đến nổi ấy ma 
«thoi.» Nguời lại viết thơ mà trách ông Hug- 
vương nhiều đều nặng lắm, vì mình là chúa cai 
trị nước, mà chẳng biết đàng thương đân, lại 
dé cho ông Quốc-phó làm khôn dân đến nổi ấy, 
thì cầm là đều rất xấu hå lám. Vậy nếu có muốn 
cho yên việc, thì phải nộp quan quôc-ph6 ; đoạn 
sé giao hòa vuối nhau, mà mình sẽ trở về Đàng- 
Ngoài tức thi. 

Ông Hu@-vương nghe làm vậy, thì kinh khiếp 
bổi rối vì ít trí khôn , chẳng biết dang lo việc gi, 
một biết chơi boi mà thôi. Vå lại, người đã biết 
tô các quan cùng cả và dân đã sin lòng nội công, 
và trở lại cùng quân Dang-Ngoai mà phản mình, 
thì càng sợ hãi hơn nữa. Nhơn vì sự ấy, Huệ- 
vương hội triểu đình lại mà bàn việc ấy. Bây giờ 
ai ai đều cũng hàn rằng: phdi nộp dng Quéc-phd 
~ cho yến nhà nwéc. — Nhưng mà quân Đàng-Ngoài 
được quan Quéc-phé thì thết đãi cách lịch sự ; và 
bởi ông ấy đã thuộc các xứ Bang-Trong tường tận, 
cho nên quân Đàng-Ngoài biết ding `. . Ay 
vậy Trinh-minh dem quân vào Bàang-Trdg cho 
đến gần thành Huế, có ý vây thành ấy, vì quân 
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Đàng-Trong đã trôa đi hết, 


§. 4 — Hut-vuone TRỐN vao BồNG-NAI. 


Khi Huệ@-vương biết mình đã mắc lừa , thì chẳng 
biết làm sao hay là cậy ai nữa. Nên ông ấy đem me 
cùng anh em chị em con cháu và quân quan bỏ 
thành Huế mà xuống tàu trốn vào Bông-Nai. Trong 
- các cháu ấy có ông Hoàng-tôn là con Đức-Mụ ; và 
Nguyễn-anh , là con Chưởng-vũ. Ong Hoàng-tôn 
đã nên mười hai tuổi, mà ông Nguyễn-anh thi 
mới chín tuổi. Khi vua vào trong ấy, thì khó đến 
nơi lim, vì quân Tây-Sơn đã cấm các cữa biển ; 
nên cũng có lúc vua phải An mình mà đi bộ. 

Khi ấy, ông Bi-da-cô, là người bên Tây, cùng 
là thầy cá dong ông thánh Phan-xi-cô, giảng đạo 
trong Béng-Nai, đã lập nhà tại làng Chợ-Quán. 
Ông Huệ-vương thương ông ấy lắm vì đã nghe 
người có tài năng khôn ngoan, bèn đặt làm quan 
lớn trong Đồng-Nai. Cho nên ông ấy có thân 
thé đã xin được vua phá chỉ cấm đạo đời Hiểu-vũ- 
vương đã ra khi trước. Bởi vậy các bốn đạo Bàng- 
Trong được bằng yên vô sự. 


§. 5 — Đức-THẨY Vê-Rô ( Mer D-ADRAN ) QUA 
CAO-MÊN LẬP NHÀ TRƯỜNG TẠI CẦN-THƠ. 


Cũng một khi ấy có Đức-thầy Vê-rô mới đến Sài- 
gòn . Người đã dược sắc Tòa-Thánh đặt làm Giám- 
muc-pho Dang-Trong ; song chưa chịu chức Gidm- 
mục. Ñgười cũng đến châu, thì vua thết đải trọng 


\ 
Al ee 

thé lich sự; người cũng làm quen với vua cùng 
các quan. Chẳng khỏi bao lâu, Birc-théy Vê-rô. 
phải sang bên Cao-mén, có ý đam hoc trò sang và 
lập Nhà-trường gần họ Cần-Thơ. Người lấy nơi 
ấy làm tiện cho hoc.trd, phần thì vì có nhiều 
bốn đạo ở xung quanh, phần thi vì tốt khí, tốt 
nước, tốt đất, và dễ sắm sửa các đồ ăn mặc hơn 
trong Đông-Nai ; 

Thuở ấy, trong ho Cần-thơ, có hai thầy đòng 
ông thánh Phan-xi-cô, là ông bé trên Gioang, và. 
ông Gioang thiên hạ đặt tên là Ava, vì nóng tính. 
Cả hai người ở nước I-ta-li-a mà sang giảng đạo 
trong nước An-nam; mà đứng giám-mục trước 
có ý cho dé hòa thuận, thì đã cho phô thầy ấy xem 
sóc địa-phận riêng. Nhưng mà phô thầy ấy chẳng 
chịu luy đấng giám-mục trong mọi sự như các 
thầy cả khác. bấy giờ hai thầy ấy cả lòng vô phép 
mà luận phạt Đức-Thầy Vê-rô phải va cất phép, 
không cho làm việc bôn phận, vì rằng : — người 
đem học trò đến và lập nhà-trường trong địa-phận 
mình; thì là như cướp lấy quờn phép mình. — 
Hai ông ấy ở làm vậy là đều lỗi cå thể lám, song 
le Đức-Thầy Vé-ré làm thỉnh. 

Vậy vua Cao-mén có lòng kính Đức-Thầy Vê-rô 
cách riêng mà rước trọng thể, và ban đất để lập 
nhà ở và nhà-trường trong họ Cân-Tho. Vua làm 
vậy chẳng phải có ý mến sự đạo đâu, một có ý 
nhờ phần xác mà thôi. Vì chưng vua nghỉ rằng: 
— Đức gidm-muc ở đâu thì cũng có nhiều bổn đạo 
Đàng-Trong theo đó, Mà lại các ông Tây lập nhà 
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trong nước Cao-mén thi dé liệu cho các tàu tây 
sang buôn bán, và mình sẽ được lợi, — Thật khi 
ấy các bản đạo Béng-Nai chẳng được yên, vì giặc 
giã cả thé lắm, cho nên kẻ trốn sang bên Cao-mén 
thì kế chẳng xiết. 

Song Cao-mên chẳng được bình yên bao lâu, 
vì anh em quan trấn xứ Ba-thục làm ngụy, thì sinh 
Pa xôn xao loan lạc trong cA và nước. Quân giặc 
ấy phá phách cùng ăn cướp nhà-trường Bức-Thầy 
Vê-rô đã Jap, nên mất hết mọi si; lại có bốn người 
học trò phải tay nó giết. Trong những người ấy 
thì có một thầy có chức gọi là thầy già Nhiễn, quê 
ở Đàng-Ngoài. Va lại quân giặc có ý bắt đờn bà, 
con gái; nên có bảy người nhà-phước phải chết, 
vì chẳng chịu để cho nó làm sự quấy quá. 


§. 6 — Giặc TÂY-SơN CÀNG NGÀY CÀNG THÊM. — 


Lay pine xt’ ĐồNG-ÑAI. 


Khi ấy cả và nước An-nam phải khôn khó lim, 
vì đâu đó cũng có giặc giã loạn lạc. Dâu quân Bàng- 
Ngoài đã lấy cùng giữ xứ Quảng-Trị, Quang-Nam 
và Huế mặc lòng; song cũng chưa đặng yên, vì 
phải đánh với quân Tây-Sơn, mà khi thì nó thua, 
khi thì nó ding. Dân Đàng-Trong thi phué quân 
Đàng-Ngoài, vì chẳng bắt việc quan là bao nhiêu 
cùng hay thương dân; lại khi đói khát thì phát 
gạo lúa cho đân. Các bổn đạo càng đặng nhờ hơn 
_ nữa, vì quan trấn xứ Đỉnh-cát và Quảng-Nam và 

Huế $ đạo; lại quan đại twóng quân; gọi là quan- 
quốc; lao, cai các quân Đàng-Ngoài, cũng có đạo 
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nữa, Ông ấy quen ở trong thành Hội-Yên ; còn cáo 
xứ khác từ Huế cLo đến gần Dông-Nai thi thuộc 
về quân Tây-Sơn hết, 


Huệ-vương cũng đã sai nhiều quân quan mã 
đánh với quân Tây-Sơn. Ông Nguyễn-Anh khi 
ấy dầu mới nên mười ba hay là mười bổn 
tuổi mà thôi, mà vua cũng đã đặt làm quan cai 
quân đánh giặc, Khi đầu ra như hai bên bằng 
nhau ; song le dần dần quân Tây-Sơn dang trận 
cả thẻ và lấy ding các xứ. Năm 1778 , cùng là năm 
Mồ-Tuất, Cảnh-hưng tam thập thất niên, thì 
quân ấy cũng lấy đặng cả xứ Đồng-Nai và bắt 
dang ông Hoàng-tôn nữa. Còn vna Huệ-vương 
và ông Ñguyễn-anh cùng các quan thì Ân mình 
nơi nọ noi kia, hay là trến sang bên Cao-mén. 
Quân Tây-Sơn chẳng những là chẳng giết ông 
Hoàng-tôn , mà lại tỏ lòng kính và thết dai trọng 
thé. Khi nó lấy dang xứ Bông-Nai cùng lấy ding. 
tàu đầy những vàng bạc cùng những của khác 
đoạn, thì chở về Qui-Nhơn, lại đam ông Hoàng- 
tôn về với nó nữa; và đặt quân quan giữ lấy các 
thành và các xứ nó đã lấy đặng. 

Quân Đàng-Ngoài bắt dang quan-quấc-phó, và 
nhờ ông ấy mà lấy dang các xứ Bang-Trong. Khi 
đem ông quấc-phó từ Huế mà ra cho đến Kê-Chợ, 
thì không ai làm đều gì cực khổ ông ấy; mà lại 
vua Lé-Canh-hung cũng thét dai ông ấy cách lịch 
su. Nguoi còn sống lâu năm bình yên vô sự; 
song chẳng còn chức tước gì. 


Trong Đồng-Nai, thì Huệ-vương nhờ vẻ Cao- 
mên va quan-trấn Ha-tién giúp, cùng lập ding 
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nhiều binh mới mà dudi binh Tây-Sơn ra khỏi xứ 
Béng-Nai, và lấy lại cå và xứ ấy. 

Ông Nhạc, là trớng Tây-Sơn , có ý lấy lòng dan, 
thì khoe danh rằng: — Huệ-vương chẳng phải là 
vua chính ; mình có ý đánh giặc cho đặng giúp 
ông Hoàng-tôn là vua chính mà thói. — Vã lại; 
ông Nhạc đòi gå con cho Hoàng-tôn, thi ông 
Hoàng-tôn sinh lòng buồn bực lắm, vì mình là 
dong dôi vua mà phải lấy con tướng kẻ cướp; 
thật là xấu hổ ngàn trùng. Song người cũng chịu 
vậy, kẻo từ chối thì phải chết chẳng khỏi. Bề 
ngoài thì ông Nhạc cũng tỏ ra lòng kính ông 
Hoàng-tôn ; nhưng mà thật chẳng để cho người 
quờn phép gì, nên ra như phải giam vay, và mọi 
sự lại ông Nbạc hết. | 


§. 7 — CÁC QUAN TON Onc HoàN6-TÔN. 


Ông Hoàng-tôn thấy td tường quan Tây-Sơn lấy 
tên minh mà lừa đảo din, có ý cho mình dang ích 
riêng mà thôi ; khi đã được việc rồi , thì sẽ bỏ hay là 
giết mình chẳng sai: nên đã lén xuống thuyền mà 
trổn vào Đồng-Nai về cùng Huệ-vương. Ở' đó các - 
quan phục ông ấy lắm, vì người khôn ngoan 
thượng trí, và bay thương dân; còn ông Huệ- 
vương thì các quan đã chán rôi, vì chẳng biết 
đàng lo việc gì; mà lại dầu phải loạn lạc khốn 
khó thể nào, thì cũng lo một sự chơi bôi xem trò 
xem khát mà thoi. Boi vậy có nhiều người tô ra 
lòng Wé đuôi ông Huệ-vương; các quan cũng chia 
làm hai phe. Phe đông hơn thì đặt ông Hoàng-tôn 
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làm vua và tôn lên là Thái-hoàng-để, vì có ý lừa 
ông Huệ-vương. Con phe trung với ông ấy thì ít 
lám . Ông Huộ-vương hiểu ý thì trdy sang Hà-tiên 
dé ông Hoàng-tôn và ông Nguyén-anh ở lại Bông- 
Nai. 


„:  $ 8 — NHỮNG SỰ KHỐN KHÓ DÂN pudi CHỊU. 

Quân Tây-Sơn đã mất Hoàng-tôn và xứ Bồng-Nai, 
ông Nhạc chẳng lừa dân được nữa, thì chẳng còn 
nói đến vua chính, một xưng mình là hoàng để 
cai các xứ từ Qui-Nhon cho đến Béng-Nai cùng 
lấy tên Thái-Đức; nên sự khốn khó các xứ Đàng- 
Trong một ngày một thêm, | 

Về sự dao thì bằng yên; vi quân Tây-Sơn chẳng 
lo đến việc đạo. Bà dì ông hoàng thì cing có đạo và 
giúp nhiều việc cho thạnh sự dao. Cũng cólë mà ngờ 
ring: me ông Thai-dire cũng có đạo nữa. Bởi đó 
các thầy giảng đạo, dầu Tây dâu Nam di đâu hay 
là làm việc gì cũng không ai ngăn cấm, 

Gòn về phần xác thì dân đói khát quá lä. Thường 
khi trong xứ Qui-Nhon quen bán một cái lương 
năm sáu tiền ; thì khi ấy bán mười lim quan, vì 
thiên hạ thấy quân kẻ cướp làm vua làm quan, 
thì lấy làm xấu hô, chẳng ai muổn phục tùng, 
Nên sinh loạn lạc giặc gia và ăn cướp ăn bôc khốn 
nạn ké chẳng xiết. Va lại quân Tây-Sơn chẳng có 
phép tắc gi; các quan muốn làm sao thì lam. Đạo- 
tic phá phách , ăn cup, đốt nhà mà chẳng ai can 
gián, cho nên dân sự phải khổn khó khong biết 
kệ sao cho cing. Sau nữa, dầu quân Tay-Son, dầu 
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ông Hoàng-tôn đều phải dùng oai pháp mà ép lòng 
dân tùy phục mình; cứ lời nói mà thôi, thì chẳng 
hé dang việc gì. Boi đó thiên hạ khốn cực lém , 
vì phải giặc hai bên chỉ đánh nhau luôn . Khi thì 
bên nọ thắng, khi thì bên kia thắng; thiên hạ 
chẳng biết vâng cứ ai, chắng biết mình thuộc về 
ai. Hoặc bên nọ lấy ding xứ ado một ít lâu, mà 
đến sau phải thua chạy bỏ xứ 4y ; thì bêa kia liền 
bat tội nhữug người xứ ấy, vì đã theo giặc. 


§. 9 — Quin Tâv-Son 6IẾT ôNG HoàN6-TÔN. 


Đến sau, quân lính Hoàng-tôn đã phải thua một 
trận cả thể lắm; quân giặc bắt đặng ông Huệ- 
vương mà giết ông ấy đi với các anh em. Ông 
Hoàng-tôn và ông Nguyén-anh thì trốn được vào 
đôn kia với một ít quân. Song bởi quân ấy thấy 
ông Hoàng-tôn cô thể thì chẳng có lòng với ông 
ấy là bao nhiêu, nên giao với quân Tay-Son mà 
chiu hàng cùng nộp ông Hoàng-tôn với ông 
Nguyéa-anh cho nó. Song ông Ñguyễn-anh trốn 
khỏi. Vậy quân giặc bắt ông Hoàng-tôn mà giết 
đi cách kín đáo, chẳng dám giết trước mặt người 
ta, kéo còn nhiều kẻ phục ông ấy mà thêm loạn lạc 
chăng. 
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BOAN THU BA. 
NGUYEN-ANH ( 6IA-LoNG ). 
§. 4. — NGUYÊN-ANH TRON GIẶC. 


Ấy vậy tông tộc nhà Nguyễn đã gần tuyệt, còn lại 

một ông Nguyễn-anh cùng ba anh em mà thôi, 
Chẳng khỏi bao lâu thì ba anh em ấy lại phải sự 
khốn khó mà chết hết. Vậy còn một ông Nguyën- 
anh mới nên mười bổn hay là mười lăm tuổi mà 
thôi. 
__ Ông ấy tuy khỏi chết, song đã phải túng cực lắm 
vì chẳng còn của gì, chẳng còn ai giúp càng chẳng 
biết tin ai nữa, May còn một đứa nhà trò có lòng 
trung tính, ban đêm đã kiếm đặng một chiếc thuyền 
nbd, thì bai thầy tớ liền đem nhau vào rừng lau mà 
trốn. Tình cờ lại gặp thuyén ông Phao-lô là thầy 
cả béa-quéc, cũng đang chạy giặc. Bay giờ ông 
Nguyễn-anh tuy chưa quen biết thầy Phao-lô, song 
đã biết là thầy đạo, thì xưng mình là người nọ người 
kia và xin thầy Phao-l6 cứu. Thầy Phao-lồ liền chịu 
và đem qua giấu trong thuyền mình và chèo thẳng 
về Ha-Tién giao người cho Bire-Thây Vê-rô. Khi ấy 
Đức-Thầy Vé-ré đã sang bên Cao-mên, cho nên thầy 
cả Phao-lổ vội vàng gởi tin cho người biết sự ấy 
cho kíp. 

Ông Phao-lổ có ý gidu ông Nguyén-anh trong 
nhà Bức-Thấy Vê-rô cho kỷ; nên chẳng “cho ai 
biết. Song cũng khó lắm, yi quân Tây-Sơn đã biết 
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tỏ ông ấy đã trốn sang Hà-Tiên, nên đã truyền tim 
bắt người mà nộp. Vậy qua một tháng, thì chẳng 
còn lë nào mà giấu trong nhà nữa, nên ông Phao- 
lô phải đưa ông Nguyễn-anh lên trên rừng nơi 
vắng vẽ. Đoạn hoặc ông Phao-lô hoặc thầy giảng 
kia, tên là ông Toán, thỉnh thoản lén bối cho ma ăn 
mà thôi. Vậy ông Phao-lô chịu khó mà liệu cách 
khôn ngoan thé ấy dang hai ba tháng, thì có công 
với ông Nguyén-anh cả thé lắm. Vì chưng nếu 
chẳng có thầy cả ấy thì ông Nguyễn-anh chẳng 
khỏi phải bắt. | 

Khi ấy quan phủ kia, tên là Nhất-trịnh, nghe tin 
ông Nguyễn-anh hay còn, thì lấy một ít quân mạnh 
bạo đi tìm mà giết. Quân Tây-Sơn canh giữ đồn 
kia áp xứ Bồng-nai và Cao-mén, những ra sức tìm 
cho ding ông Nguyễn-anh. Dần dần thi nó biết 
đặng ông ấy còn ån mình trong thuyền ông Phao- 
16 trong Rạch-Giá. Cũng một khi ấy Đức-Thầy Vê- 
rô ở Cao-mén mà về tìm được ông Ñguyễn-anh ; 
người lại đem một người pha-lang-sa, tên là 
Gioang, có nghề vỏ cùng bạo dạn gan däm và có 
tài đánh giặc lắm. 


8. 2 — Vua ÑGUYỄN-ANH NHỜ ÔNG Gioane GIÚP 
_ VIỆC ĐÁNH QUAN NGUY. 
Khi ông Nguyễn-anh đã tu binh mä ít nhiều thi 
ông Gioang đã giúp người nhiều việc. 
_ Vậy trước hết, khi thấy quan Nhất-trịnh đã lấy 
đặng đồn kia, thi ông Gioang cứ phép tây ma làm 
- phiều trái phá, đoạn xuống thuyén lớn. Bây giờ 
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Nhät-trinh chưa ngờ đều gi thi vào Long-hồ, là nơi 
quân Tây-Sơn đóng nhiều tàu lim. Vay ông Ñguyễn- 
anh làm tướng cai quân, và ban đêm, thình lình, 
thì xông vào đánh quân Tây-Sơn. Khi ấy ông 
Gioang chỉ đốt và bắn trái phá, nên quân Tây-Sơn 
bất thình lình nghe tiếng trái phá và thấy nhiều 
người chết, thì sợ hãi lắm vì chưa từng biết sự 
làm vậy, cùng chưa thấy trái phá bao giờ; nên bỏ 
tàu mà nhảy xuống sông. Những kẻ phải chết 
chém hay là bị trái phá thì chẳng bao nhiêu; song 
kẻ chết đuổi vì sợ mà vội phảy xuống sông đè lộn 
nhau, thì không biết là ngằn nào. Trong trận nầy 
ông Nguyễn-anh đã làm tướng rất khôn ngoan và 
gan dim lắm, vì cũng đánh như lính; đầu lính xung 
quanh người chết gần hết, song ông ấy chẳng phải 
nao. Khi đã tan trận, mà thấy ông ấy những máu 
dim dé cå và mình mà chẳng bị tích gì, thì ai ai 
đều kể là phép lạ. Những tàu quân Tây-Sơn ở 
trong Long-hồ, thì ông Nguyễn-anh lấy được hết, ˆ 


§. 3— Quân Bonc-Son LÂY pine xé ĐồNG-NẠI, 


Khi ông Nguyén-anh đã đánh dang quân Tây- 
_ Son đoạn, thì có quan kia, tên là Chưỡng-thuyên- 
thạch, (Bd-thanh-nhon) sau làm quan đại tướng. 
Quan ấy khi trước đã trốn ån mình trong sông 
Ba-Gidng làm một với ít quân; khi nghe ông 
Nguyén-anh đã đánh được quân Tây-Sơn cùng 
dä lấy được nhiều tàu thì liền tụ hiệp quân kẻ 
cướp làm một co quân, mà đến häm thành Sai- 
gon, là đâu xứ Béng-Nai. — Đến sau gọi đuân kệ 
cướp ấy là quân Đông-Sơn, 
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Quân Tây-Sơn thua trong Long-Hô đoạn thì về 
Qui-Nhơn; song cũng còn để nhiều quân quan mà 
giữ thành Sai-gon. Thuyên-thạch với quân Đông- 
Sơn vây thành ấy và đánh rất lắm, nên đã lấy 
đặng. Lại đánh nhiều trận với quân Tây-Sơn ; mà 
hë quân Bông-Sơn đánh trận nào thì được tcận ấy 
và đuổi quân giặc ra cho khỏi Bông-Nai. 


§. 4 — Cac quan TÔN ÑGUYỄN-ANH LAM NGUYÊN-SOÁI. 


Bay giờ ông Nguyén-anh đem những tàu đã 
lấy được tại Long-Hồ mà sang Sài-gòn. Thiên hạ 
rước trọng thé cùng vui mừng. Đức-Thầy Vê-rô. 
đã trốn sang Uao-mên với thầy cả Phao-lé và mười 
tám hoc trò. Song khi nghe tin ông Nguyễn-anh 
đã lấy lại ding xứ Bông-Nai, thì trở về xứ ấy va 
đem học trò về theo nữa. | 

Ong Nguyén-anh thì cậy ông Gioang sắm sửa 
khí giái cùng đóng nhiều tàu và sắm nhiều đồ 
khác cho đặng đánh giặc theo phép bên Tây. Khi 
ấy ông Nguyễn-anh đã gần hai mươi tuổi, thì các 
quan tôn là Dai-Nguyén-sodi cùng lo cho ông ấy 
lấy vợ. Người lấy con quan đại thần kiæ, là ông 
Thượng-trông (Tớn-phước-khuón), mà vợ ông ấy 
thì boi dòng vua mà ra. Qua một năm thì ông 
Nguyễn-anh sinh đặng một con trai; và đến sau, 
Bức-thầy Vé-ré đã đam con trẻ ấy sang nước Pha- 
_ lang-sa cho được xin vua nước ấy giúp, như sẽ 
nói sau nầy. Ông Chưởng-thuyên-thạch có công cả 
thé lắm, nên ông Nguyén-anh ban cho người ding 
chức cao trọng gọi là W¿-ngoqi, | 
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§. 5 — LÚC BÌNH YÊN THANH LỢI. 


Đức-Thầy Vé-rô lập nhà-trường trong Gd-Mit: 
người đã kết nghĩa với ông Hữu-ngoại, nên ông 
ấy đã giúp mà làm nhà-thờ rất trọng thé. Nhà Bire- 
Thầy Vé-r6 ở thì gần ông Nguyễa-anh lắm, cho 
nên Đức-Thầy và ông 8y năng qua lại. Chẳng mấy 
ngày mà chẳng thăm viếng nhau. Ông Nguyễn-anh 
có ý liệu việc gì thì quen bàn việc ấy với Đức-Thầy 
trước đã. Khi ấy có ba ông Tây là ông Beret, ông 
Thdo-té, và ông Liot, đã sang giảng đạo trong 
nước An-nam; lại có ba ông An-nam gọi là cậu 
Phao-lô, cậu An-rê, cậu Gioaug ở một nhà với Bic- 
Thầy Vẻ-rô. Các ông ấy dang phép rộng mà giảng 
giải làm các việc về sự đạo chẳng kém bên Tây. 

Luận về sự bề ngoài thì xem ra bằng yên ; song 
các quan và quân lính xứ Trà-Vang ( Trà-Vinh ) 
trong nước Cao-mén, trước đã theo Nguyën-anh, 
thì ray dấy loạn, làm ngụy chẳng còn mưốn 
thuộc về nước An-Nam nữa. Cho nên ông Nguyễn- 
anh sai ông Hữu-ngoại đi với người Pha-lang-sa 
kia , đã sang với Đức-Thầy Vê-rô mà ở lại giúp 
việc nhà nuéce , tên là Ma-no-e ( Em-ma-nu-el ). 
Ông Hữu-ngoại có it quân mặc lòng, song bởi có 
tài bày mưu ké mà đánh giặc, nên chẳng khỏi 
mấy ngày xứ Trà-Vinh däng bằng yên lại, và quân 
chịu hàng hết. Bỡi đó ông ấy sinh lòng kiêu ngạo, 
và cậy thế quân mình là quân Đông-Sơn, đến đổi 
xưng mình là quan Thượng-tướng . Ông Nguyễn- 
anh sợ ; nên làm thỉnh đi, | 
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Khi ông Huệ-vương và ông Hoàng-tôn chết 
đoạn mà tông tộc vua đã hầu tuyệt rồi, còn lại 
một mình ông Nguyén-anh mà thôi, ví bằng ông 
ấy xưng mình là vua thì cũng chẳng còn ai giành 
được: song bỡi người đã mất mọi sự và túng cực 
lám, thì chẳng ai nhìn , 

Khi đã lấy lai ding xứ Béng-Nai, và xem da 
cé dấu yên ít nhiều, thì các quan đặt ông ấy làm 
Vua, là năm 1782 cùng là năm Cảnh-hưng tứ 
thập tam niên . Khi ấy vua đã đây hai mươi tuổi, 


§. 6 — One HỮu-NGOẠI TRỞ LONG KIÊU CĂNG 
GIAN NGƯỢC. 


Ông Hữu-ngoại càng ngày càng thêm lộng 
lượt, nên chẳng còn thèm chức thượng-tướng 
nửa. Ñgười xin vua phong cho chức cao hon. 
Vua phải nghe mà đặt ông dy là phd-chinh, 
nghĩa là kẻ làm đệ nhị sau vua . Vua ban chức cao 
trọng làm vậy, chẳng phải là bởi lòng thương, 
song bởi sợ ông ấy; nên chẳng dám chối đều gì. 
Ông Hữu-ngoại thấy mình đã lên đặng bậc cao 
trọng dường ấy, thì càng sinh ra lòng cậy mình 
kiêu ngạo hơn khi trước và khinh dé các quan; 
lại chẳng còn xem vua là gì. Dầu các quan, dầu 
vua đều thì phải cứ lời ông ấy mà liệu các việc: 
cho nên xem vua con có tên vua không, vì chính 
quờn vua thật ở tại một ông phó-chính mà thôi. 

Ông ấy đã biết tò sự mình được lam vậy, thì 
tại quân Đông-Sơn đã giúp mình và hằng theo 
mình, Bởi vậy ông ấy ở cách rộng rãi với các quan 
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quân lính thuộc về co ấy dé mà lấy lòng nó. Quân 
ẩy ăn lương cấp và ứe hiếp người ta lắm ; còn vua 
thì ông phó-chính cứ tháng mà phát lương là it 
nhiều tiền gạo cho đủ nuôi mình cùng các đầy tớ 
riêng trong nhà, như đã quen phát cho các quan 
mà thôi. Các việc riêng trong nội vé vợ con cùng 
kẻ nội thị và kẻ giúp, thì mọi sự mặc ông phó- 
chính; vua chẳng có quờn mà liệu việc gì. Ông 
Ấy cũng chỉ ra mặt với người ta cách trọng thể, 
các quan và những quân Đông-Sơn hâu hạ đông 
lắm, cho nên ai ai cũng sợ hãi chịu phép. Có khi 
ông ấy cũng chê vua nữa mà rằng: — ít trí khôn 
lim, chẳng có sire tri nước được. — Bởi vậy 
chẳng cho vua đi đâu, khác chi là giam cầm vậy. 
Hoặc một hai khi vua bước ra đàng thì ông phó- 
chính bắt quân Béng-Son theo mà giữ lấy. Sau 
nữa, ông phó-chính làm hết sức cho được khuyên 
dụ Burc-Thdy Vê-rô bỏ vua mà về phe minh; song 
le chẳng däng. 

Ông phó-chính hay chơi bời xà xí, những cậy 
nhờ quân Đông-Sơn là quân ké cướp, mà chẳng 
lo cho vua; cho nên kho vua chẳng đủ mà chịu các 
đều tôa phí hằng ngày. Quân Đông-Sơn ức biếp 
dan sự, bắt người ta nặng việc quan quá lë. Ông 
phó-chính có lòng ghét ai, thì kè ấy chẳng có lë 
nào mà khỏi tội đặng. Vậy bởi người chẳng ưa 
ong Thượng-Trông, là quan đại-thần đã gả con 
cho vua, nên đã truất chức ông ấy, lại ép vua bỏ 
vợ là con ông ấy đi nữa. 

Ông phó-chính làm nhiều đều quái gở hơn nữa. 
Vi hé ai lấy tình anh em mà trách một hai đều vi 
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ở trái phép công bình, tức thì ông ẩy giận quá sire 
minh, mà cậy kẻ bỏ va tội rất nặng cho vợ mà 
luận xử chết. Bỡi đó ai ai cũng ghét; có những 
quân Đông-Sơn phuc ông ấy mà thôi. Thiên hạ sợ 
phép người, thì chẳng ai dám nói đều gì; lại vua 
càng ngày càng thêm sợ ông ấy hơn nữa. 

Ông ph6-chinh đã chiếm lấy quyền phép thé ấy 
cũng có ý liệu việc khác, là lo mưu kể mà giết vua. 
Vã lại người thấy Bức-Thầy Vê-rô chẳng chịu bỏ 
vua mà theo mình, thi sinh lòng muốn giết Đức- 
Thay làm một cùng vua. Dầu ông ấy giấu, mới 
bàn với một hai người mà thôi, song vua cũng đã 
biết. Nên vua giữ mình lắm; hë bao giờ ăn uống 
vat gìthì biểu người ta ăn trước, nếm trước đã, đoạn 
vua mới dám ăn: lại vua cũng xin Đức-Thầy Vé-ré 
gởi nước lä cing đồ ăn cho, vì sợ ông pho-chinh 
bỏ thuốc độc vào trong đồ ăn uống chăng. 


§. 7 — VUA CÚ THẲNG PHÉP MÀ GIẾT ÔNG 
PHó-cHÍNH, 


Vua phải cực khốn thé ấy thì buồn lắm, cũng đã 
năng nói truyện với Đức-Thầy Vé-r6, mà bàn cho 
biết phải liệu làm sao. Vua chỉ quy ét lo mưu chước 
mà giết ông ấy khi xuất kì bất ý, vì ông ấy ở vô 
phép làm vậy chẳng còn chiu dang. Đức-Thầy Vê- 
rô hết sức khuyên bảo vua đừng làm sự quái gở 
thể ấy, chẳng những vì là đều chẳng phái, mà lại 
vì là đều chẳng khôn nữa. Vì quân Đông-Sơn thân 
thé cùng có lòng mến ông phó-chính, mà vua thì 
yếu thé lắm, cho nên nếu vua giết ông ấy di, thì 
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quân Đông-Sơn sẽ làm giặc oán thù chẳng khỏi, 
nên thêm xôn xao loạn lạc hơn mà thôi. 

Vua lấy những lẽ ấy làm phải, thì chẳng còn 
nói việc ấy cùng Đức-Thầy nữa ; nbwag mà bởi 
người giận lắm mà chịu chẳng ding, thì đã bàn các 
việc với một người trong nội thị là người trung 
tín và gan dạ. Người dạy nó ån lại nơi riêng cách 


= phòng vua quen nằm. Vay ban đêm vua giả dau 


bụng quá. Khi ông phó-chính nghe tiếng vua rên 
siếc thì gởi thuốc vào dâng. Vua chẳng uống; 
song cũng giả như đã uống thật, lại kêu rằng : 
càng uông thì càng thêm đau. Đoạn thì vua sai ké 
di mời ông phó-cbính đến cho kíp vì có việc 
rất cần phải nói riêng . Vậy những thuốc ông phó- 
chính gởi thì là thuốc độc cả; nghĩ vua đã uống 
rồi và tín thật người đã gần chết. Nên vội vàng 
đến, chẳng hồ nghi đều gì, và ngồi gần vua và 
xơi trà như đã quen lệ. Bấy giờ vua dạy người ta 
ra đi cho hết như thể có ý nói đều gì riêng với 
ông phó-chính. Khi người ta lui ra đoạn, thì vua 
ra hiệu, liên thay những quân đã ån mình xông 
vào mà đâm ông ấy chết. 


§. 8 — Vua DÖ LÒNG QUÂN ĐÔNG-SƠN TREO MÌNH. 


Bay giờ vua và mừng va lo cùng mời Đức-Thầy 
Vô-rô đến cho biết việc đã rồi mà bàn phải liệu 
làm sao ? Vua có ý lấy phép thẳng mà luận ông 
phó-chính phải mất chức càng đánh xác cho xấu 
hô . Đức-Thầy có ý trách vua vì chẳng cứ lời mình 
đã bàn ngày trước; nếu vua lại luận phạt thây, thì 
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càng ra thêm đều rối rám và làm cớ cho quân 
B4ng-sun càng giận hơn nữa. Nhơn vi sự ấy Đức- 
thầy bàn với vua phải cứ sự thật mà nói tỏ tường: 
— Vôa ông ấy có công cả thể trong nhà nước; 
song cũng có lối nặng riêng với mình, thì mình 
đã cứ phép mà phat. Va lại vì đã biết công ông ấy, 
thì có ý liệu cất xác cách trọng thể cho xứng đáng 
ké trọn công dường ấy. — Đến sáng ngày, quân 
Đông-S5ơn nghe thầy mình đã phải chết cách dir 
làm vậy, thì giận lắm cùng toan làm giặc. Nhưng 
mà vua cứ lời Đức-Thầẩy Vé-rd đã bàn, mà 
truyền dạy cất xác cách trọng thể cho quân ấy bớt 
giận mà ở yên lòng. Dầu vậy mặc lòng, nó cũng 
đã biết tỏ chẳng lë nào vua tha cho mình được 
nữa, vì khi trước nó đã cbích máu mình ra ma 
thể giữ nghĩa cho trọn với ông phó-chính , mà 
giúp người giết vua Ñguyễn-anh. Nhơn vì sự ấy, 
các quan lớn thuộc về co quân ông ấy chẳng còn 
dám ở tại cùng vua , đều đem nhau trốn ân mình 
trong sông Ba-Giồng và trên núi xung quanh, như 
đã làm xưa khi còn làm nghề ăn cướp. — Vua 
nhũ bảo các quan nhỏ và những quân còn ở lại, 
hãy đến ra mặt và nói tò tường mình dä truyền 
giết ông phó-chính vì lë nào. Lại bởi quân ấy 
chẳng biết đến các đều ấy, một biết đàng vung 
lời thầy mình mà kiếm ăn mà thôi, cho nên vua 
chẳng phạt nó riêng ; một nhập tịch nó vào các co 
quân khác ; nên chẳng còn làm co quân Đông-Sơn 
nữa. Vua liệu làm vậy thì yên việc mà ai nấy cũng : 
bằng lòng cả. 


ES y 
§. 9 — Vua DÙNG MUU MÀ GIẾT DONG-SON LAM NovY. 


Các quan cai quân Bông-Son trốn sang bên 
sông Ba-Gidng đoạn, gởi thơ cho quân Tây-Sơn 
xin chịu hàng và giúp việc giặc giã ; cho nên nó 
lại ra sức tim thế đánh giặc cùng dỗ người ta bỏ 
vua ma theo nó. Nó dé được nhiều quân đạo kiếp 
rồi, thì ăn cướp làng nọ, đốt làng kia, bắt bó 
người nọ, chém giết người kia, chỉ làm khổn cho 
thiên hạ. Nó càng làm cho dân kinh khiếp hãi 
hùng ; tùì càng lấy làm vui lòng toại chí. Cho nên 
ai ai cũng nép ån sợ bai phép nó; chẳng ai dám 
chống tra với nó, vì sợ nó báo thù độc dữ hon 
nửa chăng. 


Dầu vua chúa cũng chẳng dám di đánh nó, mà 
hoặc có sai quân đi đánh nó thi một là phải chịu thua, 
bai là phải về không; vì khi nào nó thấy quân 
lính vua đông đắn mình, chẳng có sức đánh 
dang, thì nó trốn lên trên rừng những nơi quen 
ở mà chẳng ai theo nó đặng. Khi quan quân kéo 
về thì nó lại ra làm hỗn hào dữ ton hơn khi 
trước, khác chi nó đã mặc lấy tính ham vậy. 

Vua lấy sức lực mà bắt nó chẳng đặng, thì 
người nghỉ dùng mưu kể mà hüy hoại nó cho 
tuyệt. Vay có một quan lớn kia, tên là Bao-binh 
( Vi-khäo ); đã bị cáo đều nặng, mà chẳng ai biết 
tô ông ấy mắc tội thật hay là bởi chước vua bày; 
song thật quan ấy phải giam cùng luận xử tứ. 
Đếểu khi-quân lý hình điệu ông ấy đi chém,'bỗng 
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chúc thẩy những quân lính ông ấy cai khi trước, 
rut gươm ra mà đánh quân lý bình, cùng cứu 
lấy ông Bao-binh. Tức thì ông ấy trổn sang với 
quân Đông-Sơn ở sông Ba-Giông, cùng kể ra các 
đều trước sau mình đã bị oan thể nào. Quân Ấy 
nghe, thì vui mừng thiết đãi ông ấy trọng thé; 
lạ iđặt làm tướng, vì nó đã biết người có tài 
đánh giặc. Vậy quân ấy đặng ông Bao-binh làm 
tướng cho, thì càng ra mạnh thé và làm khốn cho 
người ta hơn nữa . 

Có một lần kia, ông ấy đi ăn cướp về đặng 
nhiều của lắm, thì có ý ăn mừng trọng thé, cùng 
moi những quân đạo kiếp Đông-Sơn ăn yến cho 
vui. Khi nó đã say cùng mê ngủ cả, thi ông ấy 
truyền chém hết, và bỏ đầu xuống thuyền, trở về 
mà dâng các đầu ấy cho vua. — Cứ sự bé ngoài 
thì có lë đoán rằng : âu là kbi trước vua đã bàn 
-viêc ấy với ông Đạo-binh. Vì chưng khi ông ấy 
về, thì vua thiết đãi trọng thể và trả các chức tước 
lại cho ông ấy. | 


§. 10 — Vua An-Nam cite NƯớc Cao-Mén 
KRỎI GIẶC XIÊM. 


Vua Trach-nga-tac, là vua nước Xiêm, là người 
thứ dan , mà thông minh; cha là người Đại-minh, 
mẹ là người Xiêm. Vậy khi đầu ông ấy đã phải 
nhiều sự khốn khó lắm ; song bởi tốt trí khéo bày 
mưu chước, thì dần dần đặng lên làm quan lớn. 
Bến sau lại lập bè đẳng làm loan trong cả và nước 
Xiêm mà cướp lấy mọi sự; lại bat vua vào chùa 
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làm thầy sai, và tôn mình làm vua. Khi làm vua 
thì ở cách độc dữ, làm khốn dân quá lễ, những 
ép làm việc quan nặng nể lắm. Người lại có tính 
hay hồ nghĩ mọi người: nhớ mìuh xưa ở cách dối 
trá với vua chính thé nào, thì ray lại sợ các quan 
ở với mìnb thé ấy. Nên chỉ lấy phép dir mà hiếp 
cả và dân, ép mọi người chiu phục mình, 

Vậy vua dữ ấy tu lập nhiều bình, và sai một cơ 
quân sang nước Lào cho đặng ăn cướp, và phá 
nước ấy đi. Quan tướng cai quân ấy, tên là Chúc- 
kì-ri. Đến sau, vua lại sai bai co quân khác ma 
cưrớp nước Gao-mên nữa. Khi ấy nước Cao-mén 
đầu có vua mac lòng, song cũng phải đi tiến cổng 
và nộp thuế cho vua An-nam. 

Vua An-nam nghe sự quân Xiêm đánh nước 
Cao-mén, thì sai nhiều binh sỉ đi cứu, va đòi 
quan lớn kia, tên là ông Giám-quấc, làm quan 
đại tướng quân, cai những binh sf ấy. Nguyên 
ông Giam-quée là người rất hiển lành hay thương 
quân lính, và có tài hay nghề vd. Vậy hai bên giáp 
trận đánh với nhau đã lâu ngày; mà chưa ai dang, 
chưa ai chịu thua, vì hai bên đồng sức và đồng 
tài như nhau. Song quan tướng cai quân Xiêm 
nghe nhiều tin vua Xiêm, là ông Trạch-nga-tắc ; 
ở cách bực bội ra như người đã mất trí khôn; 
thì quan tướng ấy cầu hòa với ông Giám-quấc. Hai 
ông làm tờ giao với nhau, để sau hoặc trong hai 
người ấy, người nào khốn khó, thì người kia sé 
ra sire cứu giúp. 

Vav quân Xiêm bỏ nước Cao-mén mà trở vê. 
Quan tướng đã giao hòa với ông Giám-quấc thì là 
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anh ông Chirc-ki-ri đã sang ăn cướp nước Lào, 


S. 14 — Vua NƯỚC XIÊM PHA! TAY NGƯỜI KIA GIẾT. 


Quân Xiém còn có cơ quân khác muổn làm hại 
nude Cao-mên, mà em vua Xiêm, tên là Chiêu- 
nỗi, làm tướng cai quân ấy. Ông Chức-kì-ri phá 
phách nước Lào rồi thì trở về với anh ; còn em vua 
Xiêm, là ông Chiêu-nổi, toan đánh cướp lấy nước 
Cao-mén. Song le người đánh trận nào, thì thua 
trận ấy, vì ông Giám-quếc có tài đánh giặc hơn ông 
ấy nhiều phần; cho nên ông Chiêu-nöi phải trốn 
trở về Xiém. Chẳng hay, khi chưa kịp về nhà, thì 
hai anh em, là ông Chức-kì-ri và ông Xa-xôc, khi 
trước làm quan tướng bên Lao và bên Cao-mén, 
cå hai đồng tình với nhau mà đánh ông Chiêu- 
nỗi di. 

Vä lại quan lớn kia, tên là Bi-gia-sẵn, quê ở xứ 
Chà-và, đã giết vua Xiêm nữa; chẳng phải là vi 
người có lòng độc dữ hay là có ý làm loạn, song 
có ý cứu lấy nước Xiêm cho khỏi vua dữ ay ma 
thôi. Vì chưng vua đã ra kiêu ngạo cho đến đổi 
đã mất tính người mà ra như điên cuồng. Vua ấy 
đã in trí mình có sức bay như chim. Khi ấy, có 
bai ông Tây đã sang giảng đạo bên ấy, là ông Giu- 
de và ông An-to-ni-ô. Vua đòi mà hỏi rằng: « C6 
«tin thật mình có sức bay được chăng? » Hai ông 
cấy cứ sự thật mà rằng: «Minh tin thật vua là loài 
(người ta chẳng bay ding.» Vua nghe đều ấy, thì 
giận quá, và truyền đánh hai thầy ấy gần chết. — 
Các đều dại và độc dữ khác vua ấy đã làm thì ta 
chẳng ké làm chỉ. 
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| 6. 12 — Onc CHƯỞNG-XUÂN PHẨI MƯU ONG PHO-CHINE 


MÀ CHET CHEM. 


Vua ấy đã giết quan lớn An-nam, tên là Chủ- 
trấn, cùng các con trai người. Ông Chủ-trấn là 
quan trấn cai Hà-tiên; mà đời ong Hụệ-vương 
phải sự khốn khó và trốn quân Tay-Son, thì da 
sang bên Xiém. Lại khi ấy, cũng có ông Chưởng- 
xuân, là`chú vua Gia-long, và nhiều người An-nam 
trốn sang bên Xiém; mà vua nướo ấy truyền bắt 
- hết cả thay cùng giam lại, có ý đốt sống nữa. 

“Vậy ta phải nhắc lại một hai đều cho ai nấy được 
hiểu cho tỏ, vua Xiêm ở cách độc di với người 
An-nam là thể nào. — Khi đầu, ông Huộ-vương và 
ông Hoàng-tôn phải thua Tây-Sơn như đã nói trước 
nầy, thì ông Chưỡởng-xuân, là con ruột ông Hiếu- 
vương, đã trốn sang nước Xiêm với nhiều quân 
lính. Đầu hết, thì vua thiết đãi trong thé, cùng làm 
tờ giao và hứa sẽ ra sức liệu cho ông Chưỡng-xuân 
lên làm vua nước An-nam: song le đã giao rằng: 
tie nấu vé sau nước An-nam phát di tién cổng nwée 
Xiém. Ong Chưỡng-xuân đã chịu làm vậy. Khi ấy 
ông Huệ-vương và ông Hoàng-tôn đã chết rồi, mà 
ông Ñguyễn-anh mới lên làm vua. Cho nên quyền 
phép ở tại ông phó-chính như lời đã nói trước nầy. 

Ông phó-chính nghe tin ông Chưỡng-xuân giao 
với vua Xiêm thể ấy, thì giận lắm; chẳng chịu 
ông ấy chiêm lấy chức vua An-nam, bèn lập kế 
dùng vua Xiém mà giết ông Chưỡng-xuân. Khi 
ấy ông phó-chính ở Sai-gdn mà gởi tho cho ông 
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Chưởng-xuân và ông Chi-trdn ở Xiêm. Trong thơ 
ấy thì giả nhơn nghĩa ban hoi lim, những khuyên 
bảo bai ông ấy ra sức lập phe mà làm loạn trong 
nước Xiêm. Người lại định tháng hẹn ngày phải 
đốt các kho gạo thuốc súng của vua Xiêm, bởi vi 
mình cũng đã sắm sửa nhiều binh si cho sẵn, 
mà đến cứu giúp và cướp lấy cả nước Xiêm nữa. 
Trong thơ ấy đã đặn hai ông ấy lo mọi việc cho 
khôn khéo và cho kin đáo. , 

Bay giờ ông pbó-chính dùng quan lớn kia, tên 
là Pha-ra, cùng là người Cao-mên, mà đưa thơ 
cho hai ông ấy. Ông phó-chính đã biết ông Pha- 
ra có nghỉa riêng với vua Xiêm, và có lòng ghét 
người An-nam; cho nên người đặn đi dặn lại cho 
ông ấy đưa thơ cho ông Chưởng-xuân và ông 
Chủ-trấn cách kín đáo, đừng cho vua Xiêm biết, 
vì là việc trọng. Ông phó-chính đã biết tò ông 
Pha-ra có lòng gian mà giả trung tín và có ý tứ 
lám. Boi vay, ông Pha-ra càng thấy ông phó-chính 
lấy việc ấy lam trong, và ra dấu muén giữ cho kín 
đáo, thì người càng đốc lòng sé vội vàng cho vua 
Xiêm biết moi sự cho tường tận. Cho nên khi 
người đến Xiêm vừa rồi, thì chẳng lo gì đến ông 
Chưởog-xuân, một dưa thơ cho đến vua Äiêm . 
Khi vua đã mở ra và thấy các đều ông pho-chinh . 
dan cho hai ông Chưởag-xuân và ông Chủ-trấn, 
ngờ là thật hai ông ấy nội công ; và đồng tình với 
ông phé-chiah ma lam hai cho minh. Cho nén 
vua giận lắm: liên truyền giết hai ông ấy và con 
cái hai ông ấy tức thì; còn bao nhiêu người An- 
nam đã trốn sang nước Äiêm, thì truyền bắt hết 
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và giam lai để thiêu sống di. Vua chưa kip làm 
đều quái gở ấy; vừa phải ông Bi-gia-sẵn giết đi 
như lời đã nói trước nầy . 


§, 13— Hal ANH EM LAM VUA NƯỚC ÄIÊM . 


Hai anh em, là ông Chức-kì-ri và ông Xa-xdi, 
làm quan lớn nước Xiém, đã giao nghĩa riêng với 
ông Giám-quấc và đã giết em vua rồi, đoạn thi 
cũng có ý giết vua nữa. Nhưng mà khi nghe tin 
ông Bi-gia-sän đã giết di rồi, thì càng vội vàng 
trở về. Trong lòng thì vui mừng; song bề ngoài 
thì bắt tội ông Bi-gia-sẵn và luận phạt vì đã cả 
lòng giết vua. Bấy giờ hai anh em cướp lấy nước 
Xiêm cùng làm vua làm một với nhau. 


§. 14 — Vua NGUYỄN~ANH BÂNH THUA QUÂN TÂY-SƠN, 
ÔNG MA-NO-E TỬ TRAN. 


Khi quân Tây-Sơn đã đẹp loạn trong các xứ thuộc 
về mình, mà thấy quân Đông-Sơn rước và xin giúp 
mà đáuh vua, thì sắm sửa dem binh sĩ lại vào 
Đồng-NÑai đánh giặc một lần nữa. 

Vua nghe tin ấy, chẳng lấy làm lo chút nào. Bởi 
vì có nhiều tàu nhiều ghe,` cùng khí giái sẵn; lại 
có nhiều binh sĩ lắm. 

Vậy vua bắt các quan và binh sỉ đi đón quân giặc. 
Trước hết có ông Ma-no-e, là người Pha-lang-sa, 
cai một chiếc tàu lớn. Chẳng hay những tàu vua 
xuống sông đi ngược nước chưa ra cửa, liền gặp 
nhữag thuyền quân giặc Tây-Sơn vào cữa đi xuôi 
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nước. Mấy tàu vua có một chiếc đi trước là tàu ông 
Ma-no-e, phòng triệt chẳng cho quân Tây-Sơn vào 
cửa. 

Bấy giờ quân quan thấy tàu quân Tây-Sơn vào 
cửa mà chạy xuôi nước thuận gió làm vậy, thì kinh 
khiếp cả. Vã lại ông Ma-no-e chẳng quen đàng, thì 
tàu phải cạn chẳng còn đi được; lại chẳng ai có 
gan đến cứu mình. Quân trong tàu thấy làm vậy; 
lại quân giặc ở gần lắm, thì mất vía. Lại thấy tàu 
đã bê vào bờ, nên quân ấy chạy trốn, chẳng còn ai 
ở lại. Ông Ma-no-e ở một mình trong tàu túng lắm; 
song chẳng ngã lòng, một cứ thói quân lính bên 
' Tây mà đánh cho đến chết. Quân giặc thấy tàu 
phải cạn thì đua nhau đến. Nhưng mà bao nhiêu 
người xuống dưới tau ấy thì ông Ma-no-e chém 
đi hết. Song bỡi quan ấy đông quá, mà ông Ma-no- 
e thì một mình, chẳng làm chi được. Bấy giờ ông 
ấy thấy tàu đã đầy quan giặc, thì xuống lòng vét 
dưới nơi đã quen trýr các thuốc súng mà đốt di. 
Cho nên, bỗng chúc, cả thuy én vỡ ra cháy cách gớm 
ghiét lim; bao nhiêu người trong tàu chết hết, và 
những chiếo tàu ở xung quanh thì phải vỡ cả, — 
Ông Ma-no-e chết cách khốn nạn làm vậy; song 
thiên ha kben là Anh-hung. 

Nguyên ông Ma-no-e ấy chẳng phải là quan, cùng 
chẳng phải là người có danh tiếng gì bên Phương- 
tây. Ông ấy ở một quê cùng Bức-Thầy Vé-rd mà 
đã sang Ma-cao cho được buôn bán, thì làm bạn 
tau mà thôi. Đến sau, người xuống tàu But-tu-ghé 
mà sang nước Cao-mén; mà bởi đã biết Đức-Thầy 
Vê-rô khi trước, thì xin ở lại làm đẩy tớ giúp 
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người. Vậy ông ấy lam moi việc trong nha Pic- 
- Thầy như ngu ăn, may vá quần áo vån vån. Ñgười 
có ý tứ lắm, và có lòng đạo, nên Đức-Thầy thương 
cách riêng. Vä lại, người quen nghề vö và việc di 
tàu, thì Đức-Thầy dưng cho vua để giúp các việc 
dọn khí giái và đóng tàu như phép bên Tây. Vua 
thấy ông ấy khôn ngoan và có ý liệu các việc giúp 
vua, thì trọng người cách riêng và đặt làm quan, 
Đến sau, khi vua nghe ông ấy đã liều mình chết 
cách bạo dạn thể ấy, thì người thương tiếc lắm, 

Ông Ma-no-e chết rồi, thì quân Tây-Sơn lấy 
được các tàu của vua hết thay; và ngày hôm suu 
đã lên 5ài-gòn ma him lấy ding cùng cướp hết 
mọi của cải trong ấy; nhứt là quân lính va các dé 
thuộc về vua. Các nơi khác và các đồn khác trong 
Bông-Nai, thì quân Tav-Soo chưa lấy dang. Vi 
chưng các quan đã thua trận thủy, bây giờ có ý 
rửa hỏ, thì ra sức mà đánh bộ. Vua cũng làm tướng 
mà đánh, nên quân càng phấn phát đánh mạnh 
hơn nữa. 


Năm ấy 1786, là năm Bính-Ngọ, Cảnh-hưng` 
tức vị thập ngũ niên, thì có bay mươi chiếc tàu 
Ngô sang Sài-gòn; phần thi cho được buôn bán 
như đã quen mọi khi, phần thì cho được kiếm ăn, 
bỡổi vì năm ấy trong nước Ngô mất mùa, thiên hạ 
đói khát quá lë. Những người trong các tàu ấy 
thì có tính với nhau mà bỏ vua. N6 thấy quân 
Tây-Sơn đến, tức thì nó liền ra rước mà xin kiếm 
tờ cho đặng buôa bán bay là làm những nghề 
an. 
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§. 18 — Quân Nod THUỘC GIÚP VUA , MÀ PHÂT QUAN 
TÂy-SơN BÅT. 


Va lai, có nhiều quân Ngô khác trong thành Sài- 
gòn, và trong các làng Bông-Nai đã cất nhà đã 
lâu, có vợ con và đã lập nhiều phổ, thì đã nên 
như người An-nam. Quân Ngô thuộc ấy chẳng 
chịu phục quâu Tay-Son, nên hiệp lại với nhau 
cho ding đánh quân ấy; và ông Tiết-chế-dũ, là 
người dòng dôi nhà Nguyễn; thì làm quan tướng 
quân Ñgô thuộc ấy. Ông ấy có lòng với vua, 
cùng có tài đánh giặc. 

Có một lần , ông ấy đang ån mình với các quân 
Ngô trong rừng kia, gần cầu Tham-Ìương , vừa 
có quan lóa quân Tây-Sơn, tên là Hộ-giá-ngàn, 
có danh tiếng gan đãm, va hay oghé võ ; cùng có 
họ với vua ngụy Thái-đức nữa. Vậy người vào 
trong rừag ấy cùng những quan nhỏ và nhiều 
quan lính ; mà ông ấy vô tình , đi trước có ý tìm 
bát quân Ngô, vì đã biết nó đang ở trong ấy. Xây 
có một người Ngô đang ån trong bụi tre xông vào 
khi xuất kì bất ý dam ông Hộ-giá-ngàn phải dau. 
Ông ấy chẳng chết tức thì, hãy còn sống hai ba 
ngày ; mà bởi giận quân Ñgô lim, thì nài xin ông 
Thái-Ð ức và hai anh em ông ấy phải ra sức tuyệt 
các quân Ñgô ở trong nước Au-nam mà trả thù 


cho mình. 

Quân Tây-Sơn sẵn lòng ưng đều ấy; cho nên 
khi di chôn xác ông ấy rồi, mà bắt đặng quân Ngô 
ở đâu trong nhà hay là trong tau, thì giết hết ; 
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chẳng tha người nào sốt. Cac năm trước chưa hé 
thấy sự gö lạ đến nỗi ấy trong nước An-nam bao 
giờ. Nó giết nhiều quân Ngô lắm; có kẻ tính hơn 
một van Ngô phải chết , cho nên sông Sai-gon gần 
đầy những xác ấy, mà nước sông đã đỏ như máu 
nữa. Qua năm ba tháng quân Tay-Son đã cướp 
lấy mọi sự, cùng giết nhiều người trong Bông- 
Nai, đoạn thì trở về Qui-Nhon, là chính nơi nó 
quen ở; mà tàu nó chở đẩy những vàng bac, va 
những của cải đã cướp đặng. 


§. 16 — VUA LẬP KË CỨU VỢ con. 


Vậy khi trước vua và Đức-Thầy ở trong (hành 
Sài-gòn những bằng yên vô sự, chẳng hô nghỉ 
đều gì. Song khi đã thua trận thủy, mà quân Tây- 
Sơn vào thành Sài-gòn bất thình lình ; thì phải trốn 
đi, chẳng kịp dọn vén vật gì sốt. Kẻ thì trốn đàng 
nọ, kẻ thì chạy dàng kia. Vua túng cực lắm, thì 
giao vợ con va đầy tớ cho Đức-Thầy đem trốn sang 
bên Cao-mên. Đức-Thầy cũng dem các học trò nhà 
trường đi theo nữa. 

Khi đầu vua chẳng biết tính làm sao, thì bỏ các 
quan và quân lính mà ån mình xung quanh đồn 
Sa-đéc ở gần Cao-mên. Bấy gid’ quân Cao-mén sợ 
quân Tay-Son đặng trận mà oán trả mình, vì đã 
chứa vợ con cùng kẻ thuộc về vua làm vậy; cho 
nên nó bàn bạc mà bắt nộp cho quân giặc. Vua 
nghe sự gở lạ thể ấy, thì lập kế khéo lắm, cho 
dang cứu lấy vợ con. Vậy vua gởi thơ cho Bic- 
Tbẩy Yê-rô ở bên Cao-mén mà rằng: « Quân mình 
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« đã ding trận cả thé, đã lấy lại dang thành Sai-gon; 
«cho nên quân Tay-Son đã trốn hết rồi. Nhơn vì 
«sy ấy Đức-Thầy Vê-rô phải liệu lấy tên vua mà 
« truyền cho quân Cao-mên hay, và đem vợ con 
« cùng những người nội các trở về, vì mọi sự đã 
« yên rồi. » — Quân Cao-mên nghe đều ấy, nghĩ 
là thật; hiền vội vàng đưa vợ con vua về cách trọng 
thé. Mà Đức-Thầy mắc lừa nữa; song khi đã biết 
sự thật thì mọi người đều cười và khen vua khôn 
ngoan, | 

Vua đã cứu lấy vợ con cho khỏi hiểm nghèo thé 
ấy đoạn, thì còn phải trốn An một ít lâu; khi thì 
núp mình nơi nọ nơi kia, khi thì làm tướng cai 
quân đánh giặc. Dân sự thì ghét quân Tây-Sơn 
hết lòng hết sức, vì nó làm khổn người ta lắm ; 
nên ai ai cũng sẵn lòng giúp vua. 


§. 17 — ÔNG TIẾP BÁNH MÀ DAM VUA VỀ SAI-GON. 


Vậy quan lớn kia, tên là ông Tiếp, đánh đặng một 
trận cả thể cùng lấy lại thành Sài-gòn. Quân Tây- 
Sơn phải trốn về Qui-nhơn; mà vua trở về Sài- 
gòn, lần ấy là lần thứ ba. Ông Tiếp ấy là người 
hiền lành có lòng trung cùng gan dim hay nghề 
vö, khi trước đã theo quân Tây-Sơn vì nghĩ là có 
lòng giúp ông Hoàng-tôn. Nhung mà khi biết té. 
nó có lòng gian chi có ý lấy tên Hoàng-tôn che 
mình mà thôi, thì bỏ quân ấy mà trổn theo vua. 
Từ ấy về sau ông ấy cũng giúp vua nhiều đều, 

Đứe-Tbầy Vê-rô nghe tin quân Tay-Son đã trốn 
mà vua đã về ding thành Sài-gòn ; thì người cũng 
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bỏ Cao-mén mà trở về làng Chi-nhân. Song chưa 
dám về ở Sài-gòn. Bao nhiêu sách vỡ của người 
thì cũng dé lại trong làng ấy hết, lấy những dé 
cần mà thôi. Người đã liệu thể ấy thì phải lắm, 
vì chưa dën cuổi năm mà quân Tay-Son đã đánh 
lai. 


§. 18 — Quan Tay-Sow pANH TRA MA THANG. — 
VUA PHÂI TRON KHON NAN. 


Bay giờ vua chưa kịp dọn tau hay là khí giái cho 
dang ngữ giặc, thì lại phải trốn đi đàng nọ qua 
đàng kia. Đức-Thầy Vê-rô về làng Chi-nhân mà 
đam hoc trò sang Hà-tiên. Ngày hôm sau, vua cũng 
đến nơi y cùng vợ con và những kẻ nội thi. Qua 
môt hai ngày lại phải xuống tàu mà sang gò kia, 
gọi là Phú-quấc, Côi ấy ở xa cùng chẳng có mấy 
người ở troug ấy, nên chẳng sợ quân giặc. Đến 
sau, vua lập nhà trong B&i-ba-tich, mà Đức-Thầy 
Vé-ré làm nhà trong rach Trằn cho gần vua. Đức- 
Thầy Vé-rô ra sire tích nhiều gạo thóc cho đặng 
nuôi hoc trò; mà vua đã hết lương thực, nên Đức- 
Thầy cũng phải giúp vua về sự ăn uống. Những 
người thuộc về vua và những người thuộc về Đức- 
Thầy, thì là như con một nhà ở chung với nhau. 


Đến sau, Đức-Thầy đã di qua làng Tây-Nhâm và 
dam các học trò theo mình. Khi ấy có hay thầy cả 
về dòng ông thánh Phan-xi-cô, là thầy Gia-cô-bê 
và thầy Ma-no-e, khi trước theo Đức-Thầy sang 
gò Phú-quấo; sau lại ở làng Tây-Nhâm mà coi sóc 
bổn đạo. Hai ông ấy thì rất có lòng sốt sắng đạo 
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dire và khôn ngoan. Vậy bỡi hai ông ấy là người 
nước Hi-xi-pha-nha, thì vua xin chịu khó lấy tên 
minh mà đi sứ sang bên Ma-ni-la, xin quan Quan- 
công cai thành ấy thay mặt vua Hi-xi-pha-nha sai 
tau cùng nhiều binh sỉ đến cứu giúp mình. Đức- 
Thầy cũng thêm lời bảo hay bằng lòng chịu khó 
cho được giúp vua. lai ông ấy chịu mà xuống tàu 
mà đi. Ai dè là quân do Tây-Sơn bắt lấy mà đưa 
sang Sài-gòn. Đến sau lại phải về Qui-Nhon mà 
chịu tra khảo cách dir tợn, và mắc phải nhiều sự 
khốn khó khác kể chẳng xiét. 


§. 19 — Đức-TnẦy VÊ-RÔ SANG NƯỚC XIÊM VÀ 
LO GIÚP VUA. 


Vua cùng Đức-Thầy ở trong cdi Phú-quấc được 
siu tháng trọn đang trái mùa gió ngược; cho nên 
chẳng có tàu nào ở Đồng-Nai sang cỗi ấy dang. 
Khi đã đến mùa khác, mà chẳng còn lẽ nào ở lại 
trong côi ấy ding nữa, thì phải tim nơi khác mà ån 
mình. Birc-Thdy Vê-rô với ông Li-ốt( Li-ot ) và ông 
Phao-l6 cùng học trò nhà trường, thì dốc lòng 
sang bên Xiêm mà kiếm nơi cho yên. 

Khi qua gần cdi Go-céng, thì có ý ghé vào cửa 
ấy ban đêm; song ngược gió lắm, vào chẳng đặng. 
Sự ấy thì là bỡi Đức Chúa Trời thương cách riêng, ˆ 
vì chưng khi ấy có nhiều tàu ô Chà-và đang đồng 
trong cửa ấy. Khi đã sáng ngày rồi, quân tàu 
thấy thuyên Đức-Thầy Vé-rô thì có ý lừa; mà nó 
chẳng biết là thuyên ai, bèn sai kẻ đến khuyên 
_ bảo vào cữa cho vên. Bay giờ Đức-Thầy ån mình 
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ki cang, và người An-nam ở trong thuyền sinh 
lòng nghỉ nan ; nên chẳng chịu vào, mà lấy lễ nọ 
lẽ kia chữa mình cho khỏi chước quân ấy. Những 
kẻ đã đến mà lừa đáo, thấy làm vậy, thì sắm sửa 
đánh và cướp thuyên ấy. Nhưng mà bỗng chúc 
gió lên, thì thuyên Đức-Thầy chạy mau lắm, quân 
kẻ cướp theo chẳng kịp. Bức-Thầy đến Xiêm 
bằng yên vô sự; còn vua Gia-long thì trôn sang 
An mình trong Hòn-dừa cách xa đất Xiêm ba ngày 
đàng; song Đức-Thầy chẳng biết đức vua đã đi 
dau. 

Vậy trước hết, Đức-Tbầy đã vào cira Chän-ta- 
bun, là thành lớn nước Xiêm; người dé học-trò lại 
trong thành ấy. Ông Ly-ốt cũng ở lại cho được 
coi sóc và dạy dé các hoc trò. Còn Đức-Thầy va 
cậu Phao-lổ thì đi sang Bằng-cốc, là kinh đô nước 
Xiêm, cách xa thành Chän-ta-bun 150 dim dang. 
Người có ý xin phép ở lại tạm trong nước Xiêm, 
làm một cùng học trò. Vua Xiêm thiết đãi người 
. trọng thể; lại xin thể nào, thì vua bằng lòng cho 
thé dy. 

Trong thành Chän-ta-bun có nhiều bổn đạo An- 
nam đã sang làm nhà đã lâu; ké thì đã sang có ý 
cho đặng buôn bán; lại có nhiều kẻ sor trôn giäc 
mà bỏ qué sang ben dy. 


Bức-Thầy Vê-rô chẳng biết vua Gia-long An lại 
chỗ nào, nên đặn thuyểu ông Ly-ốt phải sai kẻ 
tìm trong côi xung quanh cho biết người ở đâu. 
Ông Ly-ốt đã vung lời Bức-Thầy mà sai thuyên 
đi tìm nhiều nơi lắm, mà chẳng gặp nơi nào. 
Bến sau có người bản đạo, ở thành Chän-ta-bun , có 


= o — 

tên là ông trùm Nam, người có ý đi tim lim trâm ma 
bán, khi tình cờ vào cdi Hôa-dtra, thì gặp vua Gia- 
long túng cựe mọi đàng, chẳng có của gì ăn sốt. 
Vậy ông trùm Nam có bao nhiêu gạo thì dưng cho 
vua hết; đoạn trở về thành Chăn-ta-bun mà tin 
cho ông Ly-ốt đặng biết vua ở đâu, và phải 
gian nan thiểu thốn thể nao. Tức thì ông Ly-ốt - 
vội vàng sai thuyéa chở đẩy gạo, cá khô, gà vit, 
heo, cùng các dô ăn khác mà dưng cho vua; thi 
vua và cáo đầy tớ mới khỏi chết đói. Ông Ly-ốt 
cũng gởi thơ cho Đức-Thầy dang biết các đều ấy, 
thì Đức-Thầy liền xin vua Xiêm mà trở về Chăn- 
ta-bun; và người mua đặng bao nhiêu gạo cùng 
đồ ăn khác thì mua hết cho đầy thuyền lớn : đoạn 
người sang Hòn-dừa với vua. Hai bên gặp nhau 
thì vui mång quá bội. 


§. 20 — One Nam-pinu VIẾT THƠ CHO VUA XIÊM, 


po! NOP VUA ÂN-NAM. 


Khi quan Tây-Sơn trở về Qui-Nhon, thì để ông 
quan lớn, tên là ông Nam-dinh, ở lại trong thành 
Sài-gòn làm quan Quận-công cai tri xứ Bông-Nai 
và các xứ khác xung quanh, Vậy ông Nam-dinh 
ấy gởi thơ cho vua Xiêm mà nói cách rất kiêu ngạo, 
cùng lấy quyền bề trên mà truyền dạy vua Xiém, 
hoặc có vua An-nam, là ông Nguyễn-anh, sang 
bên Xiêm, hay là có gặp vua ở đâu, thì phải bát mà 
nộp cho mình; bằng không, thì sẽ đem quân sang 
đánh mà lấy cå và nước Xiêm. Vua Xiêm thấy thơ 
ấy nói cách vô phép làm vậy thì giậu lắm, cùng 
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quyết sang đánh bên An-nam để phạt quân ấẩy- 
song chẳng có ý cứu vua An-nam đâu. 

Birc-Thdy Vé-ro biết ý vua Xiém, nên đã xin vua. 
An-nam dầu khốn cue thé nào, thì cũng đừng bao 
giờ tin cậy vua Xiêm, vì vua ấy có ý làm hại nước 
An-nam mà thôi. Cho nên khi Đức-Thầy còn ở bên 
Xiêm, mà xin phép về, thì chẳng nói tỏ mình có ý 
giúp vua An-nam, một lấy lẽ khác. Người lại thir 
ý long vua và các quan Xiém, thi ding biết mọi 
sự. Vậy người lại vào trong côi Hòn-dừa, ở lại hai 
tháng trọn, mà vua ban các việc cùng người. Khi 
ấy vua chẳng biết tính liệu làm sao; vì chưng quân 
Tây-Sơn đã lấy đặng cả nước An-nam và nước 
Cao-mên rồi nữa. Các quan đã bỏ vua hết; còn một 
chiếc tàu và hai ba trăm quân mà thôi. Vua cũng 
chẳng còn của gì mà nuôi bấy nhiêu người ấy: 
chẳng còn dân nào giúp người nửa. Bức-Thầy 
Vé-rô đà dưag bao nhiêu lương thực cho vua thi 
còn bấy nhiêu mà thôi. 


S. 21 — Vua xin ĐỨc-THẦY BI SỬ BÊN PHA-LANG-SA, XIN 


VUA NƯỚC AY GIÚP MÌNH CHO BANG PHUC QUỐC. 


Vậy vua thiếu thốn thé ấy, thì xin Đức-Thầy Vê- 
rô sang Tây, xin Vua Pha-lang-sa sai biuh si qua 
cứu giúp mình. Vua giao ấn nhà nước cùng ban 
phép rộng cho người được giao cùng Vua Pha- 
lang-sa thé nào thi mình sẽ ưng thể ấy. Va lại có 
ý cho vua Pha-lang-sa càng dé tin và sẵn lòng 
thương thì phú con đầu lòng, là Bông-cung, cho 
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Bire-Thdy đưa sang nước Pha-lang-sa nửa. 


Khi đầu, thì Bire-Thdy lấy lam sợ bai lám, vì là 
việc trọng mà chẳng biết ra thể nào. Nhưng mà 
bởi thấy vua thiếu thốn mọi đàng, thì động lòng 
thương người; lại nghĩ ring: — Nếu có thể mà 
giúp vua cho được bằng yên và được lại nước 
mình, thì át là sau nây vua sẽ biết công mà để 
giảng đạo trong nước An-nam. — Bởi vậy người 
càng sẵn lòng chiu khó liều mình làm hết sire cho 
được giúp vua. 

Cho nên, đầu năm 1786, là Cảnh-hưng tir thập 
ngũ niên, cùng là năm Binh-Ngo, thì người don 
mình đi sang Tây làm một cùng con đầu lòng vua 
An-nam. Khi ấy ông Bông-cung mới sáu bảy tuổi, 
Vua cũng cho bốn người An-nam khác theo giúp 
con, mà trong bốn người ấy thì có em bà Hoàng- 
hậu, tên là Sác. Lại có hai quan lớn vua sai làm 
thầy day cou. Bấy giờ người ấy chưa có đạo; 
nhưng mà béi đã sẵn lòng trở lại, thì Đức-Thầy 
Vê-rô làm phép rửa tội cho, cùng ra sức day dé 
cho thuộc kinh mà sinh nên lòng mộ sự đạo. Ông 
Bông-cung sáng da và tính hiền lành, mau thuộc 
kinh và có lòng mến sự đạo. Có một đều nầy lạ, 
là dầu khi ấy người ít tuối, chưa biết mình có ý 
đi đâu mă: lòng, song le cũng sẵn lòng theo Búrc- 
Thầy tức thì, chẳng khóc lóc chẳng ra dấu nhớ 
cha mẹ chút nào. Cho nên kể ngoại đạo quen nói 
rằng: du la Déc-Thäy có bùa mới dang thé dy. 
Sau nữa, Đức-Thầy cũng dem ba mươi học trò 
theo cho ding lập nhà trường bên Thiên-Trước. 
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$. 22 — Vra pal meru QUÂN XIÊW pam ĐI NƯỚC Xiba. 


Còn về phần riêng vua khi bớt lo đàng nọ vì đã 
có sẵn lương thực, thì lại phải lo đàng khác vi 
chẳng còn biết cậy ai nữa. Quan Tây-*ơn những 
tìm bắt người, nên phải cứ An mình trong Hon- 
dia, và sai kå di do trong ”cá› xứ xung quanh cho 
biết việc ra thể nào. 

Quân do ấy đến Hà-tiên, thì gặp một đội quân 
Xiêm đang sắm sửa di đánh quân Tây-Sơn. Quan 
dại-tướng quâu Xiêm b:ét là quân do vua An-nam 
sai, thì (6 ra lòng thương cùng cho xem sắc chi 
vua Xiém đã sai mình đánh quân Tây-Sơn, và nói 
vhiéu lời cho quân do tin thật, bởi vua Xiém có 
nghĩa riêng với vua An-nam, mới sai mình di đánh 
giäc mà cứu. Cho nên nếu vua An-nam có sẵu lòng 
hiệp cùng minh, thì càng đã lo liệu các việc. Quân 
Xiêm lại gởi nhiều của lễ quí trọng mà mừng vua. 

Vua nghe các điều ấy thì chẳng vội tin, một sai 
người khác hai ba lầu cho đặng biết quân ấy có 
đánh giặc mà giúp mình chăng. Kê ấy trở về cũng 
nói như những người trước, và quyết quân Xiêm 
có lòng ngay và có ý cứu giúp vua thật. Boi đá vua 
mới sang Hà-tiên cho ding gặp quan dai-tuwong 
Xiêm. Nhưng mà khi đến nơi, thì quân Xiém bắt 
lấy và chẳng nói đến sự đi đánh giặc nữa, một 
sắm sửa trở về mà nộp vua An-nam cho vua Xiém. 
Bay giờ vua thấy mình mắc mưu làm vay, thi phan 
nàn cho đến đổi la khóc cùng trách minh dại; vi 
nhớ khi trước Đức-Thầy đã nói đi nói lại rằng: 
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Kháng nên tin quân Xiém bao gic, bởi vi quân dy 
chẳng thật lòng, song hới bat cận. 

Vậy quan tướng đem vua về Bằng-cốc mà nộp 
cho vua Xiêm. Khi ấy hai anh em cai trị nude Xiêm 
làm một cùng nhau, như lời đã nói trước nầy. Khi 
vua An-nam đến Bằng-cốc, thì quân Ngô quen buôn 
bán cho vua Xiêm liền chạy đến cách vui mừng, 
mà dưng sớ kiện vua An-nam nhiều đều rằng: —. 
Khi trước mình virge biển mà đi buôn, thì vua An- 
nam sai quân mà cướp lấy tàu mình. — Nó cũng 
nói thêm nhiều đều rất nặng mà bỏ va cho vua An- 
nam. Vua anh tin các đều ấy ma ra dấu giận lắm, 
cùng muốn phạt giết vua An-nam, 


§. 23 — VUA RHỜ HAI VUA NƯỚC XIÊM GIÚP. 


Nhưng mà vua em tô lòng thương vua An-nam, 
mà trách quân Ñgô nặng đều, và đuối nó ra. Đoạn 
thì cầm tay vua An-nam mà ép ngồi một phản cùng 
mình, cùng nói nhiều lời an ủi rằng: « Số phận 
« người ta thế gian nầy thì khốn khó là đường nao! 
‹ Chẳng có sự gì vững bên sőt; hôm nay đặng 
‹ bằng yên vui mừng cùng phú quí sang trọn g, đến 
‹ mai thì tan mất đi cả. » Vua ấy còn nói nhiều đều 
khác về mình, vì hai anh em khi trước ở bực bèn, 
mà một ý một lòng cùng nhau mới đặng lên bực 
cao phẩm. Bấy giờ lại đãi vua An-nam cách lịch 
sự, cùng bảo giao nghĩa với nhau, và quyết đánh 
quân Tây-Sơn. Vua An-nam đã biết tô các đều ấy 
bề ngoài, vì hai vua Xiêm chẳng thật lòng cứu giúp 
- mình. Vậy vua An-nam ở trong Bằng-cốc, mà tuy 
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rằng: — chẳng phải giam; lại hai vua ở lich sự bé 
ngoài, song chẳng khác chi như phải giam, vì 
hằng có kể rinh ch'c canh giữ luôn, — 

Hai vua Xiêm ra dấu như thể có ý giữ lời đã 
hứa, mà sai nhiều binh si sang đánh giặc cho yên, 
mà chia ra hai toán ; một toán đi bộ, một toán đi 
thủy. Cháu đồng tông hai vua ấy, tên là Triéu- 
cin, thì làm quan đại-tướng quân coi các toán 
ấy. Vua An-nam thì cũng có quau tướng An-nam, 
tên là ông Thê, vua đã gặp tình cờ trong thành 
lằng-cốc. Khi trước ông ấy vốn có lòng trung 
cùng vua; và khi vua trốn quân Tây-Sơn cũng 
sang An mình trong cõi Phú-quốc, thì ông ấy theo 
chẳng dang mà phải ån mình nơi nọ nơi kia. Đến 
sau có ý tìm vua lại, mà dën nhiều nơi, song 
chẳng nghe tin tức gì sốt, cho nênngười tin thật vua 
sang bên Xiêm, Bởi vậy đã dốc lòng sang bên ấy 
cho däng tìm vua. Ông ấy đi bộ làm một với năm 
ba quan khác là ông Phó-tướng-Lương, ông 
Thong-toán, ông Thủ-quản, ông Thông-binh-han, 
ông Lưu-thú-quang, vån vån. Khiông Tbê mới đến 
nơi, thì chưa thấy vua, song chẳng khỏi mäy 
ngay däog gặp. Người thấy vua đã mắc ques 
Xiém lira đảo mà bắt ở thành Bäng-côc. 

Vậy hai vua Xiêm đặt ông Thê làm quan cai 
nhiều binh si đi trước những quân thủy. Còn 
quan đại tướng quân Xiém, là ông Triéu-cân, 
cùng là cháu vua thì đi qua xứ Ba-thắc ở nước 
Cao-mén. Xý ấy rất giàu có, nhiều quân Ngô 
quen sang buôn bán ở đó; thì ông Triểu-cẩn ở 
lại với quân co ding ba tháng, những chơi bởi 
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ăn udog, ăn cướp của người ta mà thôi. 

Quan lớn Au-nam thấy vậy thì buồn lắm, nhưng 
mà chẳng làm gì đặng. Song bởi ông ấy dä đưa 
vua cùng quân líah đến Trà-ôn, ở gần đồn Sa- 
đương là lũy rất mạnh áp Cao-mén và Đồng-Nai , 
vừa gặp quân Tay-Son đóng binh đó, thì hai bên 
đánh nhau nhiều trận, mà chẳng ai đặng, vì hai 
bên đánh rát cả và hai. Nhơn vì sự ấy, ông Thê 
giận lắm mà quyết đánh cho xong; bèn vưng lời 
vua mà xông vào dinh quâa giặc ban đêm khi xuất 
kì bất ý . Hai bêu đánh nhau đã lâu, thi quân giặc 
đã phải thua vỡ chạy. Bay giờ ông Thé toan dam 
quan về, chẳng hay người puải đạn súng bắn 
nhằm mà chết. Vua tide ông ấy lam, vì là người 
trung thân gan đảm xứng dáng làm quan tướng. 

Đang khi dy, quân Xiêm còn ở nhưng chơi bòi 
trong xứ Ba-thäs như lời đã nói trước nẩy. Vua 
ngụy Thái-đức, ở xứ Qui-Nhen, nghe tin đều ấy, 
thì voi vàng chạy vào Sài-gòn mà đem nhiều hinh 
theo, vì người qua xứ nào thi bắt các bình sỉ theo 
mình. Va lại có nhiều quân sån ở Béng-Nai rôi. 
Bấy nhiêu quân ấy hiệp lại làm một cơ quân đi 
tìm vua Xiêm, và chắc mình sé dang trận chẳng 
sal. 

S. 24 — QUÂN TAy-so'N DANG TRAN . 
VUA LẠI PHAI GIAN NAN, 


Khi ấy, binh bộ và binh thủy quân đã hiệp lại 
cùng nhau và đóng trong Trà-Suốt; lại lập nhiều 
lũy -nci nọ nơi kia. Quân Tây-Sơn đến nơi, thì 
chẳng kịp nghỉ; nhờ xuôi nước thuận gió thì 
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binh thủy giáp trận trước mà xông vào đánh tàu 
Xiém dü lim. Khi đầu quân Xiêm chẳng ra dấu 
sợ, chỉ đánh mà thôi. Chang khỏi bao lâu, nó thấy 
quân mình chết da nhiều, và quân Tay-Son lấy 
được hai ba chiếc tau, thì ngå lòng trốn hết. Bao 
nhiêu tàu nó thì quân Tây-Sơn lấy hết , chẳng còn 
chiếc nào sót. Bay giờ lại giáp trận đánh bô, mà 
bôi quân Xiém đã kinh khiếp rồi, thì ching dám 
đánh trận nào nữa, một chi ra sức cầm quân trong 
các lũy đã lập. 

Nhưng vậy chẳng däag ích gì, vì quân Tây-Sơn 
hãm lấy hết, nêu quân Xiém bị tí trận hay-là phải 
bát làm tôi thì nhiều lắm. Mấy quao trổn khỏi, thì 
ra sức tim đàng lên rừng mà trở về Xiêm; song 
cũng không về đặng mấy người, vì khi thất lac, 
người thì đã phải chết trôi, kẻ thì phải chết đói, kå 
thì nhọc nhàn quá, đuổi sire đi mà chết dọc đàng 
gần hết. Quân Xiém phải nạn làm vậy, thì từ ấy 
về sau chẳng còn dám đánh giặc trong nước 
An-nam nữa. 

Vậy quân Xiém đã thua, mà vua An-nam lại 
đã mất ông Thê, thì chẳng biết cậy ai làm tướng 
cai quân mình; nên khi thấy quân Xiêm trốn, thì 
vua cũng xuống tàu mà trôa. Vua đã biết vo con và 
các đầy tớ riêng còn ở trong Hòn-dừa, thì chạy 
sang bên ấy. Đoạn vua sai kể sang bên Xiêm, 
mà cáo chữa mình cùng hai vua vì đã thua, và đã 
mất các tàu Xiêm; lại xin hai vua miễn trách sự ấy, 
Hai vua nghe lời cáo chữa mình thể ấy, thì ra dấu 
bằng lòng, chẳng tỏ dấu giận vua An-nam chút nào 
vì rằng: quân đã thua làm vậy thì chẳng phải tại 
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vua Ân-nam, Vì chưng ông ấy chẳng làm tướng 
cai quân; nên các đều lỗi thì tại cháu minh, là 
quan đại tướng đáng phạt mà thôi. Hai ông ấy 
lại xin vua An-nam sang bèn Xiêm nữa, chớ dam 
lòng sợ đều gì. 


$. 23 — Vua LIỂU MÌNH TRO VỀ XIÊM MỘT LẦN NỮA. 


Vua An-nam dä mắc lừa lần trước thì sợ hai 
lắm. Song bởi chẳng còn lë mà ån mình trong 
Hòn-dừa dược nữa, lại chẳng biết di dau, vì quân 
'Tây-Sơn được trận cả thể, càng ra ste tìm mình 
cho được; lại những quan mình thất lac thì qua 
Xiêm hết: nên vua liều mình đem vợ con cùng cả 
và nhà mình mà sang Xiêm một lần nữa. 


§. 26 — Quin TAy-Son bána Giic ĐÀNG-NÑGgoÀi. 


Vậy quân Tây-Sơn một ngày một thanh. Nó được 
tàu và lấy hết mọi của quân Xiêm, thì vui mừng 
khoe khoang và tré về thành Sài-gòn. Va lại nó 
chẳng còn thấy quân giặc nữa, thì nghi yên trong 
thành ấy it lau cho dwg: bố stre lại; đoạn thì về 
Qui-nhơn là như kinh đô nước nó. Qua năm sau, 
thi đi ra đánh giặc Dang-Ngoai. Vậy khi trước, nó 
đã đánh các xứ Đàng-Trong và ăn cướp thể nào, 
thì nó cũng làm trong các xứ Bang-N goài thể ấy, 
Cac việc ấy thì kể ra sau nầy. 

Lê-Cảnh-Hưng làm vua tri nude Ản-nam, song 
.eó tên vua mà thôi; vì chưng nhà Nguyễn làm chúa 
trị riêng các xứ Đàng-Trong, và nhà Trịnh làm 
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chúa trị riêng các xứ Đàng-Ngoài. Hai chúa lấy tên 
vua nhà Lê làm niên hiệu cùng tiến cổng và tô ra 
lòng phụe tùng bé ngoài; còn các việc trị nước thì 
mặc hai chúa như lời đã nói trong Twa trước nay. 


§. 27 — CHÚA Tring Độc DỮ VÀ CHẾT YẾU. 


Chúa nhà Trịnh thì độc dữ lim, làm cho các xứ 
Đàng-Ngoài phải loan lac khốn nan quá lề. Sự 
dao thì càng khốn nạn hơn uữa, vì nhà Trịnh chi 
‘cfm đạo mãi; cho nên, năm 1775, cùng là Lê- 
'Gảnh-hưng tam thập tứ niên, thì ông Hy-a-xin-tê ; 
là người dòng ông thánh Bô-mi-ni-cô, và ông Vin- 
sen-tê là thầy cå bổn quốc thuộc về Địa-phận bên 
Đông, đều phải luận xứ tử vì đạo. Năm sau, lại có 
một thầy giáng , tên là Bo-mi-ni-cô Thao, cũng phải 
chết chém vì dao. Các sự khốn khó bổn đạo mac 
phải , vì mất tiền bạc dang no bay là phải bắt bó 
đàng kia, thì ta chẳng kẻ đặng cho hết. Năm 1781 
cùng là Cảnh-hưng tứ thập tam niên, chúa Trịnh 
phải binh xấu hó lim, bởi khi trước mê rượu cùng 
mê sắo dụo, nên đã chết yêu khi mới nên ba mươi 
lam tudi. Ông ấy di đặt con đầu lòng mười chín 
tuổi làm Bong-cung, dé nổi quyền làm vua. Nhưng 
mà khi gần chết, thi từ con dầu lòng ma đặt con 
vợ mou kia mới nên mười bốn tudi làm Bông-cung. 
Mà bởi chưa có trí kuôn cùng chưa làm chỉ được, 
thì người đặt mẹ ông Đông-cung ấy lên làm bà 
quổc-công ; và phong quan lớn khác làm phó-chính 
mà trị nước, cho đến khi ông Đông-cung đã lớn lên, 
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§. 28 — CÁC quan DÂY Loan, CHÂNG CHIU PHUC 


NHÀ TRỊNH NỮA, 


Chẳng ai bằng làng muổn đều ấy sốt; cho nên 
ông ấy chết vừa rồi, thì các quan đồng tình cùng 
nhau mà làm loạn, cùng giết quan phó-chính; lại 
đuổi vua nhỏ và bà quốc-công, mà đặt con đầu 
lòng làm chúa trị nước. Vậy ông ấy có ý thưởng 
kẻ đã cứu mình, thì ban nhiều chức tước; nhưng 
mà những kå ấy đã sinh ra lòng kiêu ngạo lim. Kê 
chức nhỏ thì muốn dang chức cao, mà kẻ da được: 
chức cao lại muốn cho được chức cao hơn nữa; 
vì ai ai cũng kể mình có công trọng, nên chẳng 
lấy phần thưởng nào làm xứng công mình. Nhơn 
vì sự ấy, năm 1784, là Lê-Cảnh-hưng tứ thập tam 
niên, thì những quân nghịch đáng ấy giết nhiều 
quan đại thần; lại đốt và ăn cướp trong cung đền 
chúa cùng ngăm đe giết chúa nữa. Ông ấy ít tuổi 
và chẳng có gan; thì sợ hãi lắm, chẳng biết đàng 
dẹp loan, và chẳng biết tính làm sao, vì cảng lấy 
lời ngọt mà nói cùng quân ấy, thì nó càng kiêu 
ngạo. Va lại nó cũng tràn ra các xứ các làng, ma 
ở chẳag khác gì kể cướp. Bởi vậy sự khốn khó 
dä thêm một ngày một hon. 

Bấy giờ các quan lại lập một phe mà bỏ nhà 
Trịnh, và lập lại nhà Lè làm vua cho xong, chẳng 
còn phải dùng chúa nữa. Va lại bởi dân Đàng- 
Ngoài có lòng phục nhà Nguyễn; thì có nhiều kẻ 
ước ao rước nhà Nguyễn. 

Khi ấy nhà Nguyễn chẳng còn quyển gì nữa, vi 
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quan Tây-Son đã cướp lấy các xứ Đàng-Trong; 
lại Nguyén-anh trốn sang Xiém, mà dan Đàng-Ngoài 
chẳng biết cho tổ các việc Đàng-Trong thể nào, 


§. 29 — One CỐNG-CHỈNH KÊU QUÂN TÂY-SơnN 


RA ĐÀNG-NoOÀI. 


Khi ấy có quan văn kia, tên là Công-chinh, sợ 
nhà Trịnh lắm, và có ý lo miru làm bại nhà ấy, 
thì trốn vào Bang-Trong với quân Tây-Sơn mà 
giuc ra đánh Đàng-Ngoài cùng bắt nhà Trinh. Ong 
ấy quả quyết nếu ông Thái-đức có sẵn lòng lấy 
tên nhà Nguyễn mà ra đánh giặc Bang-Ngoai, thì 
mình sẽ liệu cho nhà Lê cùng cả và dân mắc lừa, 
Bay giờ ông ấy gởi thơ cho các quan Baug-Ngoai ` 
dang biết nhà Nguyễn dang dọn ra giúp nhà Lê, 
lại sai nhiều kẻ dối trá người ta trong các xứ cũng 
như làm vậy, 

-_ Quân Tây-Sơn có lòng muốn lấy các xứ Đàng- 
Ngoài đã lâu, nghe ông Côag-chïah bay cho, thì 
vui lòng. Ấy vậy ông Thái-đức sai em nhỏ, tên là 
Long-nhưỡng; có danh tiếng tốt trí lắm, và gan 
dim; người lấy tên nhà Nguyễn mà đam nhiều 
binh sỉ ra Đàng-Ngoài. Trước hết thì gởi thơ khắp 
mọi nơi mà dối người ta rằng: « Nhà Nguyễn đã 
« đánh được quân Tay-Son cùng đã lấy các xứ 
« Đàng-Trong yên rồi; vậy lại ra Bang-Ngoai, mó/ 
« la có ý cứu lấy dàn, và đánh phạt nhà Trịnh vì 
« xưa nay hay làm khốn cho dan. Gaz la cứu lấy 
« nhà Lê. Ba là vốn xưa, nhà Nguyén làm chúa tri 
«cdc xứ Đàng-Ngoài mà giúp nhà Lê; nên cũng 
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« idi lấy chức ấy lai nữa.» Cho nên những 
binh sỉ cầm cờ viết chữ rằng: Nguyên triểu phục 
nghiệp, phạt digt Trinh, pho Lé.— Khi ấy, em thứ 
hai ông Thai-dire, tên là Dức-ông; thi cai các cơ 
đội cùng các xứ Bôag-Nai và Cao-mén thay vì anh. 
Vay ông Long-nhưỡng lấy tên nhà Nguyễn ma 
đối trá dan Bang-Ngoai làm vay, là năm 1786 cing 
là Lêô-cảnh-hưng 46 niên,cùng là Mâu-Thâo.Khi đầu, 
thì lấy xứ Huế cùng các xứ khác Đàng-Ngoài mau 
lám. Vì quân quan và dân ngờ nhà Nguyễn thật, 
thì vui mà rước trọng thể, chẳug phải đánh trận 
nào sốt. Bấy giờ chúa Trịnh thấy thiên hạ bỏ 
mình thể ấy thì ngä lòng mà trôn di; song cũng 
chẳng biết ån mình ở đâu thi đã tự vận. Ong 
Long- nhưỡng ra Kê-chợ, thi cũng lấy tên nhà 
Nguyễn mà đến châu Lê-cảnh- -hưng và nhìn lấy 
là vua . Vua ấy cũng mảc lừa, vì ngờ là nhà Nguyễn 
và vui mừng; lại gả eon cho ông Long-nhưỡng . 
Cảnh-hưng đã già cả; mà khi biết mình đã mắc 
lừa thể ấy, thì xấu hô cùng lo buôa cho đến nổi 
muốn chết, mà cho cháu; gọi là Chiéu-théng, lên 
làm vua. Cniêu-thống chẳng đám cải niên hiệu ; 
cho nên từ ấy cho đến khi Gia-long lấy đặng cả 
và nước Au-nam, thì còn lấy tên Canh-hung làm 
niên hiệu. Khi ấy vua Gia-long còn gọi là Nguyễn- 
anh. 
§. 30 — DÂN ĐÀNG-Ñ60ÀI PHÁI KHỔN . 


Dân Đàng-Ngoài khi biết mình đã mắc quân 
Tay-Son lừa đáo thì giận lắm. Các quan chia làm 
nhiều phe mà làm loạn và đánh quân Tây-Sơn ; 
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song đã muộn quá, vì quân ấy đã chiëm lấy cáo 
kho, các thành, các đồn cũng chiếm hết moi sx, 
nên chẳng ai làm gì đặng. Các phe ấy lại thêm 
khổn cho dan: vi chưng quân Tay-Son thấy người 
ta ghét mình dường ấy, cùng tụ tập làm loạn chống 
trả với mình, thì lấy phép dir mà đẹp loạn cùng 
bắt người ta nộp thuế nặng lim. Vä lại, có bao 
nhiêu của trong kho vua, và những vàng bạc 
cùng của khác thuộc về phà Lê bay là nhà Trịnh, 
thì quân Tây-Sơn cướp lấy cá. Còn những của 
riêng các quan hay là người ta, mà những quân 
Tây-Sơn cướp lấy, thì ta chẳng nói đến làm chỉ. 


§, 31 — LONG-NHUÖNG TRỔ VỀ CHIA CỦA AN CƯỚP CÙNG 
ANH MÀ SINH RA SỰ BAT HOA. 


Ông Long-nhưỡng thấy đân chẳng phục mình 
cùng sắm sửa đánh giặc thi sy, nên dọn đem quân 
về Huế. Vậy khi trở về, qua nơi nào, thì nơi dy 
khốn khó, vì quân Tây-Sơn chẳng giữ phép tắc 
gì; nó thấy gì vừa ý thì lấy hết. Cũng có khi nó 
đốt làng nọ làng kia và đánh người ta. Nhưng 
mà chẳng nơi nào đã phải khốn khó cho bằng xứ 
Thanh-Hóa và xứ Nghệ-An; vì quân Tây-Sơn thù 
hai xứ ấy, vì trước đã tỏ lòng ghét nó và đã đánh 
lại với nó dir lám . Vậy tuy ông Long-nhuréng trở 
về Huế mặc lòng, song cũng có ý giữ lấy các xứ 
Đàng-Ngoài làm như của riêng mình, và xưng 
mình là Bình-bác-vương làm chúa thay vì nhà 
Trịnh giúp Lê-Ghiêu-thống. 

Ông Thái-đức ở Qui-Nhon nghe tin em minh, 
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là Bish-bic-vurong, đã liệu các việc Đàng-Ngoài, - 
cùng đã lấy dang phiểu củi cải lắm, thi di ra 
rước cho đặng lấy phần của ấy. Bay giờ hai anh 
em sinh ra nhiều đều bất thuận cùng nhau lắm, 
vì ai ai cũng muốn lấy phần nhiều. Vä lại, ông 
Binh-bac-virong thấy anh đã lấy ý riêng mà luận 
xử tử nhiều quan lớn mà chẳng bàn đều gi cùng 
mình, thì biết là anh khinh dé minh, và có ý 
giữ lấy các quyển phép chẳng để mình làm chúa 
trị các xứ Đàng-NÑgoài, 


§. 32 — Ba ANH EM BANA GIẶC CÙNG NHAU; SAU LAI LÀM 
HOA MÀ CHIA NƯỚC AN-NAM RA LAM BA PHAN, CHO MỘT 
NGƯỜI MOT PHAN, 


Bỡi đó ông Bình-bắc-vương hiệp với Đức-ông, 
là anh thứ hai, ở trong Bông-Nai, mà đánh giặc 
cùng ông Thái-Bức. Vậy hai anh em vây thành 
Qui-Nhoo, đánh cùng anh cả đã lâu lắm, song 
chẳng bên nào đặng, chẳng bên nào thua. Ba anh 
em làm hại nhau va làm hai cả và thiên hạ. 


Năm sau, là năm 1787, là Lé-cdnh-hung tứ thập 
thất niên ; cùng là năm Binh-Mùi, ông Bình-bắc- 
vương nghe dân Pang-Ngoai làm loạn thật mà 
đuổi các quan mình đã đặt, thì ba anh em giao 
hoà cùng nhau mà chia cA nước An-nam ra làm 
ba phần làm ba nướ-. Một phần giữa có bổn xứ, 
là Quảng-Nghĩa, Qui-Nhon, Phú-Yên, và Nha- 
Trang, thì thu2e về ông Thái-Đức là anh cå; mà 
kinh-đô nước ấy, là Qui-Nhơn. Phần Đàng-Trong 
cũng có bổn xứ là Binh-thuận, thuở trước gọi là 
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nước X:êm-thành, Béog-Nai, Ba-Lat, Hà-Tiên thi 
thuộc về Đúc-ông, đã lấy tên Đông-vương; mà 
kinh-đô nước ấy là Sài-gòn . Còn phần thứ ba thì 
có hai xứ mà thôi, là xứ Quảng-Nam, gọi là Chăm, 
và Huế. Các xứ Bang-Nzoai thì cũng thuộc về phần 
ấy. Phần ấy rộng bon hai phần kia; mà kinh-dô 
nước ấy thì gọi là Phú-Xuân, Ông Bình-bắc-vương 
lấy các xứ ấy làm phần riêng mình. 


§. 33 — ĐoÀN6-NÑ6oÀI LOAN-LAC HỖN-BỘN. 


Ba anh em giao hòa cùng chia cước Ân-nam đoạn, 
thi ông Bình-bác-vương trở về Huế, lại đi ra Bàng- 
Ngoài cho được dẹp loạn. Vì chưng các quau Bàng- 
Ngoài ghét quân Tây-Sơn hêt lòng hết sức, và đã 
chia ra làm bai phe; kẻ thì muốn ép Lê-chiêu-thống 
lập lại nba Triob, cùng chọa chúa nhà Trịnh như 
khi trước. Kẻ thì chẳng muốu nhà Trịnh, lại cbẳng 
muốn chúa nào nữa; một muốn nhà Lê làm vua, 
cầm quyền trị thiên-hạ cho xong mà thôi. 


Hai phe ấy đánh nhau khốn nan lắm, nên các 
xứ Dang-Ngoai sinh hôn độn loạn lạc quá lë; chẳng 
. còn phép tắc thứ tự, ra như chẳng còn vua nữa. 
Làng nọ đánh làng kia, chẳng biết cậy ai cứu 
giúp. Nhà nào thì mặc nhà ấy giữ lấy mình. Đâu 
đó cũng có kẻ cướp, người ta giết lộn nhau. Dầu 
các quan, dầu quân lính ra như ké cướp hết thầy. 

Năm ấy, ho Tràng-cảnh, ở xứ Nghé-Ao, phải 
kè cướp đốt di. Co một nhà thờ và nhà khách 
khỏi cháy mà thôi, thì người-ta ké là phép lạ. Ho 
Mý cũng phải nhiều sự khốn khó vì đạo, và mất 
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nhiều tiền của lắm. Vä lại, năm ấy phải đại han, 
đoạn phải bão cùng lụt cá thé. Các dang-dé Bàng- 
Ngoài về xứ Nam-Dinh vữa hết, hai huyện Quình- 
lưu và Đông-thành thì càng khốn nạn hơn nữa, 
Bão lớn lim, cửa nhà sập hết; cây cối cùng sanh 
hoa đẳng vật hao hại tận tuyệt chẳng còn giống gì. 
Trong ho Thuan-Ngbfa có một nhà-thờ không sập 
mà thôi. Nước biển tràn ra làm hư lúa, còn bao 
nhiêu khỏi lụt hư, thì lại phải sâu keo. Näm ấy 
chẳng có ai gặt được, mà lúa năm trước còn lại 
ít nhiều, thì kẻ cướp lấy hết, cho nên thiên hạ 
đói khát quá lë. Dầu có tiền bạc cũng chẳng biết 
liệu làm sao mà mua ăn, vì chẳng còn đồ ăn gì 
nữa. Ké đã chết đói thì vô ngàn vô số kể chẳng 
xiết. Người ta chỉ ăn cỏ như bò hay là ăn những 
rë cây, gốc chuối, thì lại sinh binh dịch mà càng 
thêm chất hơn nữa. Có kẻ tính lại trong cå nước 
An-nam đã chết nữa phần người-ta. Trong xứ 
Nghé-An có xã chẳng còn sót người nào, hoặc 
chết dói, hoặc chết binh hết. 


§. 34 — BÌNH BÁC-VƯƠNG CHIẾM LAY QUỜN LAM VUA ‹ 


Đầu năm Chúa giáng sanh 1789, là năm Mậu- 
Thân cùng là Cảnh-hưng tứ thập bát niên, khi bớt 
dịch và đói khát, thì ông Bình-báắc-vương mới 
đem quân ra mà đẹp loạn Đàng-Ngoài. Khi đầu 
ông ấy chưa lấy tên vua, một xưng mình là chúa, 
có ý tuyệt cả tông-tộc nhà Trịnh cho nhà Lê được 
yên. Nhưng mà khi dẹp loạn và tuyệt nhà Trịnh 
đoạn, thì lại ra sức làm hại cả nhà Lê nữa. Cho 
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nên, ông ấy bat được bao nhiêu người nhà Lê thì 
giết hết. Lâ-chiên-vương thoát khỏi thì trốn sang - 
nước Đại-Minh . 

Vậy ông Bìinh-bắc-vương khi đã liệu các việo 
Hàag-Ngoài, cùng bắt cáo quan và dâa sự chịu phục 
mìuh vì nhà Trịnh chẳng còn, lại nhà Lê đã trốn 
đi đoạn, thì ông ấy xưng minh là Hoang-dé cùng 
cải niên hiệu là Quang-trung. Đoạn lại về Huế là 
kinh-đô nước mới; người có ý ở thong thả chơi 
bri cho vui, vì nghỉ rằng : chẳng còn ai đánh cùng 
minh na. Nhưng mà trong thé giát chẳng ai được 
bằng yên cho trọn, mà kẻ dữ lại càng khó trông 
cho däng bằng vên thật. 


S. 35 — Nước ĐẠI-MINH SAI BINH DEP LOẠN Y NHƯ 
CHIÊU-THỐNG XIN. 


Khi vua Lé-chiéu-théag đã trôa sang bên nước 
Đại-Minh, thì đã kêu van với vua Thượng-vị Gia- 
khánh xin cứu mình. Vua Đai-thanh chiu, hoặc 
có lòng thật cứu nhà Lê, hoặc có ý muốn lấy nước 
An-nam mà nhập với nước Đại-Minh như đời 
trước, thi chang biết rd. Vậy vua Thượng-vị sai 
mưởi vạn binh sang nước An-nam mà rằng: có ý 
đính quân Tdy-Son mà cứu Nhà Lé. 

Vậy khi đã bước chơn sang nước An-nam vừa 
rồi, thì quan đại-tướng Đại-minh ra chỉ dụ cho vua 
Quang-trung, mà nói nhiều đều rất kiêu căng 
rằng: « Vua Thượng-vị là đứng cao cå có quyền 
« phép, đã sai mình sang uước An-nam cùng muôn 
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« van binb sĩ; cho nên mình sẽ làm cho các núi nou 
«ra bình địa, bao nhiêu đá sẽ cưa xé ra làm hai, 
« bao nhiêu sông biển sẽ vét cho can cho khô. 

« Lại có ý sang An-nam cho được cứ phép công 
« bình mà bắtai nấy phải qui chính khử ta, và quân 
« của ai thì trả cho nấy, cùng đoán xét mọi sự cho 
« minh. Nhơn vì sự ấy, hoặc ông Quang-trung có 
« đến phục tội cùng mình cách khiêm nhượng, thì 
« mình sẵn lòng lấy tên vua Thượng-vĩ mà tha tội 
« cho, chẳng phải sự gì dữ sốt. Nhược bằng chẳng 
« đến phục tội, thì ngày nào tháng nào pbải phạt 
« chang khỏi, » | 

Trong khi ấy, quan dai-tuéng khuyên bảo người 
ta ở yên, vì có ý phạt kẻ nghịch và ké có tội mà thôi; 
con kẻ lành và kẻ phục tội thì sé được sự lành. 


§. 36 — QUANG-TRUNG BANG TRAN CA THÉ. 


Ông Quan-trung thấy chỉ nó xấc xược thể ấy, thì 
giận qué. Có bao nhiêu bình sỉ sẵn thì đem đi tire 
thì, cho được đánh quân Đại-Minh. Ông ấy đi vôi- 
vàng bất-phân nhựt-dạ, cho nên trong 15 pgày 
thì đã đến Van-lang, là nơi quân Ngô đã đóng trại 
cùng xông vào đánh quân ấy xuất kì bất ý. Vốn 
khi trước, ông Quang-trung đánh được nhiều trận 
cả thể và đã giết nhiều quân giặc; song le chẳng 
bao giờ được trận cả thể cùng giết nhiều quân 
giặc cho bằng lần ấy. Vì chưng nơi hai bên giao 
chiến với nhau thì đầy những bùn lắm ; mà quân 
Ngô thi mặc nhiều áo cùng gánh lương thực và 
khí giái; nó lại dùng nhũng giày nang nề, cho nên 
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hề siå xuống bùn thi chịu pháp mà thôi, không 
thể nào mà rút chơn lên däng nữa. 


Còn quân Àn-nam, thì đi chơn không, mac áo nhẹ 
và cầm gươm giáo mà thôi, thì đánh quân Ñgô 
chẳng khác gì đánh giống ngoại vật; lại nó mắc lẩy 
chẳug giết được người An-nam nao. Vä lại ông 
Quang-trung đem nhiều voi, mà quân Ngô chẳng 
quen đánh thể ấy; cho nên khi thấy voi, thì sợ 
mà tìm đàng trốn hết. Vậy những quân Ngô bị tử 
trận hay là phải chết đói khi trốn dọc đàng thì hằng 
hà sa số. Gòn lính An-nam tử trận không đầy hai 
trăm. Bao nhiêu lương thực và những đồ khí giái 
vàng bạc quân Ngô đã dem sang, thì lính An-nam 
đã lấy đặng cả; mà các giống ấy thì nhiều lắm, vì 
chưng bảy mươi con ngựa mới chở hết những 
vàng bac, quân ấy đã dé lại. 


§. 37 — QUANG-TRUNG XIN THƯỢNG-VỊ PHONG VƯƠNG. 


Kbi quân Ngô đã thua làm vậy đoạn, thì chẳng 
còn ai dám chống trả với Quang-trung nữa. Khi 
trước ông Céng-chinh đã rước quân Tây-Sơn về 
cho dang oán phạt nhà Trịnh, mà khi thấy các vite 
không đặng như mình đã trông, lại thấy quân ấy 
dir ton làm vậy, thì phàn nàn lắm cùng có ý làm 
hết sức cho đặng cứu dân lại. 

Cho nên, ông ấy về đầu phe giúp vua Ghiêu-thống; 
cùng đánh nhiều trận với quân Tây-Sơn, và những 
kẻ theo phe chúa Trịnh gọi là chúa Qué. Song đến 
sau, ông ấy phải bắt và phải chết chém. Bốn đạo 
tiếc ông ấy lắm, vì có lòng chính trực chẳng thiên 
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tư ai, cùng hay thương dân va có lòng mộ sự dao. 
Quân Ngô đã thua tran thi trở về quê; mà quan dai- 
tướng quân ấy chẳng tâu cho vua Thượng-vị biết 
mình đã thua, một tau rằng: Nước An-nam déc 
khi độc nước, quân minh chẳng quen, nên dä phát 
chất hao nhiều lim. — Ong Quang-trung có ý xin 
vua Thượng -vị phong vương cho, thi cũng sai sir 
qua mà làm chứng quan đại-tướng quân đã tâu 
thật. Vua mắc lừa đã sẵn, thì lấy làm tin; cho nên 
năm 4791, là La-cảnh-hưng ngũ thập niên, cùng là 
năm Ky-dau, thì vua Thượng - vi sai sứ đem 
sắc trọng thể mà phong vương cho ông Quang- 
trung. Song ông ấy chẳng chịu ra Ké-Cho mà 
lãnh sắc, một sai quan lớn kia giả là Quang-trung 
mà lãnh sắc mà thôi. Ông ấy làm vua cai trị các 
xứ Bang-Ngoai nước An-nam thì làm vậy. Con 
vua Lê-chiêu-thống đã sang bên Đại-Minh xin vua 
Thượng-vị cứu mà chẳng đặng việc gì, thì ở lại bên 
ấy như người dân, cũng chết bên ấy khi đã già. 


(ar TA PSS ES A EEE RSE YS 


PHAN THỨ HAI. 


Doin Tic Từ ĐứỨc-THẦY VÊ-Rô SANG QUA NƯỚC PHA-LANG- 
SA CHO BÊN KHI VUA GIA-LoNG (ÑGUYÊN-ÂNH) 


BANG TRI LAY CA VÀ NƯỚC AN-NAM. 
—1!+— — 


§. 4 — Đức-THẤY VÊ-RÔ BI SỨ BÊN NƯỚC PHA-LANG-SA, 
i Tò GIAO. 


Đức-Thầy Vê-rô đã sang nước Pha-lang-sa với 
ông Đông-cung cho đặng xin vua Pha-lang-sa cứu 
giúp; thi năm 1786, là Lêcảah-hưng tứ thập ngũ 
niên, cùng là năm Binh-vi, người mới đến noi. 
Vậy người đi qua nơi nào mà thiên-hạ thấy người 
An-nam thì lấy làm lạ lắm, vì xưa nay chưa hể 
thấy người An-nam sang nước người Pha-lang- 
sa bao giờ. Song khi người-ta biết vua An-nam 
phải sự khốn khó thé nào, và Bứoe-Thầy đam ông 
Đông-cung sang nước Pha-lang-sa vì ý nào, thì ai 
ai cũng thương mà tỏ ra lòng kính. Thiên-hạ bên 
Tây gọi ông ấy là Cons-tan-ti-nô, vì đoán rằng: 
thuở trirớe vua Cons-tan-ti-nô đã liệu cho cả và Hội- 
thánh nhờ đặng thể nào, thì ông ấy sẽ liệu cho 
Hội-thánh ding nhờ thé ấy. — Mà vua Pha-lan g-sa, 
là Lu-y thứ mười sáu, thì càng tô ra lòng thương 
hơn nữa, và thết-đãi ông Đông-cung cách trọng 
thể cho xứng đáng bậc con vua. Ông ấy cùng 
những người An-nam ở trong nước Pha-laag-sa 
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bao lau, thì vua liệu cho cách rông-räi: mà boi ông 
ấy cùug những người An-nam chẳng thuộc tiếng 
Pha-lang-sa , mà lai Bức-Thầy Vê-rô quen trú trong 
Nha-traug (Missions Étrangères), là nhà sai các 
thầy cả sang giảng đạo trong các nước chưa có 
đạo, nên cũng cho ông Bong-cung tru trong nhà 
ấy cho tiện. 

Vậy khi đã bàn đi bàn lại các việc đã lâu ngày 
đoạn, đến ngày hai mươi tám tháng No-vem-bre, 
năm 1787, là Lé-canh-hurng tứ thập bát niĉo, cùng 
là năm Mậu-Thân, thì mới lập tờ giao với nhau 
thé nầy: 

Tờ ciao. 


Điều thie 1. — Vua Pha-lang-sa và vua nước 
An-nam giao nghĩa riêng với nhau cho đặng gìn 
giữ vâng hộ nhau; nên từ nầy về sau hoặc phải 
sự gì khốn khá, hay là phát quân giặc nào làm 
nguy, hay là phải nước nào toan đánh, thì vua 
Pha-lang-sa sẽ ra sức cứu giúp. Cũng một lë ấy, 
hoặc vua Pha-lang-sa phải sự gì khốn-khó, hay- 
là phải nước nao toan đánh, thì vua An-nam cũng 
sé làm hết sức mà cứu giúp. 

Biểu thie 2, — Vua Pha-lang-sa buộc mình phái 
hai mươi chiếc tàu trận, đủ khí giái và quân lính 


- để mà giúp vua An-nam; mà những tàu ấy thi sẽ 
- đóng lớn, bé, tùy ý vua An-nam. 


Điều thứ 3. — Va lại, vua buộc mình sai bảy 


. co quân Pha-lang-sa sang nước An-nam cho dang 
_ giúp vua nước ay. 


Diéu thứ 4. — Sau nữa, vua Pha-lang-sa buộc 


| 
| 


—.. 
mình sai những tàu và những quân lính ấy đi, rồi 
qua bổn tháng thì sẽ gởi một trăm vạn đồng bạo 
mà giúp cho vua Án-nam, Song một phần thì sé 
gới thật bạo; và nửa phần khác thì sẽ gởi bằng 
diém sinh, súng lớn, súng tay, gươm dao cùng 
các giống khí giái thể ấy. 

Piéu thir 5. — Những tàu Pha-lang-sa ghé vào 
cửa nào, và binh sỉ Pha-lang-sa lên đất An-nam 
rồi, mà vua muốn dùng làm sao, và sai đi đánh 
giặc đâu, thì quân Pha-lang-sa phải vưng cả như 
thể vua An-nam là vua mình vậy. 


§, 2 — VUA AN-NAM THÌ GIAO BUỘC MÌNH NHỮNG 
ĐỀU SAU NAY: 


Diéu thir 1. — Bao giờ đã dẹp được giặc cho 
nước An-nam bình yên, chẳng còn giặc giã nữa, 
thì vua An-nam buộc mình sắm sửa chở gỗ cùng 
các đồ khác mà đóng mười bổn chiếc tàu cho vua 
Pha-lang-sa ; mà quan sử vua Pha-lang-sa sé xin 
đâu ấy khi nào, thì vua Pha-lang-sa sể sai một đội 
quân quan riêng lập phố trong nước An-nam, dé 
mà áp don các đồ cho ding đóng mười bốn chiếc 
tàu ấy. 

Điều thir 2. — Vua Pha-lang-sa muén sai một 
quan riêng trong cữa nào về nước An-nam, cho 
đặng coi việc những tàu Pha-lang-sa sang buôn 
bán bèn ấy, thì vua An-nam sẽ cho như thói quen 
các nước bên Tây; mà các quan ấy muốn mua bao 
nhiêu gỗ hay là dô nào khác , cùng thuê bao nhiêu 
người An-nam cho được đóng tàu lớn bé mặc ý 
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mình, thì vua An-nam cũng sé cho phép liệu các 
việc ấy, chẳng được can gián cách nào. 

Điêu thie 3. — Va lại, quan Pha-lang-sa ở trong 
nước Ân-nam, muốn mua gỗ chỗ nào mà đóng 
tàu cũng được. 

Diéu thie 4. — Vua An-nam cùng các quan triểu 
bằng lòng nhường lại cho vua Pha-lang-sa, và 
cho ké sẽ tức vị nối quyền thay vì người, dang 
trị lấy cửa Hàn (Touranne) cùng cả dia phận cữa 
dy, và những. gò nhỏ áp cửa phố ở bên phía nam 
cửa Hàn, và Ai-van ở bên cữa Hàn; cho nên từ 
nầy về sau cho đến đời đời những đất ấy đều thuộc 
về nước Pha-lang-sa. 

Điểu thứ 5. — Vua Pha-lang-sa có việc phải 
dùng bao nhiều người hay là những dé nào mà 
xây thành đắp lũy, làm cầu, đắp đàng, đào giéng 
bay là những việc kbác thể ấy trong những đất 
vua An-nam dã phường cho, thì vua An-nam sé 
liệu giúp cho được bấy nhiêu người bấy nhiêu 
đồ ấy, và sẽ lo liệu cho khỏi quân giặc khuấy 
khỏa ngăn trở. Song le vua Pha-lang-sa sé trả 
công cho kẻ giúp việc, cùng trả tiền mua các dé 
dùng tùy nghi, 

Điểu thi 6. — Hoặc những người bản quốc 
chang chịu ở lại trong rơi nước An-nam nhường | 
Jai cho nước Pha-lang-sa, mà muốn đi làm nhà Š 
nơi kháo, thì vua Pua-lang-sa sé bằng lòng cho 
_ đều ấy. Cho nên, hoặc nó phái dé lại ruộng nương 
vườn tược bay là của gì khác thể ấy, thì vua Pha- 
_lang-sa sẽ bồi thường cho khỏi thiệt. Còn về phần 
' riêng kế sẵn lòng ở lại mà thuộc về nước Pha- 
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lang-sa, thi được cứ cdc thói phép va các lé luật 
như khi trước ; vì chung vua Pha-lang-sa chẳng 
có dói đều gì, trong những thói phép người ta. 
Vậy nếu sau nầy, phái luận xử đều gi, hay là 
người đất ấy có việc kiện cáo gì, thì sẽ cứ luật phép 
An-nam mà đoán xét và luận xử các đều ấy. Va 
lại, ai muốn giữ đạo nào thì mặc ý ai. 

Dién thứ" 7. — Cac quan trong những dat dy, sẽ 
cứ phép nước An-nam mà nộp thué ruộng nương 
cùng tiền phó và những đều khác thể ấy. Quan 
sứ Pha-lang-sa ở trong nước An-nam, thì sé bàn 
với vua An-nam cho được đồng tinh với nhau, ma 
đặt kẻ thâu thuế và những kẻ cai trưng trong 
những đất ấy ; cho nên phải có sắc vua Pha-lang- 
sa và vua An-nam, cùng phải lấy tên hai vua mà 
thâu thuế. Song le vua An-nam chẳng chịu lấy 
phần thuế ấy, một để lại cho được giúp mà chịu 
các đều tốn phí nuôi quân lính lập lũy và những 
đều cần khác thể ấy. 


Diéu thứ 8. — Hoặc sau nầy, vua Pha-lang-sa 
phải đánh giặc trong nước nào bên Phương-đông, 
thì vua An-nam sé phải cho quan sứ vua nước 
Pha-lang-sa được thâu 14000 binh An-nam cho 
ding đi giúp , mà những quan lính ấy sẽ nên như 
quân lính Pha-lang-sa ; cho nên các quan sẽ lập 
cho quen việc đánh giặc cùng các phép khác như 
đã quen tập quân lính Pha-lang-sa; và các đều tôn 
phí về sự áo mặc, cùng sự ăn uống, và các đồ kháo 
thì mặc vua Pha-Ìang-sa chiu. 

Điêu thir 9. — Hoặc có nước nào ra sức đánh 
những quân Pha-laug-sa đã lập thành lập lũy trong 
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những đất vua An-nam đã nhường lại cho vua 
Pha-lang-sa, thì vua An-nam sẽ gởi 60000 quân 
lính An-nam cho được cứu giúp ‹ 

Sau nữa, hai bên cũng giao thêm năm ba đều 
khác, mà ta chẳng biên lại đây vì chẳng trọng là 
bao nhiêu. Vã lại, những đều ấy thì có ý cắt nghĩa 
các đều trước cho rô hơn cho chắc hơn, để sau khỏi 

sinh sự bất thuận với nhau mà thôi. 
= Vậy khi bai bên đã làm To giao thé ấy đoạn, 
thì hai ông quan Luc-bô Thượng-thơ cứ theo thói 
cáo nước bêa Tây mà ký tên vào tờ ấy thay mặt 
vua. Cdn Đức-Thầy và ông Bông-Cuag thì ký thay 
mặt vua An-nam. 


§. 3 — Vua PHA-LANG-SA Lo SẮM-SỬA BINH SY SANG 
GIÚP NƯỚU ÂN-NAM. 


Đức-Thầy ở bên ấy mà bàn và liệu các việc gần 
hai năm tròn, đoạn vua nước Pha-lang-sa có ý 
té ra lòng thương cách riêng, nên ban nhiều của 
rất quí giá, cùng đặt người làm quan hodng hòa 
sý thân mà liệu các việ› nước Pha-lang-sa trong 
nước An-nam. Vua ban nhiều của lễ rất trọng cho 
ông Bông-Cung; còn của lễ gởi cho vua An-nam 
thì cũng trọng hơn nữa. 

Vua Pha-lang-sa có ý giữ lời đã giao mà cứu giúp 
vua An-nam, thi sắm sửa phái nhiều tàu chớ binh 
si, tiền bac và khí giái như lời đã giao. Song bỡi 
bên nước Thiên-trước, cách nước An-nam chẳng 
bao xa, mà trong nước ấy có thành thuộc về nướo 
Pha-lang-sa; và sån đủ tau đủ khí giái cùng binh 
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si nữa, nên vua gởi tờ truyền cho quan Quận-công 
cai thành ấy thay mặt vua Pha-lang-sa, phải sim 
sửa mọi sự mà sang giúp vua An-nam như lời đã 
giao. Vậy quan Quận-công ấy phải làm đại tướng 
quân cai các bình si và cáo tàu sang bêo An-nam. 


§. 4 — Quan Quin-cone & NƯỚC THIÊN-TRƯỚC 
GANG TRO. 


Vua Pha-lang-sa có ý liệu làm vậy cho mau xong; 
bỡi vì Thiên-trước ó gần nước An-nam. Khi Bire- 
Thầy Yê-rô và ông Đông-Dung ở nước Pha-lang- 
sa mà trẩy về, thì vua ban hai chiếc tàu đưa đến 
nước Thiên-trước mà thôi. Bay giờ các việc ra khác 
đi cả. Dầu quan Quận-công rước cùng thiết đãi ông 
Péng-Cung cách lich sự trọng thé mặc lòng, song 
ông ấy chẳng bằng lòng sang giúp aước An-nam. 

Bề ngoài thì người lấy lẽ rằng: liệu làm vậy thì 
_là đều nặng cùng thiệt hai nước Pha-lang-sa lắm; 

còn bé trong thì ghét Đức-Thầy Vê-rô, vì có thân 
thế trước mặt vua dường ấy. Bỡi vậy đã sinh nhiều 
đều bất thuận, chẳng vội vưng lời vua mà lo dọn 
tàu hay là sắm khí giái, mot xin giãn ra xem thử 
việc sé ra thể nào. Vậy ông ấy có ý làm mất lòng 
Đức-Thầy Yê-rô, thì giá như chẳng tia lời người, 
cùng gởi quan do sang An-nam, xem thir có thật 
như lời người nói chăng. Ông ấy lại muốn chạy 
sé tâu vua Pha-lang-sa các việc mà xin khoan da, 
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§. 5 — Burc-Tudy VÊ-RÔ MẮC TRỞ BANG NO, TRÌ 
LIỆU BANG KHÁC. 


Đức-Thầy Vê-rô thấy làm vậy thì buồn lắm, vì 
đä muốn vội vàng lo cứu giúp vua An-nam cho 
chóng. Người biết quan Quận-công l'ha-lang-sa có 
lòng thể ấy, thì chẳng có lễ nào mà làm thành việc; 
cho nên người cũng chạy sở tâu vua Pha-lang-sa 
các vièc, ma xin vua đặt ông khác làm đại tướng 
quân cai binh si sang An-nam. Khiấy vua Pha- 
lang-sa chẳng còn liệu được việc gì nữa, vì nước 
Pha-lang-sa khốn nạn lắm, phải quân ngụy dấy 
lên làm loạn, phá phách mọi sự; cho nên các đều 
vua đả giao với vua An-uam đã hầu ra không. 

Song le Đức-Thầy Vê-rô có sức ngằn nào, thi 
quyết làm hết sức ngằn ấy cho däug giúp vua An- 
nam. Người có nhiều tiền bac sẵn; vua Pha-lang-sa 
đã. giao cho như loi då giao , nên dùng tiền bạc ấy 
mà sắm hai chiếc tàu cùng khí giái, và các đồ 
khác. Va lại, có nhirng người giàu có nước Pha- 
lang-sa, ở bên nước Thiên-irước, di phan nàn cùng 
trách quan Quận-công vì đã ngăn trở việc ấy; lại 
các người ấy cũng muốn cho hai nước giao nghĩa 
với nhau, nên sẵn lòng giúp tiền bạc cùng các 
vid khác cho Đức-Thầy Vè-rô sắm hai chiếc tàu 
ẩy. Lại có nhiều quan hay nghề vö, nghề thủy, 
và nhiều quân lính xin theo Đức-thảy Vê-rô mà 
sang giúp vua An-nam. Cho nên hai chiếc tàu ấy 
đều dầy diy quân quan cùng các khí giái. Quan 
Quận-công thấy làm vậy, thì cũng làm hòa lại với 
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Đức-Thầy, và sắm một chiếc tàu trận lón ma đưa 
người sang An-nam, 


$. 6 — TRONG NƯỚC AN-NAM ĐÃ BÔN TIẾNG VỀ BING SỈ 
TÂY ĐẾN CỨU GIÚP VUA . 


Khi Bire-Thay còn ở bên Thiên-trước, mà quan 
Quận-công sai tàu nhỏ sang bên An-nam cho đặng 
do và xem thir các việc thể nào, thì Birc-Théy cũng 
đã dùng dip ấy mà gởi thơ cho vua An-nam dang 
biết các việc thể nào , và mình đã liệu làm hết sức 
cho ding giúp việc nhà nước thé nào ntra. Thiên 
hạ trong nước An-nam ngbe các đều dy, thì đồn 
tiếng ra nói thêm nhiều đều mà rằng: Vua Pha- 
lang-sa sai hằng trăm chiếc tàu và muốn van binh 
st sang đánh quản Tóy-Sơn. Người ta nói thêm 
làm vậy, thì đân và kẻ có lòng trung với vua đều 
mừng rö quá sức; mà những kẻ về phe vua 
Nguyễn mừng là bao nhiêu, thì quân Tây-Sơn lo 
sợ là bấy nhiêu. Người ta thấy tỏ tường tàu đã 
sang do, thì ngờ các đều thiên hạ đồn là thật cå. 


S, 7 — Vua NGUYỄN-ANH MẮNG TIN ĐỨC-THẤY VÊ-RÔ 
HONG VỀ, THI TRY vÅ ĐồNG-ÑAI . 


Vua đã sang bên Xiêm cùng cả và nha, như lời 
đã nói trước nẩy. Ở đó người phải khổn khó lắm 
. vì như phải giam lỏng, chẳng dang đi đâu sốt; 
cùng có quân do rình mò mãi. Vậy vua nghe tin 
Đức-Thây đã liệu các việc thé nào, thì trốn ra khỏi 
nước Xiêm. Bao nhiêu người An-nam ở nước ấy 


cũng di theo vua . Khi vua đến Cửa-đại trong Bông- 
Nai, thì tình cò gặp chiếc tàu lớn vua Thai-dire ở 
Qui-ubou dạy đem thơ cho em, là Trüog-dinh- 
vương ở trong Béng-Nai. 


8. 8. — Vua BÁT TÀU QUÂN TÂY-SơN. 


- Chúa tàu ấy chẳng ngờ vua An-nam ở gần thể 
Ấy ; nên chẳng có y tứ giữ tàu là bao nhiêu. Vua 
bắt đặng tàu, và giết hết quân quan ở trong ấy. 
Trong các dé bát ding, thì có thơ ông Thái-đức 
gởi mà bảo em là Trũng-đinh-vương phải chém 
ông Bảo-tham cho chóng; mà ông Thái-Bảo-tham 
ấy là quan đại-thần có danh tiếng trong cå và 
nước, vì rất khôn ngoan, cùng coi các cơ đội ông 
Trüng-dinh, và giúp nhiều đều lám. Song le bởi 
đã bị cáo déu nặng, cho nên ông Thái-đức hồ 
nghi mà giết đi. Ông ấy có thân thể và quân lính 
phục ông ấy lắm, nên ông Thái-đức chẳng đám 
bắt tội tỏ tường, một có ý bảo em tính làm vậy 
cho kín viéc mà thôi. 


§. 9 — VUA LÂM VÀ THUA. | 


Vua Nguyễn-anh thấy thơ ấy thì mừng lắm 
cùng vội vàng gởi cho ông vì ngờ rằng: ví bằng . 
ông ấy biết tỏ ông Đinh-vương có ý giết mình thì 
sé bỏ Tây-Sơn và sẽ đỗ ding ong ấy theo giúp 
mình. Song vua đã lầm lấy, vì chưng quan Bảo- 
tham có ý làm ngụy với ông Trüng-diah-vuong 
cho ding làm vua trong Đồng-Nai. Nhơn vi sự 
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dy chẳng những là chẳng chịu phuc vua Nguyén- 
anh, lại đem quân đến đánh khi xuất kì bất ý3 
cho nên vua phải thua mất hết mọi sự và phải 
trốn kiếm nơi ẳn mình . 


Bởi vậy khi Đức-Thầy Vè-rô đem tàu Tây đến 
thì chẳng gặp vua. Còn ông Báo-tham khi đã đánh 
vua rồi, thì lại đem quân đánh ông Trüvg-dinh- 
vương; ông ấy cũng phải thua, thì trốn về Qui- 
nhon, xin anh, là ông Thai-dire, cứu; song chẳng 
kip, vì Trũng-đinh-vương đến Qui-nhơn, qua một 
tháng phải bịnh nạng mà chết. 


§. 10 — Vua pine THÉ LAI ÍT NBIỂU. 


_ Vua Nguy&n-anh An mình một hai tháng đoạn, 
thì sai ké cao rao rằng: tau Tdy đến giúp thì nhiều 
lim, cùng đã đến gần. Bởi vậy có nhiều nguời tìm 
đàng mà giúp vua, vì tin thật có nhiều tàu đến giúp, 
thì bé nào vua cũng sẽ đặng. Nhơn vì sự ấy vua 
lại ra mặt cùng lập lũy nhỏ gần Cửa-Đại. Quan 
Bảo-tham nghe tiếng các tàu Tây đến thi cũng sợ; 
lại nghe tin vua ở trong lũy nhỏ, thì đến vây cho 
ding bắt khi tàu Tây chưa đến. 

Bấy giờ quân giúp vua bắn năm ba mồi súng, 
thì quan Bảo-tham ngờ là vua đã có khí giái bên 
Tây rồi, nên chẳng giám đánh, lại trốn về. Khi åy, 
nếu vua có sai quân theo bắt quân giặc thì dễ lắm; 
song bởi có ít thuốc súng và ít đạn mà bắn thì 
vua chỉ ra sức giữ, vì châug biết sau sé ra thé nao. 

Vua khôn khéo cùng qui quyệt lắm; người giả 
có lòng thương quân giặc và bảo quân mình rằng: 


he 
Quản giặc dy là quân nguy mặc lòng, song cüng la ` 
dan ta phải thương. — Ngươi ta nghe nói làm vay, 
thì khen có đức lắm cùng hay thương người ta. Bỡi 
vậy, thiên hạ càng phục hơn nữa. Vua cậy thế rằug: 
it lâu sẽ đặng lính tiếp bên Tây sang, thì sé cứ 
việc đánh với ông Bảo-tham. Song khi ông Bảo- 
tham nghe tin tàu Tây đã gần đến, thì chẳng dám 
ở trong Bông-Nai nữa. Nên đã trốn sang xứ Ba-đáo 
(Ba-thäc) ở nước Cao-mén, vì có nghĩa riêng với 
quan Ốc-nhà-sót làm như chúa cai trị xứ ấy. Vì 
khi trước hai ông đã giao với nhau cho được giúp 
nhau, dé cho sau một ông làm vua Bông-Nai một 
ông làm vua Uao-Mên, 


§. 11 — One Bio-raam Tava VÀ RA HÀNG BẦU. 


Vay khi ông Trũng-đinh-vương chết rồi, và ông 
Bảo-tham trôn sang bên Cao-mén rồi, thi chẳng 
còn giặc nào trong miền ấy chống trả với vua nữa. 
Nhơn vì sự ấy vua lại vào thành Sài-gòn; lần ấy 
là lần thứ bốn. Vua lại lấy ding cả xứ Bông-Nai 
và xứ Tam-Giang cùng Hà-tiên nữa; vì quân giặc 
đã trổn đi rồi, mà thiên hạ thì sẵn lòng phục vua 
Nguyễn-anh. 

Qua một it ngày; vua thâu các binh si mà đem 
sang bên Cao-mên cho được đánh ông Bảo-tham 
và ông Oe-nba-sét. Khi đầu, thì giáp trận riêng với 
quân Cao-mên mà được trận, lại quan ốc-nhà-sót 
bị tử trận. Đến sau, lại giáp trận với ông Bảo-tham; 
vừa giáp trậu rồi thì quân Cao-mên liền trốn đi 
hêt; nên ông Bâo-tham phải thua mà xuống tau 
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_ trổn di. Ông ấy có ý theo rạch mà ra biển; đoạn thì 
trổn An mình trong các cdi xung quanh, hay là ra 
ngoài Huế. Chẳng hay ông ấy ra rạch, chẳng khỏi 
bao lâu, phải tay quân vua bắt đặng. Ông ấy mang 
_gòng mà chịu hàng, lại đến xin phúc tội,với vua. 


? 


§. 12 — One BÁ0-THAM PHẢI XỬ TỬ. 


Vua biết tô tường ông ấy khôn ngoan, thì đã 
tha mọi tội cùng trả các chire lại cho. Nhưng mà 
qua ít lâu, ông ấy cứ tính nghịch mà toan làm 
ngụy lại, thì vua truyền chém di. 

Ông Bảo-tham ấy độc đữ càng đã làm nhiều đều 
bạo ngược lắm. Khi trước đã bát đặng bao nhiêu - 
quân vua thì chém đi hết. Ông ấy chẳng xem người 
ta là gì, đến đổi ở đữ tợn với kẻ thân thích với 
mình nữa. Có một lần ; mẹ ông ấy khuyên bảo bớt 
sự bạo pgược, thì ông ấy giận và nhiëc nhóc mẹ 
nhiều đều; lại nút gươm ra mà đe ring: néu ma 
có hai me thì me nấu phåi chết tức thì. — Vua 
luận ông ấy phải chất chém, thì chẳng ai thương 
tiếc, 


§. 13 — PứỨc-TRẦY VÊ-RÔ pam TAU VÀO CỮA —ˆ 
Đồn6-ÑAI. 


Bén năm 1789, là Lê-Cảnh-hưng ngũ thập niên 
cùng là năm Ki-Dâu, thì tàu trận lớn đưa ông 
Đông-cung về cùng Đức-thầy Vê-rô mới đến ghé 
vào cữa lấp Bông-Nai. Bay giờ vua mang rỡ thé 
nào, thì chẳng có lẽ gì mà nói cho xiét! Vì đầu 

Sử ký. 7 
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chẳng đặng nhiều tàu và nhiều binh sf y như vua 
đã trông và vua Pha-lang-sa đã giao mặc lòng, 
song đặng thấy con về bằng yên vô sự. Qua một 
it ngày , hai chiếc tàu riêng Đức-thầy Vê-cô đã sim 
bên nước Thiên-trước cũng vào cửa bình yên nữa. 


Vậy vua däng nhiều tàu và nhiều quan khôn 
ngoan giúp mình, thì sẽ cứ việc đánh giặc cho 
xong. Trong các quan trong tàu thì có nhiều ông 
có danh tiếng lắm , như ông Di-sôt là quan chánh 
quản đốc cai tàu ấy. Đến sau, người giúp được 
nhiều việc trong nước An-nam, cùng chẳng trở 
về bên Tây. Người làm quan Chưởng-thủy trong 
nước An-nam. Lại có ông chúa tàu Long và nhiều 
ông khác nữa. 


Vua mang rỡ lắm, cùng sai các quan đi rước cách 
trọng thé. Lại viết thơ cách lich sự mà đội ơn vua 
Pha-lang-sa, vì đã có ý liệu cho mình được nhờ 
làm vậy. Trong thơ ấy thì ring: chẳng biét lay 
low nào mà trả nghĩa cho vua Pha-lang-sa ..... Lại 
nơi khác rằng: dä tå vi chẳng y nhw loi để giao 
khi đấu, thì su dy chẳng tại vua Pha-lang-sa . — 
Vua mầng làm vậy thì phải lễ; vì chưng chẳng 
những đã đặng ba chiếc tàu và nhiều quân quan 
khôn ngoan, mà lại đặng các đồ lễ quí trọng, và 
những tiền bạc vua Pha-lang-sa gởi, thì đã đến 
noi. Cho nên vua dang những tiền bạc Ấy mà mua 
cùng sắm sửa tàu khác, và dọn các đồ cho đặng 
đánh giặo. 

Thật từ ấy về sau vua một ngày một mạnh ; còn 
quân giặc một ngày một phải kinh sợ, và chẳng 
dám vào Béng-Nai mà trêu vua nữa, Va lại khi ấy 
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cũng có nhiều tàu buôn bên Tây sang Đồng-Nai 
mà buôn bán; bởi vì đất Bồn g-Nai thì tốt lám, hay 
sinh ra shane lúa, bông, cao, đường cat, hồ 
tiêu, sừng, sáp, tơ, gà, lon, hoa qua, sing gỗ 
rất bền mà đóng tàu, và phững giống khác thể 
ấy. Cho nên những tàu ấy chở đem những khí 
giái, thuốc súng và các đồ bình khí để bán cho vua 
mà mua các dé thổ sda, thi lợi cho vua lám .. 
Người lại cho mấy lai-buén dy sang Ma-cao và 
Ma-ni-la cho ding mua tau, và lấy lên vua mà mời 
cdc lâi-buôn bên ấy sang buôn bán bên Đồng-Nai 
nữa, 


§. 14 — One QUANG-TRUNG TÌM THẤY THUỐC TÂY 
LAM THUỐC CHO VO. 


Khi ấy vợ cå vua Quang-trung ở tại Huế phải 
binh pặug lắm. Bà ấy là vợ cả, vi ông Quang- 
trung đã lấy trước hết, Song chẳng gọi là hoàng- 
hậu, vì đã đặt vợ thứ hai, là con vua Lê-cảnh- 
hưng, làm hoàng-hậu. Vậy biah thì một ngày 
một nặng , mà các thầy thudc đã chạy rồi ; và đồn 
tiếng rằng: thude nảo cüng chẳng lam gi; có thude 
tdy thi méi chta đăng ma thôi. 


Ong Quan-trung yêu bà ấy lám, thì truyền day 
phải tìm thầy thuốc nao trong các ông quen sang 
giảng đạo cho đặng làm thuốc cho bà ấy. Khi ấy 
các ông Tây ở trong nước An-nam đã phải trốn 
Â›, vì quai Tây-Sơn nghe tàu Tây đã sang 
giúp vua Nguyễn-anh, thì sinh lòng ghét những 
người Tây lắm ; cùng ra như cấm đạo. Song ông 
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Quang-trung cậy một ông kia có đạo tìm cho đặng 
ông Tay. 

Người bổn đạo ấy đã quen biết một ông kia, tên 
là Phan-xi-cô Vi-ra, có tiếng biết làm thuốc, thì 
xin ra mặt với vua tại Huế. Khi đầu ông ấy lo 
lắm, vì đã biết tính ông Quang-trung thể nào, 
nếu chẳng chiu ra mặt, thì e vua giận mà thêm 
bắt đạo; nhược bằng có ra mặt và làm thuốc cho 
bà ấy mà cbẳng ding, thì khó lòng đàng khác. Bởi 
đó cho nên ông ấy suy đi nghĩ lại, cùng bàn các 
việc ấy với Đức-Thầy Gioang ( Mgr de Véren ), ma 
phú mọi sự trong tay B.C.T. mới ra mặt với vua. 

Vua thết đãi ông ấy cách lịch sự; song khi 
người toan làm thuốc, thì các quan sinh nghỉ ra, 
mà rằng: — Ong ấy là người ngoại quấc thì 
khó tin lắm, nên xin vua đừng cho ông ấy làm 
thuôc.— Bang khi các quan dùng dằng bàn đi 
bàn lại thể ấy, thì bà ấy chốt. Cho nên vua giận 


mà truyền đóng gông các quan vì chẳng cho ông 
dy làm thuốc. 


Ông ấy thì mừng rỡ hết lòng hết sức ; vì không 
làm thuốc cho bà ấy, mà chẳng ai trách mình 
đặng; lai ding nhờ đàng khác, là ông Quang- 
trung có lòng vì né, thì dé các bổn đạo bằng an. 

Vậy ông Quang-trung cầm ông ấy lại, mà sai 
sang Ma-cao mời các lái buôn bên Tây sang buôn 
bán bên An-nam, cùng đem sinh diêm, thuốc súng, 
khí giái, cùng các đồ binh khí. B&y giờ ông ấy 
phải vung mà tray đi; nhưng mà khi ở Ma-cao, 
thì chẳng đám trở về với vua Quang-trung nữa. 
Cũng một khi ấy, Đức-Thây Gia sang chiu chức 
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bên Ma-cao, thi ông Phan-xi-cô Vi-ra trôn trở về 
nước An-nam với Bức-Thầy Gia. 


$. 15 — BAne-NeoAt PHẢI TÂY-SơN LÀM KHỔN. 


Lúc ấy, cả và xứ Dang-Ngoai ra xôn xao quá lẽ. 
Quân lính vua Quang-trung thì ra như kể cướp, 
tràn ra khắp mọi nơi, cướp lang nọ, đốt làng kia, 
giết người ta. Nó giận ghét hay là muẩn oán thù 
ai thì giết đi, mà chẳng có ai làm gì đặng. 

Nó đốt ba làng gần Thọ-kỳ; lại vào họ Thọ-kỳ 
hai ba lần, thì người ta trốn đi hết, cùng ån mình 
trong mía. Nhưng mà ơn BD. C. T. phù hộ cho họ 
ấy cách riêng, thì nó chẳng làm hai ding. Họ Kè- 
gai thì phải đốt đi cả, chẳng sót một nhà nào. Có 
một nhà-thờ với nhà-phước khỏi cháy mà thôi, 
Quân ấy cũng giết một người Ké-gai nữa, Các xứ 
Đàng-Ngoài thi xôn xao thé ấy cả. Người ta khốn 
cuc lắm, phẳng ai ding nghi yên trong nhà sốt; 
ai ai cũng phải sợ nó; mà kẻ giàu có thì càng phải 
lo sợ hơn nữa. Quân ấy ăn cướp cùng phá-phách 
mọi sự làm vậy, nên thiên hạ đói khát lám, 


§. 16 — Vua ÑgUYÊN-ANH NHỜ cdc quan TÂY crp 


MÀ ĐĂNH GIẶC LAI. 


'Vua Nguyễn-anh cai tri xứ Đồng-Nai, xứ Ba- 
thắc và Cao-mên mà thôi ; còn các xứ khác trong 
nước An-nam, thi về quân Tây-5ơp. Nhưng ma 
bởi quân ấy đã biết đàng sợ ông Nguyén-anb, th 
chẳng dám vào dánh; và ông Nguyễn-anh cũng, 
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chưa dam choc quân Tay-Son. Va lại hai bên đã 
mỏi một, vì cá nước An-nam bị loạn lạc giặc giã 
đã lâu, thi đâu đó cũng đói khát, dân sự cũng đã 
hao nhiều lắm. Boi do hai bên phải ő yên mà giữ 
nhau vậy da. 

Song vua Ñguyễn-anh không chịu ngồi không, 
một nhờ dịp tạm yên ấy; mà sắm cho sẵu mọi đồ 
đánh giặc. Lại vì hai bên chẳng có giao hòa với 
nhau, thì ai ai cũng biết tô, sau nầy sẽ đánh nhau 
chẳng khỏi; và ông Nguyễn-anh có ý lấy lại cA 
nước Aa-nam. Bây giờ vua nhờ các quan bên Tây 
mà sắm sửa moi sự như phép bên Tây. Ông Di- 
sót áp việc thủy, thì dọn tàu đồng; còn ông Da- 
de thì sửa sang các thành lũy Sài-gòn cho vững, 
cùng lập nhiều lũy kbác., Các quan kbác thì tập 
binh An-nam như phép bình lính bên ko và dọn 
các khí giái khác nữa. 


§. 17 — VUA TỐT TRÍ KHON VÀ GAN BAM. 


` Các quan thẩy vua mau mắn don đẹp mọi sự, 
lại mau hiểu cáo việo thé ấy, thì lấy làm lạ lắm. 
Vì chưng đều gi vua chưa thấy cùng chưa biết 
mặc lòng, song như các quan nói một lần, thì hiểu, 
ngay cùng bắt chước diog. Cho nên ai ai cũng 
khea vua là người tôt trí và khôn ngoan lắm. Va 
lại, vua chẳng nghỉ yên bao giờ; khi thì đốc sức 
các thợ, khi thì đi biên các kho; hoặc coi tập bình 
bay là dép lũy. Người cũng khéo bày đặt nhiều 
đều khôn ngoan; lại thượng trí sáng dạ cùng chăm 
học hành ; nêu dầu ông ấy phải khốn khó từ thuở - 
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bé, những chạy đàng nọ nẻo kia, chẳng mấy khi 
được ngôi một nơi cho yên, nên chẳng kip học 
hành là bao nhiêu, song cũng hay chữ lám. 

Khi nào thấy sự gì lạ, liền chim hoc cho hiểu. 
Vốn vua chẳng biết chữ bên Tây, nên phải cậy 
các quan cắt nghĩa mọi đều, nhứt là các tờ đã vẻ 
hình tượng các giống khí giái và những cách 
đắp lũy xây thành, đóng tàu hay là các đều khác 
thé ấy, thì vua chỉ xem những sự ấy lám. Vä lại „ 
nhiều sách và địa đô di mua bèn Tây, thì người 
chăm học mà hiểu hầu hết. 


Vua cũng là người gan dim lam, khéo bày mưu 
kế mà bắt quân giặc. Ñgười chẳng những là sai 
cáo quan đi đánh giặc, mà lại người đi cầm quân 
mà đánh nữa. Cho nên ai ai cũng nói rằng: « Vi 
« bằng các quan có gan dim và hay mưu kể như 
« vua, thì âu là quân giặc chẳng được trận nào. n 


§, 18 — Ír RHIỀU BÉU CAN GIÁN NHÀ VUA. 


— Có ké chê vua rằng: — Chẳng được vững lòng; 
vì khi nào đặng thạnh sự thì vui mừng quá; bằng 
khi phải khốn khó ít nhiều, hay là khi bị trận, 
thì ra nhu nga lòng và sợ hãi quá. Vậy khi nào 
đã được trận thì vui mừng quá lẽ, chẳng biết 
thừa địp thắng trận mà theo bắt quân giặc và ép 
nó chịu phép cho xong. — C6 kẻ lại trách rằng: 
— Chẳng hay cầm giữ quân mình; nên bắt người 
ta nặng việc quan quá. 
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§. 19 — VUA PÂNH TRAN THỦY TẠI CỮA XỨ QUI-NHON . 


Năm 1791, là Lé-Caoh-hung ngũ thập nhứt 
niên cùng là năm Tân-Hợi, khi vua đã dọn được 
nhiều tàu chiến, nhiều khí giái, và tu bổ thành 
Sài-gòn cho kiên xác đoạn, thì dốc lòng đi tìm 
quân giặc cùng đem quân quan ra khỏi cira Lấp, 
là cửa Sai-gon, và kéo ra Qui-Nhơn. Khi ấy ông 
Thái-đức chẳng hô nghi đều gì; những ngờ mình 
ding bằng yêu vô sự ; lại đi săn xa lám, mà bao 
nhiêu tàu ông ấy thì đã hop trong cửa chợ Gia 
gần Qui-Nhơn hết thay. 

- Vậy tàu ông Da-de cai thì đi trước, mà vua 
Nguyén-anh cùng các tàu thì di sau cách xa một 
trống canh dàng. Ông Da-de vào một mình mà 
bắn súng đánh các tàu quân giặc . Quân giặc thấy 
tàu Tây thì sợ hãi lắm; song cũng ra sức bắn tra, 
mà không mdi nào bán nhằm sốt. Ông Da-de vào 
cửa nhằm khi nước ròng, nên tàu ông ấy phải 
mắc can chẳng di được nửa. Vậy phải dùng 
những khẩu súng ở trước mũi tàu mà bắn thì 
càng khó lắm; song cũng đáuh, và quân giặc đã 
phải chết nhiều ; còn quân ông ấy thì bằng an vô 
sy’. 


§, 20 — Vua põr GHE CHIẾN CỦA QUÂN TÂY-sơn. 


Qua môt it lâu, thì vua cùng các tau khác mới 
vào cửa mà đánh quân giặc phải thua trận cả thé. 
Những kẻ bị tử trận thì nhiều; còn kẻ khác thì 
trốn đi cả. Khi đầu vua thấy mình được trận làm 
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vậy thi mång quá, mà truyền đốt các tàu quân 
giặc. Bay giờ có một tàu lớn và một kho đầy tiền, 
còn hai kho khác đầy đồ đạc quần áo, thì vua 
truyền đốt ba kho ấy đi, cho quân giặc chẳng còn 
dùng đặng nữa . Nhưng mà khi vua thấy lửa phát 
lên cháy bấy nhiêu tau thì tiếc lam, lại truyền ra 
sức chữa lửa di; nên còn giữ lấy được năm chiếc 
tàu trận lón , hai mươi chiếc nhỏ, và bốn mươi 
thuyển nhỏ. Vua cũng lầm một đều nữa, là khi 
ông Thái-đức đi khỏi như đã nói trước ; mà quân 
quan kinh khiếp, vì đã thua, thì vua phái thừa 
dịp ấy mà vây thành Qui-Nhơn và lấy các xứ xung 
quanh nữa. Nhưng mà vua ngại vì ít quân chẳng 
đám lên vây Qui-Nhơn , một đem bình khởi hoàn 
mà thôi. Vua dang bao nhiêu tau quân giặc va 
những đồ khác mà dem về Bông-Nai thì lấy làm 
vui mång lám . 


$. 24 — Quanc-TRUNG sku SỬA GIÚP THÁI-ĐỨC, 
MA CHANG KỊP. 


Khi trước ông Thái-đức khinh dé vua Nguyễn- 
anh, mà bây giờ phải thua mất hétghe chiến, thì xấu 
hô, giận dữ quá chừng . Chẳng còn trong đánh thủy 
nữa, vì đä mất hết tàu hết ghe rồi, chi còn chín 
chiếc ghe ở, ông Nguyén-anh chẳng truyền đốt, 
vì nhạo ring: dé danh cho dng Hodng-dé dùng 
di dạo chơi trên mat nước. — Ong Quang-trung 
khi nghe anh mình đã phải thua làm vậy ; thì giận 
bẩy gan; lại sợ e ông Nguyễn-anh lại ra đánh 
mình; nên họp binh sĩ lai và sắm sửa các tàu các 
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ghe cho dang cửu giúp anh. Lại muốn giục lòng 
binh si, thì đã ra thượng dụ nhắc lại các việc cå 
thé mình làm, và những trận đã được xưa nay ; 
lại thêm những lời khinh dễ ông Nguyễn-anh 
rằng: « Danh Ching (tên Ñguyễn-anh khi còn nhỏ, ) 
« trốn ån mình nơi nọ nơi kia, và cầu những 
« Tây-dương-nhân đến cứu giúp. Dầu danh 
«Ching, dầu các Tây-dương-nhân, thì cũng 
‹ chẳng làm chỉ được; vì chẳng có gan đảm cùng 
« chẳng hay nghề võ ; chứ khá đam lòng sợ làm 
« chi» . — Người nói nhiều đều khác kiêu căng 
lam vậy, song chẳng kịp liệu việc gi; vì Quang- 
trung mê tửu sắc lắm, sớm ra hư thân, những 
buồn bã quá lë hay là hoảng hốt cuồng tâm mà 
chết khi mới bốn mươi lăm tuổi. 


.§, 22 — CẲNH-THỊNH NỔI QUỜN TRI ĐÀN6-Ñ60ÀI. 


Quang-trung có nhiều con trai; song yêu hai 
đứa hơn là hoàng Triếp và hoàng Thàng. Dầu hai 
người ấy còn trẻ tuổi, thì cũng để cå hai cho nổi 
quyền thay vì mình; nhưng mà có một ông hoàng 
Triếp lấy tên vua gọi là Cảnh-thịnh. Vậy béi Cảnh- 
thịnh và hoàng Thüng còn trẻ tuổi, thì mọi sự 
mặc các quan triéu. Các quan ching có lòng với 
hai trẻ ấy là bao nhiêu; một có y tìm ích riêng 
mình mà thôi. Hë ai có quyền thế hơn thì đè lấp kẻ 
khác và chiếm lấy quyền phép cả mà cai trị. Nhơn 
vì sự ấy, chẳng những là chẳng ai lo sự cứu giúp 
ông Thái-đức, mà lại các quan bất thuận với 
nhau, chẳng còn phép tác thứ tự trong các xứ 
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Đàng-Ngoài. Các quan nhỏ và quân lính muốn 
làm sao thì làm; cho nên dân sự Bang-Necai mit 
ngày một thêm khôu-kh6, 


§. 23 — Đức-THẦY VÈ-RÔ pins THÂN THỂ, CÁC QUAN 


THÌ GANH. 


Khi Bire-Thdy Vè-r ở trong Béng-Nai thì dirg 

bằng yên vô sự; vì vua yêu dấu tôn kính và đặt 
-_ làm quan dai thần; lại cấp cho hai trăm bình riêng, 
Khi vua chẳng di đánh giặc, thì chẳng mấy ngày 
mà cbắng đến thăm người. Bức-Tbầy lại đi cuầu 
vua hằng ngày; vua toan liệu sự gì thì bàn với 
người, cùng theo y người mọi bé. Nhơn vì sự ấy 
ai ai cũng kính người; dân sự thì yêu mến người 
vi đã liệu nhiều việc cá thé cho thiên hạ đặng an 
cư lac nghiệp; lại nhiều quan quyền phải luận xử 
tử mà Đức-Thây xin được vua tha. Các bổn đạo 
thì ding phép rộng mà giữ dao. 

Dâu vậy mặc lòng, người cing phải sự khôn- 
khó, vì các quan thấy vua tin người cách riêng, 
thì ghét cùng bày nhiều mưu mà nói gièm bỏ va. 
Lại có nhiều quan ghét sự đạo, nên khi thấy vua 
phú ông Đông-cung cho Bire-Thay coi SÓC day dỗ, - 
thì càng ghét hou nữa, mà rằng : « Người là ngoại 
« quae, và làm thầy dao, dạy ông Đông-cung thì 
« làm sao cho phái, » tac quan nói làm vậy vi sợ 
e ông Đông-cung trở lại chịu đạo, táo Làng lo về 
đàng ấy thì cũog có lé. 
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§. 24 — BOnG-cuNG MÔ SỰ' ĐẠO. 


Vì Bong-cung ở một nhà, và ngồi ăn một bàn 
với Đức-Thây, thì đã quen nói việc đạo, và đọc 
kinh xem lễ hằng ngày. Đức-Thây biết ý vua và 
các quan chẳng muốn cho Đông-cung theo dao, 
thì chẳng dám day dé lẽ dao cách tỏ tường. Búrc- 
Thầy làm lễ sớm lắm, vì người ban ngày mắc 
nhiều việc với các quan, nên ông Đông-cung xin 
người đánh thức mình cho được xem lễ bằng ngày. 
Hoặc có khi nào Đức-Thầy chẳng đánh thức, thì 
ra dấu phan-nan nan-ni Đức-Thầy. 


§, 25 — ĐỨc-THẦY PHÁI CÁC QUAN GHET VÀ CAO 
GIAN CÙNG VUA. 


Khi ay có quan lớn kia, tên là ông Giám, thuở 
đầu thì ghét đạo, mà bỡi đã nói lé đạo với Đức- 
Thầy nhiều lần, thì quyết trở lại chịu đạo. Từ ấy 
về sau người ra ngoan đạo; nên các quan khác 
một ngày một thêm ghét Bức-Thầy . 

Vậy có mười chín ông làm so tấu mà cáo Đức- 
Thay nhiều đều, cùng xin vua đừng cho người 
làm thầy dạy ông Bông-cung nữa. Vua thấy đều 
ấy thì giận quá, cùng trách các quan nặng lời; lại 
có ý giấu chẳng cho Đức-Thầy biết sự ấy. Đức- 
Thầy nghe biết các việc, thi tau rằng: « Vua đã 
« rö biết xưa nay, tôi hết lòng giúp việc nhà nước: 
« mà ray các quan có lòng ghét làm vậy, thì xin 
« từ các chúc vua đã ban cho tôi, và dé tôi lo một 
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« vide coi sóc bổn đạo mà|thôi. » Vua thấy người 
biết mọi sự, thì ra dấu phiển muộn, cùng cho 
người xem sé các quan đã dâng; lại cho người 
biết mình có ý phạt các quan ấy thé nào. 


8. 96 — ĐứỨc-THÂY LÂY LONG BAO DUONG VỚI KE 
THÙ GHẾT MÌNH. 


Đức-Thây nài xin vua tha mọi sự cho các quan 
cho yên việc; lại bởi có nhiều việc khác các quan 
củng ghen tương, nên người quyết bỏ nước An- 
nam mà về bên Ma-cao. Vua đã don tàu đưa người 
đi ; song khi đã hòng xuống tàu thì vua hồi tâm lại, 
cầm lại chẳng cho trdy đi.— Vốn từ đầu chí cuổi 
vua chỉ một lòng với Đức-thầy, chẳng đổi bao gid; 
lại càng quen người thì càng phục, và tỏ ra lòng 
yêu mén tin cậy người. Bức-thầy thấy sự làm vậy 
thì nin ni lim, vì có ý cho an lòng mọi người ; 
chớ ai ghét và bat nét làm chỉ; nên xin nai vua 
tha sự dạy ông Đông-cung, lại người chẳng di 
châu vua nữa. Vua đến thăm hay là mời người 
cách riêng thì mới đến với vua. Các quan càng ra 
sức làm mất lòng người, thì vua càng có lòng vì 
né , năng đến thăm bàn việc nọ việc kia với người. 


§. 27 — Bonc-cune CHỈ Lo SỰ BAO. 


Ông Đông-cung chẳng còn ở một nhà cùng Đức- 
thầy, thì càng ra đấu nhớ người hơn nữa, và năng 
đến thăm viếng. Khi ấy mới nên mười ba hay là 
mười bốn tuổi và đã khôn lắm; mà bởi đã biết tô 
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các quan chẳng bằng lòng cho ở với Birc-thdy , vi 
sợ người trở lạt chịu dao, thì càng ra sire đến thăm 
Đức-thầy cách kín đáo; lại chọn những thầy tớ 
có đạo mà hầu hạ cho dễ xem lễ, đọc kinh và xem 
sách đạo. Người cũng tỏ ra lòng phiên muộn vi 
chưa ding chịu phép rửa tội, và e sợ chết hụt ma 
chẳng kịp chịu phép ấy chăng. Bởi vậy, người 
xin Bire-thdy day cho biết cách rửa tội, để sau 
hoặc mình phải 6m đau mà chẳng có ai có đạo cho 
rửa tội cho, thì mình ding bày cho kẻ khác biết 
đàng làm phép ấy cho mình. 


§. 28 — ĐỨc-THẦY TRA ON CHO Ki LAM OAN. 


Đức-thầy hằng giữ mình luôn kéo người ta bắt 
nét đều gì; người lại ra sire lấy sự lành mà trả 
cho ké toan lam sự dir cho mình. Vậy chẳng khỏi 
bao lâu, trong mười chín ông đã cáo gian; thì có 
hai ông phải tội rất nặng và đã phải luận chết 
chém. Vay người xin ding vua tha tội cho. Những 
. quan lớn khác cũng đã ding miễn tử vì người 
đã xin vua tha cho, thì hơn mười lăm ông. 

Dau người có công giúp việc nhà nước, và hay 
lấy lòng nhơn dire làm sự lành cho người ta thể 
ấy mặc lòng, song đến sau, lại có quan lén kia 
cio các Thây-dao khoét con mắt người ta mà làm 
ngọc; lại rằng: minh đã vdo nhà-thờ kia, thi 
thấy tủ tường một bình đâu những con mat 
Thdy-dao đã khoét thẻ dy. — Việc ấy đã đến tai 
vua và các quan, lại nói thêm nói thừa nhiều đều 
khác mà chê sự đạo. Bay giờ Birc-thdy xin vua 


tra xét việc ấy cho đến gốc; hoëe có thật, thì cứ 
phép mà phạt các Thầy-đạo , bằng chẳng thật thì 
cấm ché dé cho ai bay đặt bỏ va cho đạo lam chi. 
Vậy vua đòi quan ấy đến mà ép làm chứng các 
đều đã cáo các Thây-đạo mà rằng: Vi bång có 
ching cớ tủ tưởờj thi sé phạt các Thầu-đạo vå 
bắt tôi năng chẳng tha. Nhược bằng dé nói chẳng 
thật, thi phải chết chém. — Quan ấy xin vua cam 
chịu đều ấy vì con mắt mình đã xem thấy tô tường. 
Vua liên sai ba bổn quan lớn đi đến nơi đã chỉ, 
lại ông ấy cũng đi với nửa. Bấy giờ thấy vua tra 
chứng cớ đầu ấy cho thật, thì mới biết đàng sợ 
ma chữa mình rằng : Nghe ngudi ta nói, tht ngo 
la that. — Vua chẳng chịu lẽ ấy, một bắt phải 
đến noi: mà bởi chẳng tìm thấy đi gì sốt , thì vua 
luận ông ấy phải chết chém. Bire-thdy nai xin 
hết sức thì vua mới tha. Từ ấy về sau các quan 
chẳng ai còn dám nói sự khoét con mắt nữa, 


S. 29 — VUA KHON NGOAN TRA XÉT SỰ PHAO VU BO VA. 


Lai có một lần kháo, các quan đồng tình với 
nhau mà cáo các Thây-dao hay làm bùa mà làm 
hại người-ta., Các quan cũng đem một người kia 
làm tang tích đến trước mặt vua mà ring: Ngw'di 
ndy dé bi bùa các Thdy-dao, nén ra cẩm, chẳng con 
nói đăng loi gì nta. Vua đã hiểu ý thì giả giận mà 
ring: « Ai ngờ là những Tây-dương-nhơn có lòng 
« doc đến nỗi ấy! Bề ngoài thì ra như sang bên 
«ody mà giúp ta, song thật có ý làm hại ta. Xưa, 
« rày thấy quân ấy đối ta nhiều lần, cho nên ta 
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« chẳng còn tin nó nữa. Va lại chẳng có lë ta sợ; 
« vì ta cũng có thuốc phá bùa đi. » 


Vua phán làm vậy đoạn, thì vào phòng ; cùng 
lấy một bát nước là đã pha một hai giông vào cho 
ra đỏ, mà bảo người câm uống thuốc ấy cho lành. 
Nó uống một chút vừa rồi, liên kêu một hai: Dau 
bụng !! Ấy thuốc vua cho uống thì rất hiệu nghiệm, 
vì mới uông một hớp mà dang lành đã. 

Bấy giờ vua truyền đóng gông thằng ấy, va 
đánh cho đau mà tra khảo cho biết nó đã đồng 
tình với ai mà bỏ va thé ấy. Khi ấy nó chẳng dám 
nói; mà bôi đau lắm thì xưng rằng: « quan đại 
« thần kia đã đút tiền. » Lại rằng: « có năm mươi 
« nguời đã đồng tình với minh mà bỏ những 
‹ tiếng xấu thé ấy; cũng có kê tụ tập với mình mà 
« giết Đức-Thầy nữa.» Vua bắt ding tám người 
trong những quân ấy, thì truyền chém tire thi. 
Từ ấy về sau chẳng ai đám nói đều quấy quá thé 
ấy nữa, | 


§. 30 — Cicu THÓI yua An ở với ĐỨC THẦY. 


Những đều bỏ vạ vua giải cách khôn ngoan thể 
ấy, thì là đấu tỏ người thật lòng kính Bire-thây ; 
lạt cách vua ăn ở hằng ngày với người, thì càng 
làm chứng đều ấy hơn nữa. Vì vua ở với người 
chẳng phải như vua tôi; song thật như anh em 
và kẻ thiết nghĩa vậy. Cũng có khi hai người cäi 
lẽ mà bất thuận với nhau, vì Đức-thầy thông 
chữ nhu lắm mà lấy sự đạo làm đầu, thì?năng 
bày lẽ đạo cho vua nghe. Vua tốt trí và hiểu lẽ 
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dao, cho nên khi vui phục lé dao; và có khi dem 
lòng lo về đàng ấy, thì nói tô nhỏ với các quan 
ring: — Luận về nghề bộ nghề thủy và các việc 
khác thì Tây-dương-nhân khôn ngoan hơn ta 
nhiều phần. Còn sự đạo là đều trọng hơn các đều 
khác, mà ta xưdg mình khôn ngoan hơn người 
bên Tây làm sao cho phäi.— 

.Vua mê sắc dục, nên ghét đạo, và đôi khi chẳng 
vi né Đức-thầy; những nói nặng đều chê bai sự 
đạo và thêm lời hoa tình nữa. Song chẳng mấy 
khi vua dám nói trước mặt Đức-thầy, vì người 
chẳng né vua mà cäi ngài; nên vua nói sau lưng; 
có ý cho kė nghe hoc lai cùng người. 

Khi vua muốn dùng người làm việc gì trọng 
pho vực nhà nước, mà người xin kiếu vì sợ các 
quan ghen, thi vua làm thính: song qua môtit lâu; 
thì nói nhiều đều phạm sự đạo, cùng đe cẩm 
đạo, có ý nhắc lại và ép người chịu lấy việo ấy. Có 
khi vua qui quyệt giả sự bắt tội cho các 'quan có 
đạo; bay làép làm sự rối : vua đã rd biết Birc-thdy 
sể xin dong thứ chẳng sai ; nên có ý dùng địp tha 
cho các quan ấy mà lấy lòng người, cùng kể là 
ơn riêng vua làm vì nễ người. 


§. 34 — VUA MUỔN Ep ÔNG DINH-TRUNG LAY 
TỔ TIÊN VUA. i 


Có một lần , nhằm ngày ki vua, thì vua dạy hai 
quan dai thân kia ép quan lón có dao, tên là Dinh- 
trung, bó vào frong hoàng-cung mà giúp việc tế 

Sử ký. | 8 —~ 
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lễ và bái tổ tiên. Ông ấy vững lòng diễn chịu 
làm việc ấy. Ngày hôm sau, là lễ khanh dain ông 
Đông-cung, thì các quan phải mặc áo chầu mà đi 
mừng ông ấy. Vậy ông Dinh-trung mặc áo mà 
đi làm một với cáo quan lay ông Đông-cung, 
đoạn có ý về. Song các quan kéo người vào 
trong hoàng-cung và ép lạy tổ tiên vua mà rằng : 
« Vua chẳng ép bái but thần đâu , một ép lạy vua 
« đời trước, thì ông chẳng có tội gì; cho nên phải 
‹ vâng phép vua. » Ông Dinh-trung chẳng chịu 
mà cäi lâu; đoạn các quan cầm tay ông ấy bắt 
cúi đầu xuống mà lạy. Bấy giờ ông phân phô rằng: 
« Tôi lạy một Đức Chúa Trời ba ngôi mà thôi. » 
Boi đó các quan điệu ông ấy đến trước mặt vua 
mà tau rằng: « Ông Dinh-trung đã lay ; song chẳng 
« chiu lay tô tiên vua, một Đức Chúa Trời ba ngôi 
‹ mà thôi. » Vua bảo rằng: « Đã lạy thì thôi. » 
Đoạn vua qué rằng: « Tram nuôi may đã bấy lâu 
« nay; cũng ban chức cao trọng cho mầy , mà may ' 
« vô nhơn bội nghĩa chẳng chịu lay tổ tiên tram 
« làm sao? Trầm chẳng ép may bỏ đạo hay là lay 
«but thần, một ép mây lay tổ tiên trẫm, thì 
« nào có tội gì? » 
Ông Dinh-trung rằng: « Lạy Đức Bề-trên, tôi 
«sin lòng lay Dire Bề-trên, thì lẽ nào tôi khinh dé 
« tó tiên Đức Bề-trên làm sao được? Nhưng ma 
« các đứng ấy đã qua đời rồi; thì tôi tin thật chẳng 
« có sức mà vưng hộ cho ai đặng, cùng chẳng 
« hiện xuống trong hoàng-oung mà hưởng những 
« của të ấy. Vậy tô tiên Đức Bề-trên chẳng có mặt 
« đây; thì tôi chẳng lay; phép đạo cấm sự ấy, vi 


«là déu đối trá. » 


Vua rằng: «Ché thi may chẳng quen kính thé 
« các thánh nam nữ sao? Ấy vậy tó tiên trim, va 
« các thánh có khác nhau đều gì? Các thánh ấy 
« cũng đã chết rồi mà chẳng hiện ra nữa. Vì vậy 
« may lay các thánh, mà chẳng chịu lay tô tiên 
« trầm làm sao? Trầm cũng đã biết tô tổ tiên chẳng 
« có mặt đây, cing chẳng ăn uống của gì; nhưng 
« mà trim lấy tổ tiên mà báo hiểu. Tbầy Giám- 
« mụe Vê-rô cũng nói với — rằng: lay tổ tiên 
« thể ấy thì chẳng có lội gì. 


Ông Dinh-trung rằng : lu đạo cẩm sự ấy, mà 
« Giám-mục nói chẳng có tội làm sao được?» Vua 
rằng: trim hỏi lại Thầy Gidm-muc; còn về phần 
« may thì trâm sẽ gởi cho vua Xiêm, cho vua ấy 
«bat mẩy lay. » Ông Dinh-trung rằng: « Vua 
« Xiém nói làm sao, thi mặc vua ấy, tôi không 
«lay.» Vua rằng: « May nói làm vậy thì phải, vì 
« chưng vua Xiêm bắt người ta lay but; còn tram 
« thì có ý ép may lay tổ tiên trim, cũng như khi 
« còn sống vậy mà thôi. Vậy bao giờ trầm băng 
« rồi, thi mây cũng không lay tram sao? » Ông 
Dinh-trung làm thính lặng, thì các quan tau rằng : 
_« Sau, khi Bite Bề-trên đã ding trăm tuổi đoạn, thì 
‹ ông ấy chẳng lay, vì đã nói với chúng tôi nhiều 
« lån rằng: mình lay kẻ sống mà thôi; còn kẻ chết 
© «rôi thì chẳng lay làm chi. » Vua rằng: « Thằng 
« nầy là nghịch thần. » — Đoạn thì vua nói qua 
đều khác. 
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§. 32 — VUA caine CÂM pao, LAI CHANG BINH BAO 
LA BAO NHIÊU. 


Vua có lòng thể ấy, song chẳng cẩm đạo tô tường; 


phần thì vì né Đức-Thầy, phần thì cũng né bổn đạo 


có công với mình nữa. Vi khi trước, nếu chẳng có. 


cậu Phao-lổ cứu giúp, thì phải chết đã lau; mà lại 
bổn đạo Đàng-Trong da giúp vua hết lòng hết sức. 
Song vua chẳng chiu ra chi tha đạo tỏ tường. Al 
vô đạo thì mặc ai, còn kẻ ngoại đạo bắt bôn đạo 
làm việc rối thì phải chịu. | 

Bire-Thây biết tô lòng vua thé nào, thì chẳng 
bao giờ dám xin người giáng chỉ tha kẻ có đạo 
làm việc rối, vì là đều mất công vô ích. Người 
cứu giúp bổn đạo nhiều lần, vì hoặc kẻ ngoại biết 
người có thân thé, thì chẳng dám khuấy kẻ có dao; 
hay là khi bốn đạo phải sự gì khốn khó, thi các 
quan vì né người mà liệu cho bổn đạo đặng au. 
Vua chẳng nói gì đến việc ấy; cho nên cũng có 
nhiều kẻ trách Đức-Thây vì vua có lòng vi né và 
yêu dấu dường ấy, mà người chẳng xin vua 
giáng chỉ mà tha các đều rối cho bổn đạo. 


Có một lần, nhon có sự lệ, các làng toan bắt bôn 
đạo góp tiền mà të, thì bổn dao xin Bwc-Thây 
cứu. Vì chưng quan Hiệp-trấn ghét đạo, và cho 
tờ góp tiểu bôn đạo, lại đã tâu vua về việc ấy nữa. 
Cho nên Đức-Thầy sai ông Lelabousse, là giám- 
mục thừa, và ông cậu Phao-lồ đi tâu vua, xìn tha 
cho bốn dao; mà bởi vua dă quen hai ông ấy 
cách riêng, thi mời vào đền. 


Khi ấy vua đang ngự, có các quan đông đắn, 
nên chẳng dám tau tô tiếng kéo các quan hay, một 
nói thầm cho vua nghe mà thôi. 


Bấy giờ vua chẳng nói làm sao, vì sợ ví bằng 
chẳng cho y như Bire-Thây xin thi mất lòng người, 
nếu cho; thì mất lòng các quan; cho nên vua cất 
tiếng lên hỏi ý các quan rằng : « Có nên cho ching?» 
Các quan đều tâu rằng: « Chẳng nên. » Nhơn vi 
sự ấy vua luận rằng; « Ví bằng các làng có bằng 
« lòng tha cho bôn đạo thì mặc các làng; bằng 
‹ bắt góp tiền thì phải chịu; vì phép nhà nước 
« đã quen thé ấy, » 


§. 33 —-Vua CÚ LỆ MÀ TRỌNG ĐẠO BUT THAN BÊ NGOÀI, 


Vua luận thể ấy chẳng phải là vì trọng đạo bụt 
thân;đâu, vua trọng một đạo nhu mà thôi. Còn đạo 
but thần, thì người chê bai lám. Song bỡi bà Thái- 
hậu và bà Hoàng-hậu mê đạo bụt thần, thì vua 
cũng nå mà kính bể ngoài ít nhiều vậy. 

Có một lần, vua cỡi ngựa đi chơi ngoài đồng với 
Đức-Thầy, phải khi qua trước chùa hia, mà vua có 
ý kính chùa hay là muốn thử lòng Birc-Thay, thì 
chẳng biết. Song khi đến gần chùa, thì vua xuống 
ngựa đi bộ cho đến khi qua khỏi chùa. Đức-Thầy 
Vê-rô cũng xuống ngựa, nhưng mà đứng lại một 
poi cho đến khi vua lên ngựa, thì người cũng 
lên ngựa chạy theo vua. 

Bấy giờ vua mỉn cười mà hỏi sao đã làm làm 
vậy? Người tâu rằng: « Tôi thấy bệ hạ xuống ngựa, 
« thi chẳng 18 nào mà tội chẳng xuống; chẳng vậy, 


0 

=. thì ra đều vô phép; nhưng mà tôi dirng lại một 
« nơi cho đến khi bệ hạ lên ngựa, kẻo tôi đi bộ 
« bướo qua trước chùa, thì ra hình tôi có lòng kính 
« but thần là đều chẳng phải. » Vua nghe ng: 
nói làm vậy, thì khen là khôn ngoan. 


S. 34 — ĐỨc-THẦY PHÁI circ TRONG LONG. 


_ bứe-Thầy ở hết lòng mà giúp việc vua, là vì có 
ý trông cho sự đạo được nhờ: song khi thấy lòng 
vua ghét đạo, lại thấy các quan có nhiều ké hêm 
thù mình và hay bắt nét dang nọ, bỏ va dang kia, 

thì người phiền muộn lấy làm cay đắng xót xa lắm. 
— Người lại phải khốn cyo đàng khác hơn nữa, 
Vì chưng trong cáo địa-phận khác bên phương- 
đồng; có nhiều kẻ biết người làm quan đại thần 
_ giúp vua, và lo những việo phần đời, thì trách 
người bỏ chính việc mình phải làm, mà liệu những 
viéc đời chẳng thuộc về mình. Cũng có ké chê 
người chẳng khôn, vì mắt công vô ích. Đến khi. 
quân Tây-Sơn ra chỉ cấm dao, thì người ta càng 
chê trách hơn nữa, vì rằng: « Quân Tay-Son chẳng 
có lòng ghét đạo, mà đã cấm đạo thẻ ấy, thì là tại 
Đức-Thầy hay giúp vua. 


§. 35 — Bức-THẦY có Ý NGAY LÀNH 


- Bứo-Tnầy lấy các đều ấy làm cay đắng chua xót 
ngàn trùng. Vi chưng người có lòng rất sốt sắng; 

'những giảng giải coi sóc bổn đạo, tùy chính vibe 
mình phải làm. Người đã tra tay lo việc phần đời 
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phd vua vực nước, thì chẳng những là có ý rất 
naay lành, là giúp cho cả và nước An-nam được 
nhờ phần hồn phần xác, mà lại người đã ra dấu 
tô tường lòng người chẳng muốn lo việc gì phần 
đời thé ấy sôt. | 

Khi vua lâm phải sự khổn khó, thì người thương 
mà giúp tùy sức. Đến sau, vua cam ơn mến dire 
người, cùng thấy người khôu ngoan khéo léo cáo 
viéc, thì muốn dùng người. Dầu người lấy lề nào 
mà xin kiểu, thì vua cũng chẳng nghe. Toà-Thánh 
là chính bề trên, mà chẳng trách vì sự ấy bao giờ; 
lại Toà-Thánh trông cho sau trở nên sự lành, thì 
khen người làm việc nên. 

Dầu vậy, Dirc-Thay Vê-rô thấy anh em và nhiều 
đấng khác chê trách mình thể ấy, thì người ké sự 
ấy là Cây-Thánh-Giá rất nặng nề đè lấy mình. 
Noung mà bởi người có lòng mạnh hao, thì sẵn 
lòng chiu khó mà pbú mọi sự mặc thánh ý Đứo 
Chúa Trời. 


§, 36 — Vua Ép udsu Bérc-tady pỡ cide ĐÔNG-CUNG 
QUAN HAY HAI XỨ ÑHA-TRANG VÀ BÌNH-THUẬN ‹ 


Naim 1792, là La-Cảnh-hưng ngũ thập tam niên, 
cùng là năm Nhâm-Tí, khi vua đánb lấy và đốt 
tàu vua Thái-đức, thì cũng đã lấy xứ Nha-trang 
và xứ Bình-thuận. Đoạn lại dọn ra Qui-Nhơn mà 
đánh ông Thái-đức nữa. Vua sợ mất xứ Nha- 
trang và xứ Dình-thuận, thì phú cho Đông-cung 
giữ lấy. 

Mà bởi ông ấy còn ít tuổi chưa làm chỉ được, 


0. 
nên vua lai ép Đức-thầy coi sóc con như khi 
trước, và chịu khó tråy ra với Bông-cung cho 
“được quản hay các xứ ấy. Đầu mà Đức-thầy lấy 
lë nào mà xin kiên, thì vua cũng chẳng nghe vi 
ring: Con vua có lòng kính và hay nghe người 
. mà thôi; cho nên có một mình người có quyền 
_ thế mà coi sóc. Vä lại rằng: (Người có chịu khó 
trầy ra ngoài Nha-trang, thì mới dám cho Bông- 
cung ra. » Vua còn lấy nhiều lë khác cho được ép 
Đức-thầy Vê-rô; thì bất đắc di người đã phải chịu. 


§, 37 — Vua vAy THÀNH Qui-NHON mA vô icu. 


Vay người ra Nha-trang với ông Bông-cung mà 
kiêm các việc văn võ quan trị hai xứ ấy, thay mat 
vua. Khi ấy ông O-li-vi-è , là quan Pha-lang-sa, đã 
chiếu binh pháp phương tây mà xây một lũy rất 
chắc chắn tại Ñha-trang.. Còn vua thì tray ra Qui- 
Nhơn, cùng vây thành ấy hai ba thang. Hai bên 
đánh nhau nhiều trận lám ; song chẳng ai đặng, 
cùng cbẳng ai thua, ké bị tử trận hai bên thì nhiều 
lám. Vua chẳng lấy được thành ấy; lại thấy quân 
lính minh một ngày một hao, lương thực cũng 
đã gần thiếu ; thì lại trở về Sai-gon. 


§. 38 — Quin TÀY-SơN XÂY THÀNH NHA-TRANG MÀ 
PHAI THUA s 


Bay giờ vua Thäi-dire đem bình si vây thành 
. Nha-trang hai lần, mà chẳng làm gì được. Vua ấy 
đem bôa vạn quân cùng đánh nhiều trận; song - 
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đánh trận nào thì thua trận ấy, và binh sf bi trận 
gần hết. Khi ấy Đức-thầy ra như đại trởng quân; 

người chẳng cầm khí giái mà đánh bao giờ, nhưng 
mà người bày các việc phải làm, những cách phải 
liệu cho đặng giữ thành và đánh cho thắng. 

Vua ở thành Sài-gòn nghe tin quân Tây-Sơn 
vây thành Nha-trang, thì dem nhiều quân ra giúp 
và đuổi quân Tay-Son phải trốn mất. Bấy giờ 
Đức-thầy cùng các quan xin vua theo bắt quân 
giặc, vì nó đã ít cùng yếu sức rồi, thì dễ phá cho 
tận tuyệt. Nhưng mà vua chẳng chịu; lại trở về 
Sài-gòn , dé con cùng Birc-thây cứ việc cai xứ Nha- 
trang và xứ Bìuh-thuận như trước, 


§. 39 — Vua vÂY THÀNH Qui-NHON MỘT LẦN NỮA, 


MA KHÔNG LAY DANG. 


Nam sau, là năm 1793, la Lé-Canh-hung ngũ 
thập tứ niên cùng là näm Qui-Siru, thì vua lại đem 
nhiều tau và nhiều binh sỉ ra Qui-Nhon. Khi đầu 
thì đánh phá cữa Qui-nhon và những lũy xung 
quanh, đoạo mới vây thành Qui-Nhon, mà ôug 
Théi-dire ở trong thành ấy. Hai bên đánh nhiều 
trận dữ lắm; khi thì bên nọ ding, khi thì bên kia 
ding: quân bị tử trận hằng hà sa s8: 

Oug Thái-đức sợ thua, thì gởi tin cho hai chét 
là ông Hoàng-Triếp gọi là vua Canh-thinh, và ông 
Hoàng-Thùng ở ngoài Kẻ-chợ, mà xin cứu. Hai 
ông ấy liên sai sáu van bình mà giúp ông Thái- 
dire ; chẳng phải bởi có lòng với bác, song bởi sợ 
ông ấy chịu thua, thì ông Nguyễn-anh lại ra đánh 
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minh nira ching. Ong Nguyén-anh nghe tin hai 
cháu Thai-dire sai nhiều biuh cứu thì lại sợ e đánh 
không lại, nên đã đem bình xuống tàu bỏ cữa Qui- 
Nhơn mà trở về Sai-gon. | 


§. 40 — Quan ĐÀNG-ÑGOÀI LÀM HON HAO TRONG 


THÀNH Qui-Naow. 


Khi quân Đàng-Ñgoài vào giúp ông Thái-đức; đến 
Qui-Nhơn không thấy vua Nguyéno-anh, các quan 
cũng xin đam quân vào mà rằng: «6 công khó 
« nhọc đến cứu giúp thì phải thưởng.» Nhưng 
mà ông Thái-đức sợ e quân ấy vào thành, thì sẽ 
lấy thành cho vua Cảnh-thịnh ,; nên chẳng cho vào; 
lại đóng cửa thành mà xin quân ấy trở về mà 
rằng: « 0hẳng có việc gì nữa. » 

Quân ấy giận lắm, liền phá phách mọi nơi ngoài 
thành, và sắp vây thành nữa. Hai bên cãi nhau 
nặng đều; mà chẳng cho quân ấy vào, thì sinh ra 
nhiều đều khốn nạu lắm. Vậy ông Thái-đức túng 
thế phải mở cữa thành cho quân quan vào. Người 
ngờ là thết đãi nó cho lịch sự đoạn, sẽ giao hòa 
cho khỏi sinh sự hỗn hao; song khi quân &y vào 
thành, thì kể mình là chủ, chẳng còn để quyền 
phép nào cho ông Thái-đức sốt. 
= Khi đầu nó xin vay mượn, mà đến sau nó phá 

phách cùng ăn cướp vàng bạc đồ đạc mọi giống; 
lại chỉ trêu ghẹo quân lính ông Thái-đức, chẳng 
kể ông ấy là gì nữa. Ông ấy còn có tên vua không 
mà thỏi, quyển phép thi nơi tay các quan Bàng- 


_— 101 — 
§. 44 — THÁI-PỨC BUÔN RÂU MÀ CHẾT. 


Ông Thai-dire thấy vậy thì phan nàn buồn bực 
quá bai. Khi trước ông ấy kiêu căng, bạo thiên 
nghịch địa chừng nào, thì rày phải quân lính cháu 
mình làm cho xấu hó cùng buôn bực chừng ấy. 
Thai-dire chẳng biết toan lam sao, thì dạy người 
ta võng vào chùa mà khẩu với but rằng : néu được 

binh yên, thi sé phá tuyét dao. | 

Soag ông ấy chẳng kịp lién việc quái gö ấy, vida - 
già; mà bôi khi true lao tâm nhiều đàng thi phát 
bịnh nặng lắm. Quàa quan Bàng-Ngoài ở Qui- 
Nhơn ba tháng ăn cướp phá phách mọi nơi đoạn, 
thì về ngoài Huế và ngoài Kê-chợ. Con binh ông 
Thái-đức thì một ngày một nặng; lại thêm cure 
lòng vì quân Đàng-NÑgoài làm hỗn độn thể ấy, nên 
qua một ít ngày thì chết. | 


§. 42 — Tiểu-TRIỀU Nổi Quon TRI xứ Qui-Nuo'n 


CÙNG XIN CHIU HÀNG NGUYEN-ANH, 


Khi ông Thái-đức đã gần chết thi tôn con, tên là 
Tiéu-triéu, nối quờu làm vua thay vì mình. Nhưng 
mà ông Cảnh-thịnh và ông Hoàng-Thùng nghe tin 
ông Tiéu-triéu lên làm vua thì giận lắm, vì hai 
anh em có ý chia nước An-nam ra với nhau. Cho 
nên sắp dem binh vào đánh và giết ông Tiéu-triéy 
vì kể là ngụy thần vậy. Oag Tiều-triểu còn ít tuổi, 
chưa biết việc tri nước là bao nhiêu. Khi nghe tin 
hai anh em toan vào đánh mình, thì sợ hãi, song 


— 102 — 
cũng sắm sửa mà đánh trä. Nhưng mà mẹ người e 
đánh chẳng lại mà phải tay hai anh em độc bạc ấy, 
thì sai sứ đến với ông Nguyễn-anh xin chịu hàng. 


Vua được tin ấy, thì mừng cùng liền xuống tàu 
ra lấy thành Qui-Nhơn. Ông Cảnh-thịnh và ông 
Hoàng-Thùng nghe ông Tiéu-triéu có ý chịu hàng 
ông Nguyén-anh, thì cũng mừng, vì dang dùng 

' dàng lâu ngày hon mà sắm sửa việc đánh giặc. 
Vậy hai anh em sai quan xuống tàu đem binh vào 
Qui-Nhơn nhờ cho kịp trời đang thuận gió, - 


§. 43 — TIỂU-TRIỂU PHẢI QUÂN GIẶC TRẤN NƯỚC. 


Ông Nguyễn-anh ước ao hết lòng chớ chỉ đặng 
đem binh ra Qui-Nhơn khi quân Tây-Sơn chưa biết 
gì; nhưng mà phải ngược gió đến không kịp. Vậy 
quân quan vua Canh-thinh cùng Hoàng-Thùng 
vào cửa trước mà bắt tội ông Tiểu-(riều, vì da làm 
ngụy và có ý chịu hàng ông Ñguyễn-anh. Đoạn hai 
anh em vây thành, và qua một ít ngày thì lấy được, 
cùng bát Tiéu-triéu mà trán nước di. 


§. 44 — CÂu-HIËN CHIU HÀNG NÉ tâm 


Khi ấy vua Cảnh-thịnh và ông Hoàng-Thùng còn 
trẻ tudi, cbáng có mặc đó. Các quan lấy tên hai 
ông ấy mà làm đều bạo ngược ấy; song thật hai 
ông ấy chẳng biết gì. 

__ Bấy giờ có một ông quan lớn thuộc về ông Hoàng- 
Thùng, tên là Câu-Hién, giận các quan ông Cảnh- 
thịnh, vì đã giết chu mình là quan lớn gọi là Dai- 
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tư-lễ; thì trở nghicb , và dem mình chịu hàng với 
ông Nguyën-anh. Từ ấy vê sau, ông Cau-Hién giúp. 
vua nhiều đều, vì có tài đánh giặc, lại trung với 

vua. Người đã thuộc các việc quân Tây-5ơn, nên 
_ ghe phen đã làm cho quân ấy phải khổn cực. 
Nhoa vì sự ấy vua đã đặt cậu ấy làm đại tướng - 
quân; gọi là quận-công. a 


§, 48 — VUA vay THÀNH Qui-NHON LAN THỨ BA. 


Vua nghe quan Tay-Son đã lấy được thành Qui- 
Nhơn, thi phan nàn, vì mình đến chẳng kịp, song 
quyết đánh với quân ay. Vậy vua đã đem nhiều 
quân'-Cao-mên làm binh phuc mà đánh bộ. Hai bên 
đánh nhau bảy tháng tròn, mà bởi hai bên cũng 
gan đâm, liều mình huyết chiến giáp nhiều tran, 
và giết nhiều quân mặc lòng, song chưa bên nào 
chịu thua, 

Đến sau, tàu vua mới vào được cira Cho-Giä, vì 
tàu quân Tây-Sơn đậu đó không bao nhiêu. Vậy 
vua phá dang những lũy đã xây mà giữ cửa. Con 
nhiều đàng khác, thì vua cũng phải canh, kéo quân 
trong thành thông công với người ngoài; và 
phòng kéo cé ai vận lương hướng vào, hay là giúp 
quân trong thành cách nào chăng. Nên quân vua 
phải phân phái đi cả, chẳng còn lại đặng mấy tên. 

Vậy quân trong thành đã gần hết lương, và 
chẳng thấy ai đến cứu. Có một ít chiếc ghe gạo 
đã trốn ding vào rạch kia đã gần thấu vào thành. 
Vừa quân do thấy thì vua liên sai quân đánh 
cùng lấy hết chẳng sót chiếc nào. Gho nên quân 
trong thành một ngày một túng thé. 
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§. 46 — Vua NGÃ LÒNG MUỐN vem Bing về ĐồNG-NAI. 


Vua đã lập hai lũy cho được giúp các đàng nẻo 
không cho ai thấu vào thành. Chẳng hay khi vua 
đã xây hai lũy ấy vừa đoạn, thì quân lính Bang- 
Ngoài liền xông vào đánh cùng phá di. Cho rên vua 
ngã lòng mà quyết đem bình về Đồng-Nai. May 
có Đức-thẩy can xin vua khoan trở về. Những 
lë người bày ra thì các quan lấy làm phải, cho 
nên vua sẵn lòng ở lại mot ít lau. 


Se 47 — CUNG-TRUNG-PHÉC TỔ RA MÌNH GAN DA. 


Khi ấy có một quan lớn kia, tên là Cung-trung- 
phic, có danh tiếng gan däm và hay đánh giặc, 
có ý lập công với vua, thì lấy ý riêng mà thình 
linh ra đánh giặc không cho ai biết, Chang hay 
ông ấy mắc quân giặc lừa mà thua, lại quân mình 
bị tử trận bầu hết . Ông ấy thoát khỏi ding, nhưng 
mà khi về dinh thì các quan đều chê cười ; mà vua 
thì quở nặng đều. Bỡi đó ông ấy có ý rửa hỏ ; thì 
ban đêm đem một it quân mạnh bạo, khi chẳng 
ai ngở, mà xông vào đánh lấy một lũy rất chắc 
chắn vua đã xây khi trước, mà quân giặc đã lấy 
đi. Ông ấy lại đánh được ubiéu quân giặc tử 
trận, và những quân khỏi chết trốn vào trong 
lũy khác. 
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S. 48 — Nhờ Có con NAI CHẠY LẠC VÀO LŨY ; MỚI LAY 
LŨY Ay BANG. 


Qua một Ít ngày, ông Cung-trung lại lấy đặng 
lũy ấy cách lạ lắm, chẳng phải là bày mưu chước 
gì. Vi tình cờ, đêm kia, có một con nai trên rừng 
Jac xưống chạy vào trong lũy. Quân canh thấy thì 
mång cùng la lón tiếng rằng: Nai! nai! nó lại 
chạy đuổi theo mà bin, mà bắt con nai: song bắn 
mấy cũng không trúng; nó bắn đàng nầy thì nai 

chạy đàng khác, mà nó cũng cứ đuổi theo: chẳng 
_ ngờ bắn trúng chết một hai người, cũng có người 
thì bị đạn. 


Quân khác đang ngủ nghe xôn xao thi thức day. 
Lại nghe kêu : nat! nai! thì ngờ là quân Bông- 
Nai đã vào lũy rồi; cho nên nổi ốc dùng mình mà 
la lên rằng: Đớng- Nai! Déng-Nail!!Aiai cũng tin 
thật là quân vua đã đến , thì cầm lấy khí giái. Song 
bỡi loạn hàng thất thứ, và hồn bất phụ thể, thì 
đạp cửa lũy mà chen nhau trốn sạch, chẳng sót 
tên nào. 

Nó trốn làm vậy cho đến sáng ngày mới biết 
mình đã lâm. Song cũng không trở về trong lũy, 
cứ tìm nơi chắc chắn mà ẳn mình mà thôi. 


Khi quân vua Nguyén-anh nghe xôn xao ban 
đêm làm vậy, thì chạy đi coi cho biết cớ sự làm 
sao, Khi đến nơi, thì thấy còn lũy không, không 
còn ai canh giữ, liên chiểm lấy, cùng sai người 
đi thám xung quanh, thì gặp những người bị 
thương tích và những người chạy trôn chưa kịp. 
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Bấy giờ quân đi thám hỏi, thì nó kể lại nguyên 
ủy tự sự, vì làm sao mà sinh hôn độn xôn xao 
làm vậy. 

Quân vua nghe, đã nín cười; lại nói nhát nó 
thêm mà rằng: « Thôi, anh em da trốn, đã thoát 
« đi ding, thi cũng là may phước lắm đó, vì binh 
« sĩ nhà vua đã chịu áp lũy nầy vô số, không biết 
« kể sao cho xiết, để đánh phá lũy nay. » 


S. 49 — UNG-TRUNG-PHÚC LAY THÀNH ()UI-NHƠN,. 


Quan cai quân ấy là ông Cung-trung-phic, lady 
lên vua mà gởi thơ cho các quan trong thành Qui- 
Nhơn mà truyền phải hàng tức thì. Bằng chẳng 
chịu hàng ngày ấy thì phải chết hết. Vậy quân 
giặc mắc lừa mà tin thật ông Nguyễn-anh đã đem 
thêm nhiều binh sĩ và thêm nhiều tàu, nên sợ bãi 

lắm, vi chẳng còn trông ai cứu. 

Vậy các quan ấy bàn di bàn lại đoạn, thi sai sứ 
đến cùng vua xin cầu hòa; lại nói đã sẩu lòng chịu 
hàng, và giao thành cùng mọi sự, mà xin một 
đều mà thôi là vua đừng giết ai. Vua bằng lòng 
ưng đều ấy. Thì qua ngày sau, các quan mở cửa 
thành Qui-nhợn ra rước vua vào. Bao nhiêu khí 
giái, thuốc súng và một trăm hai mươi con voi, 
tiền bac, lúa thỏe và các giống khác trong thành 
thì vua nhận cå, lại cả xứ lái chịu phép 
vua nữa. 

Vua ding thành ấy thì kế là trọng lắm, vì thành 
ấy rất vững; mà vua đặng thì ké là đã đặng nửa 
phần nước An-nam. Còn Đàng-Ngoài, thì chẳng 


— 107 — 


khó lấy là bao nhiêu. Vậy khi trước, vua đã ngã 
lòng mà lại quyết trốn đi, như lời đã nói trước 
nầy; phải mà chẳng có Bức-Thầy Vè-rô cầm vua 
lại, thì đã ra bw việc. Lại ơn phước trọng ấy cũng 
đà vì nhờ có con nai. 
| Khi xứ Qui-nhon và các xứ Bang-Trong đã chịu 
_ phép vua đoạn, thì vua liệu cho an dân; nên đặt 
ông Hậu, là em, mà cai xứ ấy thay vì người. 


ON, 50 — Đức-TBÂY cHU CÔNG LAO KHÔ NHOC MÀ PHO 


VUA VỰC NƯỚC. 


—_ Vậy vua đã đặt Bire-Thdy làm quốc-công, và ép 
_ người coi sóc ông Bông-cung mà cai thành Nha- 
trang và cai xứ ấy và xứ Bình-thuận thay vì vua, 
như lời đã nói trước. Chẳng ai kể xiết những công 
lao khó nhọe người đã phải chịu mà lo các việc 
ấy. Vì quân Tây-Sơn đến vây thành Nha-trang 
hai ba lần. Nó thua lần nầy thì lại đem nhiều quân 
thêm mà vây lần khác. Dầu nó dung tri đụng lực 
cũng chẳng hê lấy thành ấy đổng; thi nó ra sức 
dụng mưu: song cũng chẳng hề bao giờ lừa gạt 
| đăng Đức-Thầy, nên bất déc di, nó Dinh bỏ Nha- 
trang mà rút về Qui-Nhơn. 

Lúc ấy Đức-Thầy cũng cứ một lòng thi chung; - 
dẫu các quan Tây, thấy nhiều đều phất ý, nhiều 
ông dă xin hồi đường, còn hai ông ở lại mà thôi; 
song Đức-Thầy cũng chẳng thối chí, hằng một 
lòng phò vua vực nước mà thôi. 


SE. ký. - 9. 
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§. 51 — BỒN pao ĐÀNG-NÑGOÀI PHẨI KHON KHÓ.. 


Năm 1795, là Cảnh-hưng ngũ thập lục niên. , cùng 
là năm At-Meo, thi các xứ Đàng-Ngoài chẳng được 
yên về sự đạo. Vua Cảnh-thịnh ở trong Huë và 
ông Hoàng-thùng ở ngoài Kê-chợ một it lau, mà 
chẳng lo việc gi, các việc thì mặc các quan triều. 
Vậy quan quốc-công, khi trước là Thái-sư và ghét 
. đạo, đã sai quan kia, tên là Đỏng-lý-đương; cai 
các xứ Đàng-Ngoài làm khốn cho bổn đạo. 

Ông ấy lấy tên vua mà giáng chỉ cấm đạo, bắt 
cáo thầy đạo, và triệt ha các nhà thờ. Trong chi ấy 
nói nhiều đều phạm đến sự đạo, và (rách các thẩy 
đạo hay khoét con mắt người ta. Khi mới luc chỉ 
ấy ra, thì các quan đã hiểu ý, chẳng vội tra hay là 
bắt đạo. Cũng có nơi thì các quan ăn đút tiền bạc 
mà làm thỉnh. Có nơi thì cáo quan tin cho các thầy 
cả biết mà trốn. Nhưng mà vì kể ngoại đạo råy 
lám, nên cũng phải tốn tiền, và triệt hạ nhà the. 
Quan quäc-công chi giục các quan làm hết sức ma 
phá cho tuyệt đạo. 


Dầu chẳng ai dám mở miệng nói môt lời gì xin 
ông ấy thương bổn đạo mặc lòng, song cdc quan 
cũng có lòng lành bảo bón đạo phải liệu cho được 
một ông Tây nào khôn ngoan khéo nói, liều mình 
ra mặt với ông quée-công, mà thưa lại các việc; 
và giải các đều quấy ông ấy đã bỏ va cho dao. Các 
ông Tây sang giảng đạo bên nước An-nam, và các 
thầy bôn quấc nghe đều ấy, thì bàn di bàn lại với 
nhau, cùng ưng làm như lời các quan bảo. 
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_ Bấy giờ Đức-Thầy Hậu sai cổ Bau (M. de la Bis- 
sachère ) ra mặt với ông quấc-công, Ông ấy cũng 
sẵn lòng và đã dọn mình ra mặt; song Bức-Thầy Gia 
(Mgr de Gortyne) suy rằng: Làm làm vậy là liều 
mình vô cớ cũng vô ich. Nèn người cấm nhặt; 
chẳng cho cố Bau ra mặ£. Vậy quan Quấc-công sai 
quân đi do các làng các họ mà bắt bổn đạo, và làm 
khốn cực nhiều cách nhiều thế. Nó bat dang hai 
thầy giáng và đã đánh cho đến chất. Bón đạo phải 
sự khốn khó thể ấy chẳng bao lâu; vì qua năm 
sáu tháng, thì ông Quấc-công đã phải tay Đức 
Chúa Trời phat. 


§. 52 — Hat quan (QUẤc-cÔN6 vA BôNa-LY có LONG 
GIAN VÀ PHAI KHON. 


Quan Quäc-công va quan Béng-ly đã đồng tình 
với nhau cho dang giết vua Cảnh-thịnh và Hoàng- 
thùng mà chiém lấy nue An-nam. Quan Quấc~ 
công có ý đặt con đầu lòng làm vua, mà ông Bông- 
lý thì sẽ làm chúa, Hai ông đã bàn các việc với nhau 
đã lau: mà khi ông Bống-lý ra ngoài Kẻ-chợ, thì 
chẳng còn xem thấy ông Hoàng-thùng là gì nữa; 
lại cất quân nội thi, cùng giảm bớt lương, chẳng 
để quyền phép nào cho ông ấy sốt. Ông Bông-lÿ 
muốn làm sao thì làm vậy. Ai ai cũng biết ông ấy 
đồng tình với ông Quấc-công, thì chẳng dám nói 
đều gì. Quân quan đều phải sợ cùng cúi đầu chịu 
phép hết thay. 


Quan lớn kia, tên là Tư-khâu, thấy ông Quấc- 
công và ông Bôag-lÿ năng sai quân hộ tiếu đưa 
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thơ cho nhau, mà chẳng cho vua Cảnh-thịnh và 
các quan triểu biết, thì sinh nghỉ. Vậy ông ay 
lấy lòng trung mà nhắn tin cho vua biết, thì vua 
_ruyển bát quân hộ tiếu đưa thơ; mới biết tỏ 
tường đã hòng đển ngày hai ông hẹn giết vua 
cùng các em vua. 

Bấy giờ vua truyền bắt ông Quấc-công tức thì, 
cùng bỏ vào cũi sắt. Qua một ít ngày, lại bắt ông 
Béng-ly cũng bỏ vào cũi sắt mà đam vào trong Huế. 
Đoạn thi hai ông ấy phải luận xử lăng trì cå và hai. 

Khi ông Quấc-công còn. pb ải giam trong ngục; 
thì có quan lớn kia nhiếc nhóc ông ấy, vì trước đã 
làm khốn cho kẻ có đạo là kẻ vô tội, lại toan giết 
vua nữa. Ông ấy xưng thật mình có ý ấy, song trời 
chẳng cho như sự mình đã quyết làm. Vậy hai ông 
fy chết đoạn , thì chẳng ai còn nói đến sự cấm đạo 
nữa; nên các xứ Đàng-Ngoài lại ding bình tiện 
như khi trước. 


S. 53 — ÔNG GIÁM LA NGƯỜI TRUNG THAN VÀ DAO- 
ĐỨC LA THÉ NAO. 


Vua Nguyễn-anh lấy đặng xứ Qui-Nhơn rồi, 
mừng chưa kịp no; vừa quan đại thần kia có đạo, 
tên là ông Giám , phải bịnh mà chết ; thì vua 
thương tiếc đau don lắm. 

Vốn ông Giám thuở đầu chẳng có đạo, lại ghét 
đạo hết lòng; mà bởi đã quen biết Đức-thầy Yê-rô, 
cùng nói lë đạo với người nhiều lần, thi đã trở 
lại chiu đạo như đã nói trước nầy. Từ ấy về sau, 
ông ấy rất ngoan đạo sốt sắng giữ các phép trong 
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dao, lại lo liệu cho em và con va đầy tớ dang trở 
lại chịu dao nữa. Trong các giáo hữu chẳng thấy 
mấy người đạo đức khiêm nhượng như ông Ấy; 
lại rất khôn ngoan trong các việc phần doi. Vua 
phú cho việc gì thì làm nên việc ấy ; cho nên vua 
yêu cách riêng. Về lại ông ấy ăn nói lịch sự với 


_ mọi người, nên ai ai cũng kính phục. 


Đến khi ông ấy phải bịnh, thì càng tổ ra lòng 
sốt sắng kính mến Đức Chúa Trời hơa khi trước. 
Dầu liệt lào đau nặng mặc lòng, song chẳng hé 
phàn nàn năn ni bao giờ; một bằng lòng chịu khó 
vác Thánh-Giá theo chon B. C. Gié-giu mọi đàng, 
Đêm ngày ông ấy chỉ than thở cùng 8. C. Trời và 
đặt ảnh chuộc tội gần giường mà nhìn xem luôn, 
cho nhớ sự thương khó B. C. Gié-giu. Ban hôm 
sớm mai đến giờ đọc kính, thì người ta quì gần 
giường ông ấy nằm; mà ông ấy chẳng còn sire 
chổi day đặng, thì bát đầy tớ đỡ mình lên mà qui 
gối cho đặng thông công với người ta. Khi chịu 
các phép cách sốt sắng đoạn, thì qua đời; thiên 
hạ thương tiếc lim. 


8. 54 — Car bås ÔNG GIÁM CÁCH TRONG THE. 


Vua thương mến người lắm, nên xin Bức-Thầy 
xứ ấy cứ phép đạo mà lo việc cất xác ông ấy cho 
trọng thể hốt sức, và làm cho đủ hết các lễ phép 
thay thay. Vốn Đức-Thầy thương ông ấy, nên vui 
lòng mà vưng lời vua. Thật từ xưa cho đến khi 
ấy chưa hé thấy cất xác ai cách trọng thể làm vay, 
Đức-Thầy dạy thé nao, thì vua cứ truyền thé dy, 
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Vua biết ông Giám có đạo thi dé mặc kẻ có đạo 
liệu các việc, chẳng ép làm sự gì dối trá. Vua lại 
giúp đỡ mọi đàng, cùng ban hàng, ban gấm, 
ban cờ, lại pbát nhiều quâu để hầu hạ phục dịch 
cho ra sự trọng thể hơn nữa. Đến khi làm lễ và 
khi đưa xác, thì vua cùng các quan di theo. Khi 
vua nghe đọc Vän-té thi khóc chảy nước mắt ròng 
ròng. Các việc xong xã rồi, thì mới ngự về. 

Kė ngoại thấy bốn đạo chôn xác kẻ chết cách 
‘trong thé và nghiêm trang dường ấy, thì lấy làm 
‘la lắm. Ai ai đều khen hết, chẳng đám nói chê sự 
đạo nữa . Dầu vua cũng khen, mà chẳng còn nói 
đều gì phạm đến sự đạo như khi trước nữa, 


§. 53 — CÂNH-THỊNH GIẢNG CHỈ CÂM pao. 


Quân Tây-Sơn chẳng ưa sự dao, mà vua Quang- 
trung đầu đã làm cực bổn đạo nhiều phea mặc 
lòng, song chưa hề bao giờ cẩm đạo tỏ tường, 
Các đều ông Quốc-công làm mà bắt đạo, thì kể là 
việc riêng ông ấy mà (hôi; vì khi ấy vua Cânh- 
thịnh và ông Hoàng-thùng chẳng biết dén việc ấy. 

Năm 1798, là Lé-Canh-hung ngũ thập cửu niên, 
— eñng là Cảnh-thịnh lục niên, là năm Mâu-Ngo, thì 


` ` vua Cảnh-thịnh giáng chỉ cấm đạo thái nghiêm vì 


năm ba lé sau nay: 

Khi vua Nguyễn-anh đã lấy đặng các xứ Bàng- 
Trong và ra gần Phú-lộc-lý, thì cũng lấy được 
' thành Huế nữa: song béi vua du dự dưng lại sắm 
' gửa về. Bấy giờ vua gặp một ông già kia Đàng- 
Ngoài có đạo, lên là Tây; thì hỏi dò các việc Đàng- 
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N:oài thé nào; ông giám-mục ngoài Huế có giúp 
việc được chăng? Ông Tây tau rằog: « Người 
« Đàng-Ngoài đều bất phục quân Tây-Sơn, và 
« ước ao cho nhà Nguyễn lại dang cai trị cả nước 
« An-nam. » Lại xưng thật rằng: « Ông giám-mục 
« thì chẳng biết gì đến sir đánh giặc; nhưng ma 
« các bổn đạo sẵn lòng đánh giặc mà giúp vua. » 

Bỡi đó cho nên vua cậy người ấy dưa thơ cho 
Đức-Thầy Gioang, là giám-mục phó ở ngoài Huế, 
mà khuyên người lo liệu cho các bốn đạo Bàng- 
Ngoài đồng tình với nhau mà đánh quân Tay-Son. 
Trong thơ ấy vua cũng bảo rằng: « Bao giờ bổn 
‹ đạo nghe tin vua đã ra Huế vừa rồi ; thì phải dậy 
« lên cả một trật mà đánh quân Tây-Sơn. » Vä lại, 
vua cũng dan lio Tay, khi đã ra Đàng-Ngoài rồi ; 
thì phải có ý tứ mà năng gởi tin cho vua biết các 
việc ngoài ấy the nào. 

Vậy lão Tây thuê một chiếc thuyển nhỏ ở cửa 
Hàn mà ra ngoài Huế, cũng đã đến nơi bằng yên, 
và đã cho thuyền về rồi. Chẳng hay quân giữ cửa 
thấy người dị diện thì bát trói lại điệu đến nộp 
cho quan lớn. Bay giờ các quan biết tỏ tường thơ 
vua gởi cho Đức-Thầy Gioang (Mgr de Véren), 
cũng tin that các lồn đạo có ý làm ngụy. Nhơn vi 
sự ấy vua Cảnh-thnh cùng các quan đốc lòng bắt 
Đức-Thầy Gioang, và các thầy đạo mà giết hết, 
cùng cấm đạo thái aghiét, ; 
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§. 56 — Lúc BAT pao. 


Các quan triểu cá ý liệu cách khôn ngoan và 
kin đáo, chẳng cho ai biết trước ; một mật lục chỉ 
cho các quan, cùng hẹn ngày mồng sáu tháng 
năm mà hắt các bốn đạo trong xứ Bàng-Ñgoài, vì 
ngày mồng năm là chính ngày giỗ tế tỏ tiên, nên 
trạch ngày ấy mà làm khi xuất kì bất ý. Song bôn 
đạo cũng đã biết trước, nên các thầy đạo cũng đã 
trốn di, mà lại cũng dọn dep các dé mà gởi di nơi 
khác. Vậy đến ngày đã hẹn, thì quân lính đi khắp 
mọi nơi mà bắt dao, song chang tìm được thầy nao. 

Nó làm khốn cho bổn đạo thể nào, thì chẳng 
biết nói làm sao cho xiët. No đánh đòn cùng tra 
khảo người ta, cho biết các théy hay-là các dé 
đạo kinh đạo khi ở đâu. No lại sứ lòng tham mà 
| kiếm ăn, thì bổn đạo phải đút nhiều tiền bạc. Nó 

cũng bắt người ta khóa quá xuấ: giáo, mà kẻ vững 
lòng chịu khó vì đạo, thì chẳtg bao nhiêu, còn 
kẻ ngä lòng khóa quá xuất giáo thì vô số. | 

- Gáo thầy cả, dầu Tây, ông Nam, cũng phải trốn. 

kỷ ; kẻ thì trốn lên rừng, kẻ th: An mình trong nhà. 

người ta kín lám, chẳng dámcho ai biết; có nơi 

đã đào lô dưới đất ma ở, bä vì các quan nghe: 

hơi có thầy đạo ở đâu, thì liên sai quân đi ngay. 
tới đó. ° | = 

Cố Bau chẳng còn biết An nình ở đâu nữa, thì 

ra An mình ngoài hòn Ngu giữa biến , mà ở ngoài 

ấy năm sáu thang. Lại có mặt org già Nam đã già 

_ cả, & trong Bé-chinh , mà chẳng ii được nữa, thì 

| 


i 


| 
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người ta véng lên rừng. Ta chẳng kể cho hết 
những sự khốn khó bốn đạo phải chịu, vì trong 
sách nầy có ý kẻ ra các việc phần dời mà thôi. Cho 
nên nói tắt thêm vài đều sau nầy: 

Vậy quân dữ đã bắt được cậu Em-ma-no-e Triệu, 
là người quán Phú-xuân. Khi trước, ông ấy theo 
quan lớn kia ra Dang-Ngoai; mà đến sau bỏ mọi 
sự thé gian, mà vào nhà Đức Chúa Trời cùng giúp 
cố Gioang, là người dòng ông thánh I-na-xi-ô. Khi 
người dang làm thầy cả đoạn, thì xin phép Đức- 
Thầy về thăm mẹ già trong Phú-xuân. Vua Cảnh- 
thịnh ra chỉ cấm đạo vừa rồi ; quân liuh vào làng 
Tho-dire có ý bắt Đức-Thầy Gioang, thì nó bắt ding 
cậu Em-ma-no-e Triệu; mà bởi người chẳng chịu 
khóa quá xuất giáo thì luận xử tử. Vã lại, ngày hai 
mươi bốn tháng bảy cũng một năm ấy, ông Gioang 
cựu phải bắt tại Kê-ngử ớ xứ Thanh-họá, mà đến 
sau phải chết ở trong chợ Trình-hạ. 

Vua Nguyén-anh nghe quân Tây-Sơn ra chi cấm 
đạo, thì thương bổn đạo vì đã biết sự ấy là tại 
mình; song cũng vỗ tay mừng rằng: dd båt dao, 
thì mât nước chẳng sai. — Vua nói thé ấy thì thật 
lám, như lời sé nói sau nầy. Khi ấy còn đánh giặc 
một ít lâu trong các xứ gần Phú-xuân, và quân thủy 
cũng đánh ngoài biển nữa, 


$. 57 — Đức-THẦy Ÿà-Rô SINH Tal. 
Bay giờ Đức-Thầy Vè-rô phải binh li nặng lim. 


Vua làm hết sức cho đặng cứu giúp, sai đủ các 
thầy lương y làm thuốc cho người; và năng đi 


— 116 — 


thăm với ông Đông-cung: C6 đôi khi vua thăm mà 
thấy người đau đớn thì động lòng thương xót, 
chảy nước mắt ra. Song chẳng làm chi dang; vi 
đã đến giờ Vua CA đã định đòi người về nước thiên 
dang. 

Đức-Thầy Vê-rô khi thấy mình đã gần lia khỏi 
thé cho dang hiệp cùng Chúa doi đời, thì tô d&u 
vui mừng lắm. Vốn bẩy lâu trước, thì người có 
lòng kính mến B. C.T., cũng sẵn lòng làm cho 
danh Cha Cả sáng mọi bề, lại vác Thánh-Giá theo 
chon B.C. G. Nhưng mà khi người 6m đau gần 
chốt, thì càng tô ra lòng sốt sáng hơn nữa. Người 
âu lo một đều mà thôi, là vua cùng các quan chưa 
có đạo mà ngở rằng: — các đều đã làm, và những 
việc khó nhọc đã chịu cho đặng giúp nước An- 
nam, về phần hồn thì hầu ra vô ich. — Người chịu 
cáo phép bí tích đoạn, thì sinh thì ngày mồng 9 
tháng Oc-to-bré nim 1799, là năm Cảnh-hưng lục 
thập niên cùng là năm KY-Ti; người đã ding 57 
tuổi. 


§. 58 — Tine xác Đức-THẦY. 


Khi Đức-Thầy qua đời đoạn, thì vua liền sai các 
quan đi lo việc hậu sự cho người, cùng ban hàng 
gấm cùng nhiều dé rất quí giá mà liệm xác người. 

Đức-Thầy đã sinh thì tại xứ Qui-Nhơn ; song 
vua truyền đem xác xuống thuyền mà đưa về Bông- 
Nai cho trọng thé. Qua một it ngày , vua cùng cáo 
quan và quân lính cũng theo về Béng-Nai nữa.. 
Vua có ý tỏ ra lòng nhớ người, thi dạy cáo Cha 
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Tây ở đó ring: « Các Thầy hãy sắp dọn mà đưa 
« đám Đức-Thầy, làm mọi đều y theo phép dao; 
«song các thầy có sức làm ding trọng thể ngàn nào, 
« thì phải làm ngàn ấy; còn các đều tổn phí thì 
« trim chịu hêt. » 


Vậy vua truyền làm nhiều nhà rạp lớn mà để 
xác cho đến khi táng, cùng sai quan quân di làm, 
còn ông Đông-cung thì áp các việc. Ta chẳng có 
ý kể ra từng đều các việc vua đã làm mà tỏ ra lòng - 
kính Đức-Thầy làm chi. Nói tát một đều rằng : 
dẫu vua băng cũng chẳng tốn phí và làm trọng 
thể đến nổi ấy. Xác còn ở trên đất bao lâu, thì 
các thầy cả hằng làm lễ mồ bấy lâu. Các quan, các 
bổn đạo cùng kẻ ngoại đạo đến châu lễ đông lắm: 
cé nhiều lần vua cũng di chau lễ nữa . 

Đến ngày mồng 10 tháng chap ( 16 Décembre}, 
thì mới téog xác người xong. Ông Đông-cung áp 
việc, còn vua cùng các quan thì châu hầu theo 
quan tai, và binh bai van, voi 120 con. Khi xong 
các việc, thì vua mới ngự về. Dầu bà quéc-mau, 
bà hoàng-hậu, bà công chúa và các vợ vua cũng 
theo nữa; cho nên thiên hạ lấy làm lạ lắm vì là 
đều trái thói. Còn thiên hạ đi xem thì chẳng biết 
đâu mà kể cho xiết . Lại quan tài đã đó ng trọng thể 
lắm cùng sơn son thếp vàng: trên quan tài thì 
tháp năm mươi cây đèn; tám mươi người mới 
khiêng nổi quan tài ay. Còn những đều khác dä 
làm cho trọng thể thì ta chẳng kẻ ra làm chỉ, 


cap CIS LES LE tees 


CO VAN TE RANG: 


Hỡi ði! 
Phép Chúa khiến đói đời, 
Cơ bội ấy ai không thảm thiết, 
Hễ người đời sống thác, 
Có sự nầy őt đã rö ràng. 
Tưởng đến lòng nên chua xót... 
Nghe thỏi da rất thảm thương. 


Nhớ cha zwa. 


Vốn dòng sang trọng , 
Nên đấng khôn ngoan, 
Bé nương 4m thung huyện, 
Hằng cấp củm văn phòng bổn bạn, 
Lớn trổ tài tùng bá, 
Khéo dirng dưng danh lợi hai trường. 
Làng đốc lòng khí tục tinh tu, 
Chẳng chuộng ve vời ngựa rước; 
Chí quyết chí siêu phàm nhập thánh, 
Ý thà níp đội bầu mang. 
Vun đức quén nhơn; - 
Rèn bảy khác tiết ngời gương rạng ; 
| Nắm mình sửa tính, 
Chống ba thù ngút bạt giá tan. 
Thương là thương hay thủ ngãi quyết xá sinh, 
Khi đang thế hiểm gập ghình, | 
Cũng gượng gạo chon trèo đèo tay chống gay, 
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Cám là cám đã tận tâm thêm kiệt lực ; 
ò giữa chiến trường chat hep, 
Chiu lao dao ngày däi nắng tối dầm sương. 
Oi! 

Binh chim tram gay, 

Núi lở sét ran. 

May sầu giăng tở mở, 

Mạch thảm chảy mê man. 
Chớ chỉ gắng gé một hai năm ra đến trường an, 
Việc Hội-thánh sửa sang rồi sé khuất, 
Chẳng nữa lần hồi năm bảy tháng trở về Gia-dinh, 
Cho chúng con thấy mặt kẻ lòng thương. 

Hỡi ôi thương thay ! 


——>——— 
VĂN TÉ KHÁC RẰNG : 


Hỡi ði! 
Xưa có ké lui về phật kiểng, 
Chiếc dép hãy di tông, 
Nay như thầy thẳng tách thiên đàng, 
Nửa lời khôn phụ nhi. 
Trăm mình ¥ khó chuộc cầu, 
Muôn kiếp no nao đặng thấy. 


Nhớ BỨC THƯỢNG SU XUA. 


Ghẽ tục phong lưu, 
Nên trang cơ trí, 
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Vui dao thánh tạm lia qué quán, 

Nước Lang-sa từ áng công danh, 

Sửa tước trời mong hóa sinh dân, 

Côi Nam-Việt gá duyên ngư thủy. 
Thức thì thức thế, 

Khôn ngoan quá khỏi đấng phàm gian, 
Bất kị bất cầu, 

Thong dong ở ngoài vòng tục lụy. 

Thành điên khánh ách hơn trần thới; 

. Tư bé thi thạch sư sanh, 
Vui trong đất trùng vây, . 

Thành Qui-Nhơn hiểm quá hàm quan, 
Mấy trận công thu trừ 6c. 
Ôuyết ngoài trời thiên lý. 

Những tưởng được năng y kì bệnh, 

Nên trở về Gia-định vâng tiéng tơ mà xướng khúc; 
khởi hoàn, 
Bằng hay nghiệm bất kiển kì quan, 
Đã ở lại kì sơn chịu di chỉ cho an lòng sư đệ. 

Thuở đi thi gần kê hai võng; 

Bàng phong sương xa tách vơi vơi; 

Khi về thì phong cần một quan, 

Thuyền li hận chở đầy phé phé. 


Oi! 


Nira gối du tiên.. 
Ngan năm biệt mi. 
Tòa khách tinh mây phủ mit mù , 
Dinh lữ thứ màn không vắng vẻ. 
Ngan trùng quan tác. 
Xa xuôi cách dim cổ hương; 
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Ba thước lữ phần. 
Quạnh qué gởi miền di địa. 


— 


Đến sau ; vua truyền xây một cái lăng rất tốt ; 
cùng đặt một đội quân canh lăng ấy. Quân dä cứ 
canh làm vậy cho đến Minh-mang, mười ba năm. 


NƠI MỒ CÓ BIA THÍCH CHỮ RẰNG: 


Sư đại Tây-dương quấc nhơn, Pi-nho thị hiệu 
Bá-đa-lộc, thiểu phụng đạo giáo nhỉ trung quấc;, 
thánh hiển thơ tịch mi bất giảng quán. Dar tráng 
niên, lai ngã quấc nội đa cớ. Sư vi quấc chi tân, 
thé sở học vu bở hành, tương dữ châu tuyển; 
vu điên phái lưu ly chi tế, ký hyu ưng trọng thác 
xuất viện Sư, lai vâng gian quan bất di dư lực, 
ohi thập dư niên chỉ gian, tán họa nhung thi, 
tham tài trấn vụ, chw kì hưng kiến hiển thiết giai 
túc, di truyền chỉ hậu, ngã quấc xâm xâm hồ, hữu 
trung hưng chi thể, sư chi lue vì đa diéu. Ki vi 
tùng chỉnh Qui-Nhon phủ thằng, cữu ngoạt thập 
nhựt, di chánh chung vụ Thi-nai hải môn tân thứ, 
thọ ngũ thập hữu thất kì niên, đông mạnh sắc 
tăng Thái-tứ Thái-phó Quận-công;, bốc táng vu 
Gia-định phủ thành chỉ bắc. Sư cố sở trúc tỉnh xá 
đã, thì vì chí tuë thứ canh thân trọng thu ngoạt 
cốc đán thọ. 
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- Dich BIA VĂN RA CHỮ QUẤC NGỮ. 


Có người Thầy-cả lớn quờn ở bèn Tây, tên là 
Phi-nho, hiệu là Vê-rô, thuở bé thơ đã học hành 
đạo lý trung quấc, thông suốt các kinh via thánh 
hiển toàn hảo. Bën tuổi khôa qua nước Viêt-Nam 
Ta, nhằm khi trong nước Ta đang phải đa đoan. 
Người là khách tha bang, mà đã làm thầy trong 
nước Ta. Người đã tỏ bày tài văn học mình ra 
mà làm việc. Vậy đã chung cùng ưu tư với nhau 
trong con nhà nước loạn ly hỗn độn. Lại đã đành 
nấy phú việc đại sự cho người làm thầy nhà nước 
mà đi viện binh giúp nước. Thật người tận tâm 
tan lực mà đi qua lại hơn hai mươi năm, gian 
nan cực khổ. 

Người đã bày vẻ việc binh cơ đồ trận, chỉ cách 
xây thành lập trấn. Nhứt thiết các việc chỉ 
khởi bày gây dựng thì nhờ có người bày biểu mà 
truyền dé cho tới đời sau. Bởi đó nước Ta dân dần 
đã đặng nhiều cách thế mà thạnh, vì có người làm 
thầy có tài sức lắm. 

Năm Ki-vi, người đã theo việc bình mà tới thành 
phủ Qui-Nhơn. Sang tới ngày mười một thang chín 
thì người đã ta thé tại đó, là nơi bên cữa Thi-nai. 
Khi ấy người đã dang 57 tuổi. 

Qua mạnh đông (tháng 11), thì đặng sắc phong 
làm Thái-tử Thái-phó Quận-công. Đã chọn chôn 
xác người tại phía bắc thành Gia-định. Vậy nơi 
xây đáp nầy là chốn nghỉ cho đấng thầy nhà nước 
đã mạng cổ. Nåy thật là dấu tích muôn đời. 


` 
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Nam Canh-thân (1800), trong thu thang tam, 
ngày lành đã drag bia. 


——h¬tˆ.v.—et>~—— 


Khi trước vua Pha-lang-sa ban nhiều đồ vàng 
bac rất quí giá cho Bức~Thây Vê-rô. Khi người gần 
sinh thì, thì trôi các đồ ấy lại cho vua và ông Bông- 
cung cùng Bà quấc-mẫu. Sau nữa, vua có ý tổ ra 
lòng kính người cách riêng, thì làm sốc tổng phong 
mà gởi cho anh em và con cháu người bên Phương- 
tây. Vãlại, kbi Đức-Thầy Vê-rô qua đời rồi, mà vua 
e2 ý đặt hiệu but cho người, song các quan chẳng 
biết ldy-téo gì mà đặt. Vậy vua đã đặt tên cho người 
là BÂ-BA-LOC ( V4-zó) thượng sư, 


SẮC - TANG, 


Sắc viél: Triết nhơn w tri kỉ, cổ bất viễn thiên 
lý nhi lai, hảo hội chánh tương thân, hựu hà 
nhẫn nhứt triêu nhi thé! Miễn tư cwu đức tải 
phần tân ân Phú-lang-sa quốc cổ : DAE SAL BAT 
MẠNG DIEU CHE CHIEN TAU THỦY BỘ VIÊN BINH, 
GIAM-MUt BA-BA-LOC, thượng sư Tây thd, vi 
nhơn Nam triều thượng khách, tổng giác nhựt 
hạnh phùng giai chí khí giao phu. Thảo muội sơ, 
cận tiếp đức âm tuần tư thật lại, ngẫu trị quốc 
gia da nạn, dư thì dinh Ha-Thiéu chỉ khi khu. 
Phiên giao thiên hải lưỡng kì, công doän địch 
Han trừ chi A-bảo. 

SE ky. 10 
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Tuy vắng tổ ngôn hài vu tông quốc; đặc di binh 
lai viện, bán đồ nhi sự dir tâm vi. Nhiên đồng 
cừu nghĩ tác vu cổ nhơn ninh vi ngäi trong qua 
cong hội nhỉ mưu thừa ban phát. Mậu-thân phản 
cổ bang chi phế, chánh vọng hảo âm. Canh-tuất 
phù Bông-ph6 chi châu; di đôn tin woe tốn ngôn 
thì phục, chánh dưỡng mông chi sư dao vwu 
nghiêm . 

Tấn tiếp nhựt thường long chứng hoán chỉ kì 
_ mưu lũ xuất. Bao đức trung đàm tiếu ngãi kí khé 
vu hap tram. Phong trần ngoại kinh luân dinh 
tình doãn vu liên bí. Chung thí chị chơn tâm bất 
nhị. Bình sinh chi kì ngộ quân hoan. Dano ki lich 
quá niên hoa, vĩnh vi hảo dã. Thùy liệu trần mai 
ngọc thọ, tinh ngôn tư chỉ, viên tăng vi Thái-phó 
Pi-nho Quận-công. Thị viết Trung-Ÿ di chương 
thạc đức chỉ u hình, di biểu gia tân chi vi tích. 
Ô hô ? khách tính dạ vẫn, thiên đàng chỉ khứ nan 
lưu , hoa cồn vinh bao, ngụy khuyết chỉ tình hat 
khánh. É! công linh sảng mộc ngã lũng quang. 

Cố sic. 


DịcH SAC-TANG RA CHỮ' QUỐC NGỮ' RẰNG : 


Co sắc rang: Người hiên ngõ tôi đã quen biết 
xưa, chẳng nại đàng xa ngàn dặm mà tới. Đang 
"hội giao rất tốt, mà sao lại në một budi mà mất 
đi! Tưởng đến đức cũ nên rở ra ơn Nước Pha- 
lang-sa phong chức : RIÊNG SAI THONG LINH SỬA 
SANG THEO Ý MÌNH TÀU CHIẾN THỦY BỘ BINH 
GIUP, là Gidm-muc VE-RO, là Thầy-cả lớn quờn bên 
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đất Tay, là khách nhứt hang trong nước Việt-Nam. 

Ngày mới khới cảm quờn đã may gặp bạn rất 
lành, tin trởng nhau lúc ban đầu còn u ám. Ta đã 
kề tiếp đức âm người mà hỏi han thì thật đã nhờ 
lám, trong con nhà nước mắc nhiều hoạn nan; Ta 
khi ấy cực khổ trèo non vượt núi cũng như đời 
nhà Hạ vua Thiếu-khương. Vậy di khiến trở trời 
biển chia hai đàng. Ông Ta tin nghe theo khác nào 
chức A-bảo của Thái-tử đời nhà Hán. Tuy lời qua, 
tỏ đã yên với nước tổ phụ, lấy binh đến giúp. Nira 
chừng việc với lòng trái nhau, song người đồng 
cừu thì tính làm theo người xưa thà vì ngäi mà 
tới nhau, đều tụ hội lo mưu theo dịp dấy loạn 
ấy. Năm Mậu-Thân trở về nude cũ mình, thì rất 
trông tiếng tốt. Năm Canh-Tuất thì gởi thuyền lại 
chốn Bông-phô. Khi ấy càng hậu lời giao ước hơn 
thật rất phải đạo thầy dạy nuôi tré thơ ấu. Thường 
ngày tiếp rước, nên hằng bày ra mưu lạ mà yên 
trong cơn loạn rối. Việc đạo đức trong lời nói 
tiếng cười, và ngãi nhơn đã họp nhau như tram 
với tóc vậy. Việc kinh luân ngoài phong trần tình 
rất tin nhau khi liền dây cương. Trước sau một 
lòng ngay thật không hai, Sinh ra mà gặp đều lạ 
thì đồng vui. Những trông hẹn trải qua năm tuổi 
tác lâu dai mà vui vẩy cùng nhau. Ai dé bụi tro 
lại lấp chôn cây ngọc! Ta thắm tưởng tới dé mà 
tăng phong làm chức THÁt-PHó tước Pi-nho Quan- 
công. Lại thêm tặng hàm ân rằng: NGAY THAT, TỐT 
LÀNH. Cho däng tỏ mùi thơm đức lớn kẻ đã khuất 
đời. Và ngô nêu công nghiệp cả kẻ khách lành. 
Hỡi ði! cái sao khách đêm sa! đi chốn thiên đàng 
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khôn cẩm lại. Một chữ tặng khen thì rất lịch sự 
như là mac áo cẩm bào cho vậy, bỡi tình ta chẳng 
nguôi. Hỡi! ông thiêng liêng đã gội nhuần ta ơn 
sang. 

Nay sắc phong, 


TT Er. 
VAN. 
SẮC PHONG RANG : 


Héi người hiển ngé, kinh niên quyển thức, 
Ngan dặm cách bức, đã đến chẳng nai. | 
Hiệp nhau hòa hai, rất nên hảo hôi, 

Sao nở quá vội, mà khuất mất đi? 

Tưởng nhớ cổ tri, ơn xưa ngãi cũ, 

Vốn người quấc phú, Lang-sa sang đây, 
Rang ơn mới nầy, chức phong bia tặng: 
Đặc sai đạt mạng, điều chế viện bình, 

Thủy bộ một mình, toàn quờn nấy cho 
(iám-mục Vé-rô, cdi Tây sư thượng, 

‘Nam trào khách trượng, đấng bậc nhứt trên, 
Thuở Ta mới lên, cầm quờn may gặp, 

Chi kbi tin khắp, chỉ tín giao tay, 

Buổi đầu loạn thay, tư bề rối rắm, 

Ñgười âm đức lắm, tiếp kể hỏi han, 

Thật nhờ con loan , nước nhà gian nan, 

Ta như Thiéu-khang, vua đời nhà Ha 

Phải nhiều tai họa, vượt núi trèo non, 

Thì vận thon von, khiến nên day trở; 

Liêu bằng cách sở, trời biến hai dang. 
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Người tín bay toan, Ta thi nghe giữ, 
Knác nào Thái-tử, nba Hán chỉ niên, 
A-bảo chỉ truyền, dấu noi chẳng ngại, 
Tuy người vắng lại, về nước tông gia, 
Mà viện bình qua; lời tó đã chắc, 
Nhưng việc lại trặt, nửa chừng sái di. 
Nhơn bởi cổ tri, cũng đồng cừu loạn, 
Người phải tính toán; tha vì nhơn ngai, 
Tái huờn mới phải ; cho trọn cùng nhau, 
Mà hội mưu sâu, giúp toan thừa thắng. 
Mậu-Thân người thẳng, về nước cố hương, 
Ta rất tư lương, trông tiếng tin hảo. 
Canh-tuất phản đạo, về chốn Bông-ph6. 
Lời lại bày tô, càng tín hậu hon. 

Cac lời rất chon, ước giao rành rë. 
Thật người là kẻ rất đáng đạo thầy, 
Dạy trẻ thơ ngây, ấu niên nghiêm lẽ, 
Thường ngày tiếp lễ, đưa đón ra vào, 
Người lấy sức hào, hằng bày mưu lạ 
Trong buổi loạn hoa, mà đẹp yên loan. 
Đạo đức rất ngoan, trong lời cười nói, 
Tình ưa đến đổi, bap như tram tóc, 
Kinh luân việc hoc, trần thé đâu tay, 
Thật rất tin thay, khi liền dây cương. 
Ngay thật tổ tường, trước sau như một 
Bình sanh quá tốt, khéo cho gặp lạ, 

Đều vui thay cả, những ước giãn khoan 
Tuổi tác trải sang; vui vầy nhiều thuở. 
Ai dé bụi khỏa ; cbôn cây ngọc lành, 
Ling nghĩ ân tinh, tặng làm Thái-phó 
Quận-công Pi-nho, hàm lăng Trung-ý . 
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Trước tô thom quí, dire người qua đời. 
Sau nêu công người, khách lành dấu dé. 
Hỡi ôi! đêm thanh ngôi sao Khách đã sa. 
Tach đi thiên quấo, thật Ta khôn cầm. 
Nguy khuyết tình thâm, nọ nao cạn däng, 
Bèn ban khen tặng, như cẩm y mac. 
Hỡi ông thiêng liêng ôi! đã nhuận gol, 
Tôi muôn vàn ơn sang. 
Nay sắc. 


§ 59 — Târ-SơnN vÂy Qui-NHơN. 


Khi vua dang lo táng xác Đức-Thầy, thì quân 
Tây-Sơn sắp lấy thành Qui-Nhơn, vì nghĩ rằng : 
thành ấy rất vững bền, cho nên nếu lấy lại được 
thành ấy, thì lại được mạnh như khi trước, mà 
vua chẳng còn làm gì due nữa. Quân Tây-Sơn 
nghỉ là việc khôn và có ích; chẳng hay ý mầu 
nhiệm Bức Chúa Trời lại định cho quân dy mất hết 
moi SỰ. 

Vua Cảnh-thịnh và ông Hoàng-thùng có bao 
nhiêu tàu và bình si, thì hop lại cả mà vào đánh 
Qui-Nhơa. Ké bình sĩ dang 30 vạn; ông Tiéu-phuüc- 
Điều thì làm dai tướng cai quân bộ; ông đại tướng 
Giảng thì cai bình thủy, Hai ông ấy vây thành Qui- 
Nhơn, cùng đánh nhựt dạ cho mau xong việc, 
Quân giặc gan däm và đánh mạnh bạo thể nào, 
thì quân vua trong thành cũng đánh tra mạnh bạo 
thể ấy, chẳng ai chịu thua, vì hai bên đã ane 
là chết, hai là đặng trậu. 

Khi vua ở trong Sài-gòn nghe đều ấy, thì vội 
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vàng dem tau và binh ra cho được đánh quân giặc 
và cứu giúp ông Hậu và thành Qui-Nhon. Nhưng 
bởi binh giặc thì nhiều, mà quân vua thì ít, nên 
vua đánh đã gần một năm mà chẳng làm gì dang. 
Cũng có khi vua về đất Cù-mông ở gần chợ Tỉnh, vì 
quân Tây-Sơn đã giữ lấy cửa ấy. Vì qnân ấy nhiều - 
tàu; lại khi trước vua đã lập nhiều lũy hai bên cửa, 
mà quân Tây-Sơn đã lấy dang các lũy ấy, chẳng 
_ phải là vì ông Hậu đã thua; song bỡi ông ấy it quân 
chẳng có sức giữ các lũy ấy, nên phải bỏ đi mà 
đem quân vào (hành, 


$. 60 — VUA Lo MUU BÁNH LAY LŨY. 


Vậy vua va quân lính đóng trong Cù-mông chin 
tháng tròn thì đã phải chịu cực khé lim. Vì nếu 
vua muốn lo cho đặng gỡ mình ra hay là cứu thành 
Qui-Nhơn, thì cũng phải hãm lấy những lũy quân 
Tay-Son trước đã; lại có một lũy rất kiên cổ ở 
nơi kia gọi là Đồng-thi, lũy ấy đã ngăn hết cáo 
dang. Cho néa dầu muốn dam lương thực hay là 
giống gì khác ở Phú-yên, Nha-trang, Bình-thuận 
ra cho tới vua cũng chẳng ding. Nhơn vì sự ấy, 
vua có ý lấy lũy ấy trước, mà bởi vì quân Tây- 
Sơn lấy lũy ấy làm cần lám, nên canh giờ kỉ hơn 
các lũy khac. 

Vua dụng luc mà lấy li đặng thì dụng mưu 
vậy. Gó nhiều quân mọi hằng ngày hằn g quen ra vào 
bán đồ ăn cho quân lính, thì vua hỏi nó có đàng 
nào trên rừng cho quan quân di cách kín nhiệm mà 
vào lũy dy đàng sau bất thình linh ching? Quân ấy 
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trông vua thưởng, lại có ý oán quân Tây-Sơn, thi 
dẫn đàng cho quân vua di qua trên rừng. Nó cũng 
xin giúp đánh lũy ấy nữa, cho nên vua mừng lắm, 
cùng thưởng quân mọi ấy hậu lắm. Đoạn vua sai 
quan đốc bộ thiền với ba trăm quân đi theo quân moi. 

Vậy quan quân theo những đàng hiểm trổ trên 
rừng hai ba ngày, mới đến nơi thình lình; tức thì 
đánh phía sau dir lám, vua lại đánh phía trước, thì 
quân giặc phải thua cùng bỏ lũy mà trốn đi hết. Lai 
quân vua chết ft, còn quân giặc tử trận thì nhiều; 
‘va bỡi nó cing muốn lội sông mà trốn qua bên kia, 
nên có nhiều người đã phải chết trôi nữa. 


61 — VUA BÁNH TRAN THỦY BOT TAU TÂY-SƠN MÀ CHƯA 
CỨU THÀNH Qui-NHON KHOI VAY. 


Từ dy về sau các việc vua một ngày một thanh, 
ma quân giặc một ngày một suy . Song cũng chưa 
có thé ding cứu thành Qui-Nhơn ; vì quân giặc vay 
thành nhặt lắm; nên dầu làm thể nào, cũng chẳng 
đưa ding giống gì vao mà giúp những quân ở 
trong thành. 

_ Ông Hậu cùng các quân êng ấy túng thé lim, 
mà vua lại đóng bình trong Cầu-mông, là nơi cát 
cùng bia dé: kbí độc nước. Quân lại phải làm 
việc quan cả ngày cả dém lao nhọc quá, nên đã 
sinh nhiều bịnh mà chẳng có thuốc uống và cũng 
đã gần hết lương; cho nên túng thé, chẳng biết 
tính lam sao. Bay giờ ông Hậu mật truyền nhóm 
chư quan lại mà bàn cho biết phải mở nước gì, thi 
ai ai cũng quyết một là phải chết, hai là đánh cho 
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ding trận và đốt hết các tàu quân Tây-Sơn đã 
đóng trong cửa Chợ-Giã. 

Khi đã sắm sửa cách trộm nhiệm đoạn , cùng 
hẹn ngày mồng bảy tháng bảy là chính ngày 
người ta mắc việc tế tổ tiên ; thì vua cùng các binh 
sỉ xuống thuyên nhỏ ban đêm. Vua thì ở trong 
một chiếc thuyền với bốn người Pha-lang-sa: làm 
quan nội thị hầu vua ; và mỗi thuyền thì hai người 
chèo mà thôi, còn những người khác thì nằm yên 
trong thuyền. Vậy bôi thuận gió lắm, thì mau tới 
nơi cùng vào cửa lần lần một khi một chiếc, dé 
cho không ai biết. | 

Trong những binh sĩ quân Tây-Sơn giữ tàu, thi 
phần nhiều đã lên đất mà chơi ăn uống ; còn kẻ ở 
lại trong tèu thì chẳng ngờ đều gì. Kẻ thì nghỉ, 
kẻ thì cauh, gọi la. Nó thấy những thuyền nhỏ ấy 
vào, thi cứ phép mà gọi qua rằng: thuyên at dd? 
di ddu? Quân lính thuộc hiệu thì chẳng sợ, lại đến 
gần tàu như có ý trình vay. Quân tàu mac lừa làm 
vậy, thi cho phép vào. Bôag chic quân vua lấy 
đuốc sẵa mà đốt tàu nọ sang tàu kia. Và nhờ thuận 
gió thì chẳng khỏi bao lâu bao nhiêu tàu cháy hết. 


Vua thấy tau cháy thì lại đem quân tiếp mà đánh 
cùng giết hầu hết những quân giặc ở trong tàu, 
Những quân trên đất, thì nghe xôn xao om sòm 
và thấy tàu cháy , thì chạy ra coi ; song chẳng làm 
gì ding, phần thì đêm hôm mộ dạ, phần thì 
thuyền bè không có mà đi tiếp cứu, nên bó lay 
mà chịu mà thôi, Khi đã sáng ngày; thì hai bên 
lại đánh nhau dữ lắm ; song quân giặc phải thua, 
và bao nhiêu lũy giữ cữa Giã vua đã lấy đặng hết, 
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Quân vua đã tử trận chẳng bao nhiêu. Trong cáo 
quan có một ông Trùm-thủy làm quan lớn cai các 
tàu đã phải chết mà thôi. Vậy vua và bao nhiêu 
tàu vua đã vào dang cira Cho-Giä hết: lại cũng 
có nhiều tàu khác vận täi lương hướng ở Sai-gon 
ra cũng đã vào ding cữa Ghợ-Giä bằng an vô sự 
nữa. 

Quân giặc đã thua trận thủy cùng đã mất hết tàu, 
thì càng làm hết sức mà đánh thành Qui-Nhon, mà 
vua cũng chẳng cứu giúp gì đặng. Ông Hậu và 
những quân trong thành thì một ngày một khốn 
cực, vì chẳng còn hột lương nào. Quân lính đói 
không biết lấy gì mà ăn, ăn lần lần hết chó, hết 
gà vịt, heo lợn; thì ia đến ngựa đến voi; hết rồi 
thì phải ăn đến lá cây lá cổ cho đở đói mà thôi. 


§. 62 — VUA BAN BINH RA NGOÀI Huf. 


Vua chắng làm gì ding, vì quân vua có mười 
van, mà quân giặc đến một trăm vạn. Cho nên vua 
để quân giặc vây thành Qui-Nhon, mà đem bình 
ra ngoài Huế. Phần thì có ý ra đánh giặc Đàng- 
Ngoài cho quân Tây-Sơn bỏ Qui-Nhơn mà về cứu 
quê mình; phần thì biết vua Canh-thinh ra chỉ cấm 
dao, và bắt bé bón dao, vì là đã bát được những 
thơ mình đã gởi cho Đức-Thầy Gioang khuyên 
bảo bổn đạo đánh quân Tây-Sơn. Gho nên vua có 
ý cứu bổn đạo, mà đem tàu vào cửa Hàn là năm 
1800, Lê-cánh-hưng lục thập nhứt niên, cùng là 
năm Canh-thân, 

Khi ấy chẳng những là bón đạo mà lại kẻ ngoại 
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dao cũng vui mång mà rước vua. Ai ai cũng cổ 
chiến mà giết quân Tây-Sơn; cho nên vua chẳng 
phải đánh trận nào, vì dầu dân, dầu lính, ai ai 
cũng vui lòng chịu hàng hết: Có một quan lớn kia 
là phò-mä vua Quang-trung cai cửa Thuận đã đánh 
với vua dữ lắm, song đã phải thua cùng phải bát 
sống; bao nhiêu tàu và quân lính ông ấy đều phải 
bắt hết. 


§. 63 — Vua Lay THÀNH HuẾ; CÂNH-THINH TRON BI, 


Bay giờ vua đem binh vây thành Huế là chính 
kinh đô Cánh-thịnh ở. Cảnh-thịnh làm hết sire mà 
cứu lấy mình; song qua một Ít pgày thì ngã lòng, 
vì quân mình ; thì phần nhiều đang vây thành Qui- 
Nhơn, nên không đủ quân mà giữ thành Huế, 

Bởi vậy CAnb-thinb lén thoát ra khỏi, bỏ thành 
mà trốn đi. Thì vua Ñguyễn-anh nhập thành, nhận 
lấy thành là của cha ông mình đã gầy dựng ra, 
cùng nhận các kho tàng, vàng bạc và mọi của 
Canh-thinh để lai trong ấy. 

Ông Cảnh-thịnh phải trốn đi vôi vàng , thï chẳng 
đem dang vật gì sối; lại bỡi tung lim, và sợ người 
ta biết mà bắt nộp cho vua, thì cũng chẳng dám 
đem quân lính đi theo. Có hai em; và quan lớn kia 
theo người mà thôi. Bấy nhiêu người ấy di đàng 
thượng đạo và chạy cả đêm cå ngày. Đến xứ Thanh- 
hóa mới tỏ mình ra cho thiên hạ biết, vì có em cai 
trị xứ ấy. Qua it ngày lại ra Ké-cho mà bàn cáo 
việc với em là ông Hoàng-thùng ; và xin ông ay cứu 
giúp mình. Ông Cảnh-thịnh và các quân Tay-Son 
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phải khén khó, và thấy việc mình đã suy đến nổi 
ấy, thì cải niên hiệu Cánh-thịnh mà lấy hiệu Bảo- 
hưng (Bữu-hưng) cho được cát triệu. 


§. 64 — TÂYy-Sơn LÂY THÀNH Qui-Nuon. 


Vua Nguyễn-anh lấy ding thành Huế đoạn, thì 
ra cho đến Bố-chính; mà người đến đâu thì thiên 
hạ khắp mọi nơi đều vui long mang rước. Khi ấy 
ông Hậu và quân ở trong thành Qui-Nhơn đã hết 
đàng canh thi, vì chẳng còn thuổc súng, chẳng 
còn đạn, lại chẳug còn của ăn, thì phải chịu hàng 
quân giặc. Ong Hậu bởi chẳng muốn chịu lay quân 
giặc, nên đã đặt thuốc súng và nhiều giống khác 
hay cháy xung quanh minh, đoạn bỏ lửa vào thuốc 
ấy mà chết. Thiên hạ khen chết làm vậy, là anh 
hùng; soog thật là chết cách khốn nan. Vậy quân 
giặc lấy ding thành Qui-Nhơn; và bao nhiêu quân 
trong ấy chịu hàng thì bát đi lính giúp minh. 


S. 65 — Vua sat Bina VÂY THÀNH Qui-Nuo'N. 


Bay giờ vua Nguyén-anh sợ quân giặc chia ra 
mà đánh mình mà lấy lại thành Huế, lại nghe ông 
Bảo-hưng cùng ông Hoàng-thùng sắm sửa đam 
binh vào đánh mình nữa, thì sai một quan lớn đem 
binh ra Huế, Phú-yên và Quäng-nghïa ma vây 
thành Qui-Nhơn môt lần nữa. Khi đầu hai bên đã 
đánh nhiều trận xung quanh thành Qui-Nhơn, có 
khi quân vua ding tran, có khi thua. | 

Song chẳng khỏi bao lâu, bao abiéu quân vua 


— 135 — 


Nguyén-aoh đã chịu hàng quân Tây-Sơn ngày 
trước, khi ughe đăn: thật tio vua đã lấy dang thành 
Huế rồi, thì hé bao giờ nó thấy quan quân vua mình 
tui nó chẳng còn đánh nữa, một chạy đến phục 
tội với quan nhà vua mà thôi. Cho nên quân giặc 
bớt sé đi và phải ở lại trong thành chẳng đám ra 
nữa. Quân vua hãm thành đã lâu lắm. Khi ấy ông 
Thiếu-phó-đoàn cai quan trong thành. 


§. 66 — ĐôN6-CUNG QUA BOT. 


Vua Nguyén-anh dang vui mång đàng nọ thì lại 
phải buồn râu đàng khác. Năm 1810, là Lê-cảnh- 
hưng lục thập cửu niên, cùng là năm Canh-ngọ, 
ông Đông-cung phải bịnh mà chết, Vốn ông ấy 
khi ở với Bức-Thầy Vè-rô dang bao lâu, thì giữ nët 
na, hiền lành, đức hạnh và mộ sự đạo bấy lâu; song 
khi Đức-Thầy Vê-rô qua đời đoạn, thì tính nêt 
Đông-cung ra khác lắm. 

Vi ông ấy buộng minh theo tính xác thịt, đắm 
mê tửu sắc, chẳng còn tưởng gì dén sự đạo nữa. 
Song khi thấy mình đau nặng gần chết, thì mới 
nhớ đến Bức Chúa Tròi, cùng ra sức giục lòng ăn nan. 
tội, và xin quan nhỏ kia có đạo làm phép rửa tội 
cho mình cách kính đáo, không ai biết. Con thứ 
hai vua cũng phải binh mà chết trong một dip ấy. 


§. 67 — Tay cA Paao-Lô QUA ĐỜI. 


Ông Phao-lồ, là thầy cå bổn quac, cũng chết 
trong năm ấy. Nguyên ông ấy có công cả thể, và 
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có tiếng khôn ngoan sốt sing dao đức lim. Người. 
làm chon tay Đức-Thầy Vê-rô mọi bề như đã nói 
trước nầy. Vua thương tiếc ông ấy lắm, Khi nào 
Đức-Thầy Vê-rô có việc gì riêng tau vua, hoặc người. 
chẳng đi dang, thì sai ông Phao-lô tau thay vì 
mình. Khi ông ấy qua đời, thì đầu vua dầu các bổn 
đạo ai ai đều đem lòng thương tiếc lắm, 


_.__§. 68 — BẢO-HƯNG vA ÔNG HoÀNG-THÙNG RA TRAN . 


Vua Bảo-hưng và ông Hoàng-thùng tu nhiều 
binh mới củng sám nhiều tàu cho ding vào đánh 
vua Ñguyễn-anh và lấy (hành Huế lại. Song bởi 
thành Qui-Nhơn bị quân vua hãm, và ông Thiểu- 
phó-đoàn túng thế quá, thì ông Bảo-hưng phải 
đem quâa vào tiếp cứu thành ấy, còn em ông 
Thiểu-phó-đoàn thì cai quân. Vì bà ấy gan dim 
cùng có tài đánh giặc như don ông, cùng đã quen 
làm tướng cai binh đã lâu. Ông Hoàng-thùng lại 
có ý đem nhiều tàu và nhiều binh bộ khác mà lấy 
lại thành Huë, nên ông ấy đã gởi một thơ trước 
cho ông kia Đàng-Trong; cho biết mình có ý liệu 
các việc thể nào. Chẳng hay quân tuần vua bắt 
được thơ ấy. Khi vua biết các việc ; thì sai nhiều 
quân ra giữ lấy lũy Sài ở gần sông Giang ( Linh- 
giang) tại Bố-chính; còn vua thì chực mà đánh 
những tàu ông Hoàng-thùng khi xuất kì bất ý 


s 
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§. 69 — Vea pina pao BINH HOÀNG-THÙNG PHAI 
CHIU THUA. 


Vậy các việc ng nghiệm như vua Nguyéa-anh 
đã trông. Vì khi tau giặc toan vào sông Giang; 
thì quân vua Nguyễn-anh đốt cháy, hay là bắt 
được cả ; còn quân bộ đến sông Giang, cũng liệu 
qua bên kia sông ; vì chưa biết quân thủy đã thua. 
Khi đến lũy Sài, thì quân vua Nguyén-anh ra mà 
đánh rat lim, cho nên quân giặc sợ hãi trổn đi 
cả, Kẻ thì tử trận, ké thì lội qua sông Giang mà 
chết; có kể phải người ta ném đá mà chết; kẻ 
thì chạy dàng nọ, người thì chạy đàng kia tan tác 
hết. Ông Phẩn-dực làm tướng cai quân, biết vua 
trong lũy Sài ding Irận cả thé làm vay , thi là quí 
lim, vì đánh với quân Tây-Sơn trận nầy, thì ké 
là trận sau hết. 


§. 70 — Vua LÂY THÀNH QUI-NHƠN. 


Bấy giờ vua Nguyễn-anh muốn ra Bang-Ngoai 
cũng được; song bởi ông Thiểu-ohó-đoàn còn 
g1ữ lấy thành Qui-Nhơn , mà vua Bảo-hưng và em 
ông Thiểu-phó-đoàn còn đánh mạnh thế lắm, mà 
vua cũng có ý liệu các việc Đàng-Trong cho xong 
trước, cho nên vua đem quân vào Qui-Nhon đánh 
hai ba trận. Ông Bảo-hưng cùng em ông Thiéu- 
phó-đoàn toan trổn ra Bàng - Ngoài, nhưng mà 
phải dan bát mà nộp cho vua Nguyễn-anh. Ông 
Thiểu-phó-đoàn ở trong thành Qui-Nhơn nghe cáo 
đều ấy thì biết bé nào mình cũng sẽ phải thua : 
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song bởi chẳng muén chịu hang vua Nguyén-anh, 
nên lấy một ít thầy tớ, lén lên đàng thượng mà 
trốn ra Đàng-Ngoài, vì bao nhiêu hạ bộ đã có quân 
- vua phòng triệt cả, 


l. 71 — Vua RA ĐÀNS-NÑöoÀt, vào Kê-cnợ. 


Bay giờ vua Nguyén-anh mới di ra Đàng-Ngoài; 
phần thì có ý đuổi theo quân giặc, phấn thì có ý 
lấy cå nước An-nam, mà chẳng còn phải đánh trận 
nào nữa. Quân giặo đã yếu thể rồi, và vua đến 
đâu thì thiên hạ rước cách vui mång, cùng bắt các 
quân quan Tây-Sơn mà nộp cho vua. Khi vua còn 
ở Huế, mà đã biết Đức-thầy Gioang nối quyền 
Đức-thầy Vê-rô, thì đến thăm người cách trọng 
thé cho ra dấu mình nhớ công nghiệp Đức-thầy 
Vê-rô và biết ơn kå có dao. Lại khi vua qua xứ 
Nah@-an thì hỏi thăm cáo thầy đạo ở trong xứ ấy: 
cho nên Đức-thầy Hậu với cd Bau có đến châu, va 
vua thết đãi lịch sự cùng ra dấu thương kẻ có đạo. 


Vua đi đàng bằng an vô sự, chẳng hề gặp quân 
giặc bao giờ, nên vua đi thẳng ra xứ Nam. Bấy giờ 
ông Hoàng-thùng là con vua Quang-trung sợ quá, 
thì thắt cổ mà chết. Các em ông ấy và các quan Tây- 
. Son thì dân bát ding mà nộp cho vua gần hết. Con 
ông Thiéu-phé-doan thì đến Ké-cho một mình, vi 
những quân theo ông ấy phần thì chết đói dọc 
đàng, phần thì trốn đi hết, chẳng còn sót một tèn 
nào. Đoạn ông ấy cũng đã phải tay dân hắt, và 
nộp cho vua. 
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§, 72 — Vya cht NIÊN HIỆU LA GIA-LONG VÀ XUNG MÌNH _ 


Là HoÀNG-bẾ cA NƯỚC AN-NAM, 


Vậy vua Nguyễn-anh nhập thành Kê-chợ là ngày 
20 tháng Giu-li-ô ; năm Chúa giáng sanh 1812; là 
băm Lê-cảnh-hưng thất thập nhứt niên cùng là năm 
Nhàảm-thân. Vậy quân Tây-Sơn đã thua; mà vua 
Nguyén-anb đã lấy ding cả nước An-nam, thì thiên 
hạ vui mừng lắm. Bôn dao cũng mừng vì nghi 
rằng: hoặc là sẽ thương ké có đạo mà ban phép 
rộng cho đặng giữ đạo; còn dân sự thì trông cho 
ông Nguyễn-anh đặt nhà LÊ lên mà trị nước lại 
như khi trước. Nhưng mà ông Nguyën-anh chỉ 
nói phinh người ta rằng: mình đánh giặc thì chẳng 
có ý lo phần riêng mình mà thôi, song cũng có ý 
cứu giúp nhà Lê nữa. — Ông ấy cũng cải niên 
hiệu Gia-long cùng xưng mình là Hoàng-để cai cả 
nước An-nam, cùng đã đổi tên là Viét-Nam quấo. 

Vua có ý khử trừ cho tuyệt giặc Tây-Sơn, thì đã 
luận vua Bảo-hưng phải ngũ mã phân thây; còn 
các em và tông tộc ông ấy đều phải chết chém, 
Quan Thiểu-phó-đoàn phải voi đánh; còn các quan 
lớn nhỏ khác cũng đều phải luận phạt nặng nhẹ 
tùy nghi. 


— `. —— 
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§. T3 — VUA CHÂNG BINS BAO LA BAO NHIÊU. 


Thiên ba chẳng dang y như đều đã trông; mà lại 
thấy việc quan nặng nề hơn trước, thì phan nàn 
lắm. Còn về sự đạo, khi vua vừa ra Kê-chợ, thì 
Đức-Thầy với cố chính Nhơn đến châu; vua thết 
đãi cách lịch sự cùng hứa rằng: sau sé giáng chi 
mà tha các đều rối cho bốn đạo; cho nên ai ai đếu 
mừng rỡ cả. Chang khỏi bao lâu, những người làng 
ngoại kia ở xứ Nam-dinh bắt bổn đạo góp tiền ma 
tế thần. Bổn đạo chẳng chịu, thì kể pgoại giận ma 
đánh một người có đạo. Khi vua nghe đều ấy, thì 
ra chỉ phạt làng ấy, và cấm nhặt từ ấy về sau chẳng 
ai được bắt bôn đạo góp tiên mà të thần. Trong 
chỉ có khen sự đạo nhiều đều; nhưng mà chỉ ấy 
chẳng được ích là bao nhiều vì nói chẳng rõ: cho 
nên trong các quan ké thì cắt nghĩa đàng nọ; kể 
thì cát nghĩa đàng kia. Vã lại, trong chỉ ấy chẳng 
nói đến việc gid chap. Nhơn vi sự ấy, khi vua trở 
về Phú-xuân đoạn, thi Đức-Thầy Gia cai địa phận 
bên Tay, và Đức-thầy Y cai dia phận bên Đông theo 
vua về Đàng-Trong ; mà tâu xin vua giáng cbi mà 
tha cho rö ràng các sự tội cho bốn dao. Khi ấy cũng 
có ông Ri-ô-sê-mi-ra-(ê, là người địa phận Bàng- 
Trong, trước đã có công cả thể với vua. Vậy vua 
thết đãi các ông ấy cách lịch sự lắm; song các ông 
ấy nói làm sao mà xin vua giáng chỉ khác về sự 
đạo cùng chẳng đặng. Vua cũng ra dấu chẳng bằng 
lòng mà rằng: các quan triều chẳng thuận. 


Va lại năm sau, khi vua ra Kẻ-chợ thọ phong 
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thì giáng chi mới, chẳng cấm dao tỏ tưởng, 
nhưng mà nói phạm dén sự đạo, cùng chê kẻ có 
đạo nhiều đều cäng lắm, vì gọi đạo thánh Đức 
Chúa Trời là di đoan, là tả dao; và trách bôn đạo 
là chấp mê chi đồ: và hé lang nào chưa có nhà 
thờ thì cấm nhặt chẳng cho làm; còn nơi đã có 
nhà thờ mà đã hư đi, thì phải bâm quan, quan 
có phê cho, mới dang lam. 
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